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nồi ctầa 


Chăn nuôi gà ở nông hộ ngày càng phát triển và 
mở rộng ở các vùng, nhất ỉà vùng trung du miền 
núi có vuờn đồi rộng, hoặc các trang trại có vườn 
cây ăn quả, vườn cây công nghiệp lầu năm, hoặc các 
trang trại nuôi gà thương phẩm cung cấp thịt, trứng 
cho độ thị và các khu công nghiệp lớn . Quy mô chăn 
nuôi gà nông hộ thường từ vài trăm dến hàng ngàn 
gà hướng trứng, gà hương thịt . Nhiều gia trại ở mọi 
miền đất nước biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật , biết 
tổ chức quản lý, biết vệ sinh phòng dịch tốt nên đàn 
gà cho nấng suất thịt, trứng cao, đưa lại hiệu quả 
kinh tế cao đã góp phần không nhỏ vào việc chuyển 
đểi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông 
nghiệp. Nuôi gà ỏ nông hộ phổ biên là chăn thả cac 
giông gà nội hoặc bán chăn thả các giông gà vườn 
lông màu nhập nội như Kabir, Tam Hoàng, Lương 
Phượng, ISA, Sasso, v.v 

Để góp phần thúc đẩy nghề nuôi gà, đặc biệt là 
nuôi gà ở nông hộ phát triển theo hitàng sản xuất 
hàng hóa gắn với kinh tế thị trương, đáp ứng nhu 
cầu tiêu thụ trong nước ngày càng tăng và tiến đến 
xuất khẩu thịt gà, nhất là gà lông màu có thịt chắc, 
thơm ngon; chung tôi xuất bản cuốn sách tẻ Chăn 
nuôi gà thả vườn năng suất cao hiệu quả lớn " do 
GS.TSKH . Lê Hồng Mận biên soạn. 





CHĂN NUỐI GÀ THÀ VƯỜN MÃNG SUẤT CAO, HIỆU QUÀ LỚN 


Cuốn sách tong hợp nhiều tư liệu, tài liệu, kinh nghiệm 
trong sản xuất . Nội dung sách giới thiệu các giống gà, 
dinh dưỡng thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi, tổ chức quản ỉỷ 
nuôi gà và vệ sinh phòng bệnh cho đàn gà nuôi nông hộ . 
Cuôh sách cũng đặc biệt giúp bạn đọc về những biện pháp 
quản lý, kỹ thuật chăn nuôỉ cơ bản các giông gà vườn lông 
màu nuôi ở nông hộ đạt nâng suất cao. 

Chúìỉg tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và mong 
nhận được nhiều ỷ kiến đóng góp. 
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Phần một 

GIỐNG GẰ 


I. GIỐNG GÀ NỘI 

1.1. Gà Ri 

Là giống gà nội nuôi rộng rãi ở các vùng nhất là 
các tinh miền Bắc, ổ miền Nam có tên gọi là gà Ta 
vàng. Quá trình chọn lọc hình thành nhiều loại hình 
ít nhiều khác nhau ở mỗi vùng. Những nét đặc trưng 
của gà Ri là tầm vóc nhỏ, chân thấp. Gà trống có bộ 
lông sặc sỡ nhiều màu, lông cổ đỏ tía hoặc da cam, 
lông cánh ánh đen. Gà mái có lông vàng nhạt, vàng 
nâu có điểm lông đen ở lưng, cổ. Gà có mào đơn, nhiều 
khía răng cưa, đỏ tươi, Da, chân, mỏ vàng nhạt. Gà 
mọc lông sớm, trên 1 tháng tuổi đã mọc đủ lông. 

Gà đẻ sớm, tuổi đẻ quả trứng đầu tiên 135 - 140 
ngày, đẻ 80 - 120 quả/năm/mái, trứng bé 42 - 45g/quả, 
vỏ trứng nâu nhạt, tỉ lệ có phôi 80 - 90%, tỉ lệ ấp nở 
80 - 85%, khối lượng gà mới nở 25 - 28g, vào đẻ khối 
lượng gà mái 1,2 - 1,3 kg và trưởng thành 1,7 - 1,8 kg, 
gà trong 2,2 - 2,3 kg. Thịt ngon, dậm đà. Gà Ri chịu 
khó kiếm mồi, có sức chống chịu với thời tiết, bệnh tật 
cao, ấp và nuôi con khéo. Trứng gà Ri bé nhưng tỉ lệ 
lòng đỏ cao 34%, ở các giống gà khác chĩ 27 - 30% và 
lòng đỏ trứng gà Ri vàng đậm hơn. Trong các giống gà 
nội, gà Ri có năng suất trứng cao hơn cả, đẻ sớm và 
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đẻ kéo dài. Gà mái không thay lông ồ ạt như gà công 
nghiệp nên tỉ lệ đẻ đều qua các tháng. Gà mái có thể 
nưôi dẻ năm thứ 2, thậm chí cả năm đẻ thứ ba, chỉ có 
điều là tính ấp cao, nhất là ấp bóng nên sản lượng 
trứng chưa cao. Với khẩu phần dinh dưỡng nghèo 13 - 
14% protein vẫn nuôi được gà mái dẻ. 

Đến nay nhiều vùng gà Ri lai tạp nhiều với gà nội 
khác như gà Mía, gà Đông Tảo..., hoặc gà lông màu 
nhập nội như gà Rhode, Tam Hoàng, Lương Phượng 
V-V... được gọí chung là Ri pha có thể hình to hơn, nãng 
suất ít nhiều cải tiến tăng hơn. Gà Ri giết thịt lúc 20 
- 22 tuần tuổi, gà trống 2kg, gà mái 1,5 - 1,6 kg, tỉ lệ 
thân thịt 60%. 

1.2. Gà Mía 

Xuất xứ từ làng Mía, xã Đường Lâm, Tùng Thiện, 
Sơn Tây, Hà Tây, là giống gà hướng thịt, tầm vóc lớn, 
dễ nuôi, kiếm mồi tốt. Gà trông lông dỏ sẫm, ồ lườn, 
dùi, đuôi điểm lông đen, lông cánh chính có màu xanh 
biếc. Gà mái lông vàng nhạt, cổ có điểm lông nâu, 
cánh và đuôi có điểm lông đen. Gà Mía có mào đơn, 
đỏ, mỏ và chân vàng, da đỏ nhạt, gà con ít lông, gà 
lớn lông phủ kín. Khối lượng gà mái vào đẻ 2,3 kg, lúc 
trưởng thành 2,8 kg và gà trống 3,5 - 3,7 kg. 

Gà Mía đẻ muộn, đẻ quả trứng đầu tiên khi 210 - 
215 ngày tuổi, tỉ lệ dẻ thấp 18%, sản lượng trứng 60 - 
70 quả/năm/mái. Khối lượng trứng 55 - 58g, tỉ lệ có 
phôi 85 - 88%, tỉ lệ ấp nở 80 - 83%, có tính đòi ếp cao. 
Gà Mía giết thịt lúc 4-5 tháng tuổi, gà trống 2,2 kg, 
gà mái 1,8 kg, thân thịt 68%. Thịt và trứng ngon. 






1-3. Gà Hồ 

Xuất xứ từ làng Hồ, ven sông Đuống, huyện Thuận 
Thành, Bắc Ninh, nuôi phổ biến ở các huyện thuộc 
Bắc Ninh, là biểu tượng vàn hóa - tranh gà làng Hồ. 
Gà Hồ có tầm vóc lớn. Gà trống, đầu hình công, mình 
hình cốc, cánh hình vả trai, đuôi hình nơm, lông màu 
mã lĩnh hay mã mận (đen hay mận chín). Con mái 
lông màu mã thó hay mã nhãn (màu đất thó, hay màu 
quả nhãn). Gà Hồ mào xuýt và đỏ, mỏ, chân vàng 
nhạt, da đỏ nhạt, gà con ít lông, gà lớn phủ dầy lông. 

Gà Hồ đẻ muộn, đẻ quả trứng đầu tiên lúc 240 ngày 
tuổi, tỉ lệ dẻ thấp 15%, sản lượng trứng 50 quả/mái/năm, 
trứng to 58 g/quả, tỉ lệ có phôi 80%, ấp nở 70%, gà đòi 
ấp cao, nhưng ấp kém, nuôi con vụng về. Gà sơ sinh 35g, 
vào đẻ 2,5 kg, khối lượng gà trống lúc trưởng thành 4 - 
4,5 kg, mái 3,5 - 4,0 kg. Gà thường được mổ thịt vào 4 
tháng tuổi lúc gà trống 3,5 kg, gà mái 2,5 kg, thân thịt 
72%. Gà Hồ khó nuôi, khả năng tìm kiếm mồi không 
cao. Thịt, trứng gà Hồ ngon. 

1.4. Gà Đông Tảo 

Xuất xứ từ làng Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên, 
là giống gà hưđng thịt, chân cao to, ổng chân rất to, 
xương to, thân hình thô. Gà Đông Tảo tầm vóc lớn. 
Con trông lông mận chín (tía sẫm), có pha lông đen. 
Con mái lông vàng nhạt, lông cổ màu nâu. Mào xuýt 
và đỏ, chân và mỏ vàng nhạt, da dỏ nhạt. Gà con lông 
ít, gà lớn lông phủ dầy. 

Gà mái đẻ quả trứng đầu tiên vào 220 ngày tuổi, 
đẻ thấp 16%, 55 - 60 quả/mái/nám, khối lượng trứng 
57 g/quả, trứng có phôi 88%> ấp nả 70%, tính ấp cao, 
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nhưng ấp kém, nuôi con vụng về. Gà con mới nở 33g, gà 
mái vào đẻ 2,4 kg, lúc trưởng thành gà trống 4 - 5 kg, gà 
mái 3-3,5 kg. Gà thường mổ thịt lúc 4 tháng tuổi, gà 
trống 3,4 - 3,5 kg, gà mái 2,4 kg, tỉ lệ thân thịt 70%, thịt 
và trứng ngon. Gà Đông Tảo khó nuôi, kiếm mồi kém. 

1-5. Gà Tàu vàng (gà Trụi, gà Đất) 

Xuất xứ từ Trung Quốc, dưa vào miền Nam từ lâu, 
nuôi rộng rãi ở các tinh như Tiền Giang, Long An, 
Bình Dương, Tây Ninh V-V... Gà có tầm góc lớn. Màu 
lông phổ biến là vàng rơm, vàng đậm, có đốm den ở 
cố cánh và đuôi. Đa phần gà có mào dơn đỏ tươi, một 
số mào kép (màu nụ). Gà mọc lông chậm, 3 tháng tuổi 
gà trống lông còn lơ thơ. 

Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên vào 180 ngày, tì lệ 26%, 
bình quân sản lượng trứng 100 quả/mái/năm, có những 
đàn được chọn lọc đẻ tăng 120 - 140 quả, khối lượng 
trứng 50g/quả, trứng có phôi 80%, tỉ lệ ấp nả 88%, tính 
ấp cao, nuôi con khéo. Gà sơ sinh có khôi lượng 30g, vào 
đẻ 1,8 kg, lúc trưởng thành gà trống 3,0 kg, gà mái 2,1 
kg. Thường mổ thịt 16 tuần tuổi con trống 2,0 kg, mái 
1,5 kg, thân thịt 67%, thịt và trứng ngon. Gà nuôi thịt 
bán công nghiệp 12 tuần đạt 1,7 - 1,8 kg/con trống, 1,3 
1,5 kg con mái. Gà Tàu vàng dễ nuôi, kiếm mồi tốt. 

1.6. Gà chọi (gà nòi) 

Gà được chọn theo hướng chơi chọi trong các lễ hội. 
Gà cao, to, chắc khỏe. Bộ lông thường gặp là màu chuối 
lửa, xám, hoa mơ, den xen lẫn vệt xanh biếc, lông đuôi 
đen. Ở cổ và đùi thường trụi lông, da dỏ. Tinh hung 
hăng, hiếu chiến. Gà đẻ 50 - 70 quả/mái/năm, khôi 
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lượng trứng 50 - 55g, vỏ trứng màu hồng. Gà trưởng 
thành con trống 3 - 4 kg, con mái 2 - 2,5 kg. Gà trống 
lai với các giống cho con lai nuôi thịt. 

1*7. Gà Ác 

Xuất xứ từ miền Nam, tỉnh Long An, là giống gà bé 
nhất, đặc điểm là chân thấp 5 ngón màu xanh (ngũ trảo) 
khác các giống 4 ngón màu lông trắng tuyền; da, mỏ, thịt 
xương đều đen, thịt hơi tanh do sắt nhiều. Gà trống mào 
cờ, đỏ nhạt hoặc pha màu xanh đen. Gà bắt đầu đẻ 110 
- 120 ngày tuổi, sản lương trứng 90 - 100 quả/máiVnăm, 
trứng 30g/quả. Gà sơ sinh 18 - 20g, lúc trưởng thành con 
trống 700 - 750 g, con máí 550 - 600 g. Gà được nuòi để 
tần với thuốc bắc hoặc chế biến dặc sản. 

1.8* Gà tre 

Là giống gà bé, nuôi ở nhiều vung Đông Nam Bộ. 
Màu lông con trống sặc sỡ, tía den, nâu sáng, vàng 
chuối... lông đuôi dài và to so với thân mình, mào nụ, 
chân cao, sãn chắc. Con mái có màu lông đen (ô), 
vàng, nâu đất, v,v... Khi trưởng thành gà trống chỉ 
trên dưới 1 kg, gà mái 700 - 800 g, gà đẻ ít, 50 - 60 
quả/một năm/mái, trứng 21-22 g/quả. 

1.9. Gà H’MÔng 

Xuất xứ ở vùng núi cao nơi có người H'Mông và các 
dân tộc thiểu số sinh sống; được nuôi nhiều ở Sơn La, 
Yên Bái, Lào Cai, Nghệ An... Gà có màu lông phổ biến 
là hoa mơ, đen và tráng. Đặc điểm nổi bật là xương 
thịt, phủ tạng đều đen, da ngãm đen. Gà đẻ quả trứng 
đầu tiên lúc 110 ngày tuổi, sản lượng trứng 50 - 60 
quả/năm7mái, khối lượng trứng 50g/quả, vỏ màu nhạt. 
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Gà sơ sinh 28 - 30g, trưởng thành 2,2 - 2,5, mái 1,6 - 
2,0 kg. Gà H'Mống thịt thơm ngon, rất ít mờ, hàm 
lượng protein khá cao so với các giống khác. 

I. 10. Gà Ôkê 

Xuất xứ khá lảu ở vùng biên giới Việt - Trung tỉnh 
Lào Cai, phổ biến ở các huyện Bấc Hà, Mường 
Khương, Bát Xát... Gà có nhiều loại hình và màu lông, 
chủ yếu là màu vàng đất, có đen tuyền, trắng. Da, 
chân thường đen chì, có con chân 5 ngón. Mào đơn, có 
con màu nụ. Mào có 4 - 5 răng cưa; tích, mỏ, dái tai 
màu đen. Gà vào dẻ lúc 110 ngày tuổi, đẻ ít 20 - 30 
quả/mái/năm, trứng 45g, màu nâu nhạt. Gà sơ sinh 
30 - 32g lúc trưỏng thành con trống 2,5 kg, con mái 
1,2 kg. Gà có đặc điểm thịt, mỡ, xương, nội tạng đều 
đen, đen xám. Thịt thơm, ngon, mỡ rất ít. Hàm lượng 
protein khá cao so với các giống khác. Thường dùng 
thịt gà Ôkê làm thuốc bổ dưỡng. 

II. GIỐNG GÀ VƯỜN LÔNG MÀU NHẬP NỘI 

2.1. Gà Kabir (Israel) 

Là giống gà vườn lông màu, nuôi bán công nghiệp 
của hãng Kabir chicks Israel. Gà có bộ lông nâu đỏ 
hoa vàng; chân, mỏ, da vàng, thịt thơm ngon, ít mỡ; 
có vị ngọt mận đậm đà dược người tiêu dùng ưa thích. 

Sau 2-3 tuần úm nhốt, có thể thả chăn ở vườn đồi, 
khỏe mạnh. Gà sinh trưởng nhanh (chĩ sau gà công 
nghiệp 7-10 ngày), nuôi không đòi hỏi dinh dưỡng cao. 
Gà chiu nóng và ẩm tốt, có sức dề kháng bệnh cao. Gà 
có ưu điểm là phân khô nên chuồng luôn khô ráo. Gà 
có năng suất đẻ khá cao 170 - 180 quả/mái/nãm. Gà thịt 
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nuôi 8-9 tuần tuổi dạt 2 - 2,4 kg với tiêu tốn thức ăn 
hỗn hợp 2 - 2,2 kg/kg tăng trọng. Gà có thể nuôi công 
nghiệp, nuôi bán chăn thả, nhiều gia đình nuôi chăn thả. 

Hiện nay Xí nghiệp gà giống Châu Thành - Tổng 
Công ty Chăn nuôi Việt Nam đang cung cấp giống bố 
mẹ để tạo các tổ hợp lai gà Kabìr thương phẩm CT12, 
CT13 đều có lông màu đỏ và màu nhạt. Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN và PTNT) đă 
công nhận tiến bộ kỹ thuật về các tổ hợp lai với những 
đặc điểm là lđn nhanh, dễ nuôi, ít bệnh, tiêu tốn thức 
ăn thấp, thịt thơm ngon. Nàm 2000, tổ hợp laì gà 
Kabìr X gà Ri được Bộ NN và PTNT công nhận tiến 
bộ kỹ thuật so với gà Ri tăng trọng hơn 6%, hiệu quả 
sử dụng thức ăn tốt hơn 10%, màu lông tương tự gà Ri. 

2.2. Gà ISA - JA57 (Pháp) 

Là giống gà vườn lông màu của Hãng Hubbard-ISA 
(Pháp) được nhiều nước ưa chuộng. Gà có ngoại hình 
đẹp, mào đơn đỏ tươi; mỏ, chân, da đều vàng, thịt chắc 
đậm, ít mỡ, thơm ngon, chi phí thức ăn thấp, đẻ cao, 
ít bệnh tật, thích ứng với các phương thức chăn nuôi. 

Kết quả nuối ở Xí nghiệp gà Hòa Bình: Gà giống đẻ 
cao 66 tuần tuổi 215 - 222 quả/mái, tỉ lệ phôi cao 87 - 
95%, tỷ lệ ấp nở 87%, gà con loại 1 là 83 - 87%, số gà 
con giống của một mái đẻ 161 - 162 con; thức ăn cho 
10 quả trứng 1763 g, thấp hơn các giống gà lông màu 
khác từ 25 - 30%; là một chỉ tiêu ưu tiên trong chọn 
lọc giống. Gà nuôi thịt 70 ngày tuổi có tỉ lệ nuôi sống 
95,5%, tiêu tốn thức ăn 2,58 - 2,62 kg/kg tăng trọng, 
khối lượng dạt 2,3 - 2,37 kg tương đương chuẩn ỏ Pháp 
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2,325 kg, tỉ lệ thân thịt 78%, thịt ngực 18,7%, thịt đùi 
20,8%, mỡ bụng 1,66 - 2,33%. Bộ NN và PTNT công 
nhận tiến bộ kỹ thuật và cho phép phát triển rộng rãi 
chăn nuôi ở các vùng. Xí nghiệp gà giống Hòa Bình 
đang cung cấp giống gà này cho nhu cầu phát triển. 

2.3« Gà Sasso (Pháp) 

Là giông gà vườn lông màu của Hăng Sasso (Pháp) 
nuôi ở nhiều nước. Gà có lông nâu vàng hoặc nâu dỏ, 
chân, da mỡ vàng; thịt chắc thơm ngon, thích hợp thị 
hiếu người tiêu dùng. Gà dễ nuôi, có sức chông chịu tốt 
với môi trường và điều kiện chàn nuôi khó khăn, thích 
hợp với chán nuôi thả vườn, hoặc vừa thả vừa nhốt, 
hoặc nuôi công nghiệp. 

Dòng SA51 nuôi ở nước ta đến 66 tuần tuổi có sản 
lượng trứng 197 quả/máí, số lượng gà con 161 con/mái. 
Khối lượng cơ thể 2,265 kg. Dòng SA31 đến 66 tuẩn 
tuổi có sản lượng trứng 187 quả/mái, cho 150 gà 
con/mái, khối lượng cơ thể 3,1 kg. Gà thịt 70 ngày tuổi 
SA51, đạt 1,675 kg với tiêu tốn thức ãn 2,58 kg/kg thể 
trọng; gà SA3Ĩ lúc 9 tuần tuổi đạt 2,28 kg với tiêu tốn 
thức ăn 2,35 kg/kg thể trọng. 

Ba giống gà lông màu Kabir, JA57, Sasso có đặc 
tính chung là đều thích hợp với phương thức nuôi bán 
chăn thả. Các nước châu Âu sử dụng các giống gà vườn 
lông màu để sản xuất thịt gà chất lượng cao theo tiêu 
chuẩn ban hành của Bộ Nông nghiệp và nghề cá 
Pháp. Theo tiêu chuẩn châu Âu (1538/91), yêu cầu của 
thịt gà sạch chất lượng cao (Label) bao gồm: Nuôi các 
giống, dòng gà có tốc độ sinh trưởng chậm. Nuôi thả 





13 




vườn, đối với cây xanh với mật độ 1 - 2 m 2 /gà. Cho ăn 
thức ăn từ nguồn thực vật (ít nhất 70% ngũ cổc), 
khống có nguồn động vật, không bổ sung mỡ, không 
có chất kích thích tảng trọng, kháng sinh, không tồn 
dư lượng thuốc trừ sâu, hóa chất, kháng sinh. Thời 
gian nuôi ít nhất 81 ngày. Nuôi gà thịt Label con nào 
cũng phải đeo số lúc vào nuôi đến lúc giết mổ đảm bảo 
chính xác các giông gà quy định. 

2.4. Gà Tam Hoàng (Trung Quốc) 

Là giống gà vườn lông màu từ Quảng Đông (Trung 
Quốc). Gà có lông vàng vàng hoa mơ, chân, da vàng, mào 
đơn đỏ tươi, mọc lông sớm, thân mình phủ lông từ lúc 
còn nhỏ. Giống Tam Hoàng có các dòng 882, Jiangcun... 

Gà Tam Hoàng lớn hơn gà Ri, lúc mới nở 35g, vào 
đẻ gà mái 2,2 kg, lúc trưởng thành khối lượng gà mái 
2,5 kg, gà trống 3,0 kg. Gà vào đẻ 130 ngày tuổi, tỉ lệ 
dẻ 45%, sản lượng trứng dòng 882 là 130 - 146 
quả/nàm. Khối lượng trứng 45,5 - 47,9g (trứng gà Ri 41 
- 42g), tỉ lệ phôi 92 - 94%, ấp nở 75 - 80%. Mỗi gà mái 
sinh sản 95 - 106 gà con giống/năm. Dòng Jiangcun 
vàng đẻ 66 tuần tuổi 154 - 155 trứng, tiêu tốn thức ăn 
cho 10 trứng là 2,95 kg, tỉ lệ phôi cao 95 - 98%; tỉ lệ 
nuôi sống đạt 97 - 98%. ơ Trung tâm Nghiên cứu Gia 
cầm Thụy Phương sản lượng trứng gà Tam Hoàng đạt 
146 - 154 quả, có phôi 95 - 96%, nồ 84 - 86%. Gà Tam 
Hoàng thường mổ thịt lúc 12 tuần tuổi, gà trống 1,5 kg, 
gà mái 1,2 kg, tỉ lệ thân thịt 66%. Gà Tam Hoàng có 
thể nuôi chăn thả vườn, bán chăn thả hoặc nuôi công 
nghiệp. Thịt gà Tam Hoàng ngon, thơm. Giống gà này 
đang được phổ biến nuôi rộng rãi ơ các vùng. 
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III. KỸ THUẬT CHỌN LỌC GHÉP ĐÀN GÀ GlốNG 
NUÔI Ở NÔNG HỘ 

3.1. Chọn gà giông 

Chọn gà giống theo mực đích nuôi thịt, nuối trứng 
ở những đàn giống tốt, khỏe mạnh. Chọn gà giống để 
nuôi bố mẹ thì chọn con giống của đàn giống ông bà 
tốt. Chọn gà nuôi thịt hoặc đẻ trứng ăn thì chọn con 
giống của đàn giống bố mẹ tốt. Cần tìm kiếm những 
gia đinh ơ thôn xóm hoặc cùng địa phương có gà giống 
tốt, nguồn gốc lý lịch rõ ràng để mua giống. Nơi có 
trang trại, xí nghiệp nuôi gà giông hoặc đại lý giông 
gà, biết rõ giống, lý lịch là có thể chọn mua giống. 
Nên chọn gà giong theo ngoại hình. 

Thời điểm chọn: 

+ Gà con mới nở. 

+ 35 hoặc 42 ngày tuổi ở gà giống thịt công nghiệp. 

+ 56 hoặc 63 ngày tuổi ở gà giống trứng công nghiệp. 

+ 60 ngày tuổi ở gà vườn lông màu, gà nội. 

+ 3 tháng tuổi ỏ gà nuôi lông màu, gà nộí nuôi bán 
công nghiệp, nuôi chăn thả. 

- Chọn, ghép dàn trống mái 133 ngày tuổi ở gà 
giống trứng công nghiệp, gà lông màu, gà nội đẻ sớm. 

- Chọn, ghép đàn trống mái 140 ngày tuổi ở gà 
giống thịt công nghiệp, gà lông màu, gà nội giống đẻ 
muộn hơn. 

Thời điểm chọn giống, ghép đàn hết sức quan trọng, 
khòng chọn nuôi những gà hậu bị sẽ đẻ kém hoặc 
khống đẻ nuôi tốn thức ăn. Chọn giống kỳ này phụ 
thuộc kỹ thuật nuôi gà giống giai đoạn hậu bị, thường 
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phải đạt độ đồng đều trên 80% tức là nuôi 100 gà mái 
con mới nở đến thời điểm này chọn lên đàn mái phải 
trên 80 con, có nghĩa là quá trình chọn loại các dợt loại 
dưới 20% mới là có kết quả nuôi tốt đàn hậu bị giống. 

3.2. Đặc điểm ngoại hình gà mái giống 

- Cố bộ lông mượt mà, da mềm mại, hổng hào 
không nhăn, lòng đuôi phát triển không rủ, vẹo. 

- Đầu rộng sâu vừa, không thô kệch xù xì; mào tích 
đỏ tươi; mỏ to, ngắn, hơi cong, hai mỏ khép kín. 

- CỔ dài vừa phải, to. Thân rộng, dài, sâu; ngực 
rộng, sâu, cơ ngực nở nang, xương ngực phát triển 
(xương lưỡi hái). 

- Lưng phẳng, rộng; khoang bụng rộng; gốc đuôi to, 
nở. Chân to cao vừa phải, móng chắc, khoảng cách 
giữa hai chân rộng (trừ dòng gà lùn). 

- Tính nhanh nhẹn, gà vườn nuôi con khéo. Gà đẻ 
có nãng suất trứng cao theo tiêu chuẩn giống. 

Các dặc điểm trên căn cứ vào chuẩn của giống để 
chọn được gà mái giống tốt. 

3.3. Đặc dỉểm ngoại hình gà trống giống 

- Có bộ lông mượt mà, màu lông theo chuẩn giống, 
da hồng hào, mềm mại. Thân hình cân dối, đầu to, 
mào đỏ tươi, mào đơn đứng, vai rộng, cổ to, mắt sáng, 
ngực nở. Đùi chắc, chân khỏe, nhanh nhẹn, hùng 
dũng, tiếng gáy to. 

- Đạp mái khỏe, nhanh. Chất lượng tinh dịch tốt, 
thể hiện tỉ lệ trứng có phôi, ấp nở, nuôi sống đàn con 
đều dạt cao. 
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3.4. Ghép đàn trông mải 

Nuôi gà giống sinh sản lây trứng ấp thì đối với gà 
chuyên dụng thịt và gà vườn lõng màu tỉ lệ trống mái: 
1 trống cho 8-10 mái, gà chuyên dụng trứng: 1 trông 
cho 10-12 mái. Luôn luôn cần có gà trống dự trữ để 
thay những trống dạp mái kém, khoảng 10%. 

Chu kỳ đẻ trứng dối với gà trứng, gà vườn có năng 
suất cao là 12 tháng, gà giống chuyên thịt 9-10 tháng 
tính từ khí bất dầu đẻ. Trong thực tế ở gia đình chăn 
nuôi nhiều con mái năm thứ 2 vẫn đẻ tốt và tiếp tục cho 
đẻ có thế’ kéo dài đến năm thứ 3. Một điều kiện đặc biệt 
khi ghép đàn trống mái là phải tránh hiện tượng giao 
phối cận huyết, cho dàn gà cùng mẹ phối giống với 
nhau, gà bố đạp mái gà con mái, gà trống con đạp mái 
mẹ, dẫn đến sức sống và năng suất giảm, hiệu quả thấp. 

Do vậy đối với gà nội như gà Ri,... trong một đàn, 
đến tuổi thành thục khi gà trống biết đạp mái, cần 
tách trống mái để giữ mái nuôi đẻ, trống nuôi thịt, nếu 
khác đàn có thể giữ trống tốt lấy giống. Tốt hơn là gà 
trống giống phải đặt mua nơi khác về ghép với gà mái 
đã có. Gà trống đặt mua có cùng lứa hoặc hơn trên dưới 
1 tháng tuổi. Đối với giống gà vườn lông màu nhập nội 
thì cơ sở cấp bán giống đã nuôi riêng các dòng trống 
mái, khi mưa nuôi giống bố mẹ thì mua riêng từng 
dòng có số lượng theo tỉ lệ khi đến tuổi ghép phối mới 
thả chung trống mái để lấy trứng giống ấp nở gà con. 
Hoặc có thể chọn trống của dòng giống gà khác dể lai 
tạo ra tổ hợp lai có năng suất cao, kinh tế hơn. Ví dụ 
cho gà trống giống Kabir đạp mái gà Ri cho cồn lai 
Kabir - Ri đến 10 tuần tuổi đã đạt được 1,2 - 1,3 kg, 
với tiêu tốn thức ăn 2,8 - 2,9 kg cho lkg tãng trọng. 




tỹs. ~75 ‘TK-ộm 
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Phần hũi 

DINH DIÍỠNG VÀ THÚC ẰM GẰ 

L MỘT SÔ ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ TIÊU HÓA CỦA GÀ 

So với động vật có vú thì sự trao đổí chất và năng 
lượng ở gia cầm cao hơn và được bồi bổ nhanh bởi quá 
trình tiêu hòa và hấp thụ các chất dinh dưỡng. Khối 
lượng rất lớn các chất tiêu hóa đi qua ốhg tiêu hóa với 
tốc độ khá nhanh ở gà con 30 - 39 cm/giờ. Gà lớn 40 
- 42 cm. Chất tiêu hóa được giữ lại trong ống tiêu hóa 
không vượt quá 2-4 giờ (hình 1). 



Mình 1. Sơ đổ hệ tiêu hóa của gà 

I. Thực quản; 2. Diểu; 3. Dạ dày tuyến; 4. Dạ bày cơ; 5. Lá lách; 
6- Túi mật; 7. Gan; 8. Các ống mật; 9. Tuyến tụy; 10. Ruột hổi manh tràng; 

II. Ruột non; 12. Ruột thừa; 13. Ruột già; 14. ồ nhởp. 
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1*1. Tiêu hóa ở miệng* Gia cầm ăn thức ăn bằng mỏ, 
mỗi phút mổ 180 - 240 lần, lúc đói mổ nhanh, mỏ mở 
rộng. Thị giác và xúc giác kiểm tra tiếp nhận thức ăn, 
nếu ánh sáng thiếu gà ăn kém. ơ gà tuyến nước bọt 
không phát triển, nước bọt không có enzyme, chỉ có 
tác dụng dính bọc làm trơn thức ăn để chuyển vào 
thực quản nhờ những răng cưa nhỏ hóa sừng trên lưỡi 
đẩy vào. Từ miệng thức ăn vào diều, khi đói thì theo 
ông diều (nằm giữa các cơ thắt lại) vào thẳng dạ dày 
không qua diều. Thực quản có tuyến nhầy tiết dịch 
nhầy làm cho thức ăn di chuyển dễ dàng. 

1.2* Diều gà. Gà cổ diều hình túi ở thực quản chứa 
được 100 - 120g thức ãn. ở diều thức ăn được làm 
mềm, quấy trộn và tiêu hóa từng phần do các men 
thức ăn và vi khuẩn trong thức ăn thực vật. Thức ăn 
cứng lưu lại ở diều lâu hơn, khi ti lệ hạt và nước bằng 
nhau thì dược giữ lại ở diều 5-6 giờ. Trong diều có độ 
pH 4,5 - 5,8. ơ diều nhờ men amilaza tinh bột được 
phân giải thành dường đã có trọng lượng phân tử nhỏ 
hơn, một phần chuyển thành đường dơn glucoz. 

Tính bột a armía ^g . Dextrin-^Maltoz malta » Glucoza 

1*3* Tiêu hóa ở dạ dày. Gà có dạ dày tuyến và dạ dày cơ. 

- Dạ dày tuyến (tuyến mề) cấu tạo từ cơ trơn dạng 
ống ngắn nối với dạ dày cơ ở eo nhỏ. Dịch dạ dày 
tuyôn có axít clohydric (HC1), pepsin, men bào tử 
musin và sự tiết dịch là không ngừng, sau khi ản càng 
được tăng cường. Protein được thủy phân: 

Protein + nước + pepsin và HC1 albunoza + peptone. 

Thức ản không giữ lâu ở dạ dày tuyến mà được dịch 
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thấm ướt, liền được chuyển đến dạ dày cơ nhờ sự co 
bóp nhịp nhàng của dạ dày cơ (1 phút/lần). 

- Dạ dày cơ (mề) cấu tạo từ cơ vân, hinh đĩa hơi bóp 
lại ở phía cạnh. Dạ dày cơ không tiết dịch tiêu hóa, 
mà từ dạ dày tuyến tiết ra chảy vào. ơ đây thức ăn 
được nghiền nát bằng cơ học, trộn lẫn và tiêu hóa nhờ 
tác dụng của các men dịch dạ dày, enzyme và vi 
khuẩn. Axit clohydric tác dộng làm cho các protein 
căng phồng, lung lay và nhờ cơ pepsin nên được phân 
giải thành peptone và một phần các axit amin. Từ dạ 
dày cơ, các chât dinh dưỡng dược chuyển vào manh 
tràng có các men của dịch ruột và tuyến tụy cùng tham 
gia, môi trường bị kiềm hóa tạo điều kiện cho hoạt 
động của các men phân giải protein và gluxit. Soi và 
các di vật trong dạ dày cơ làm tăng tác động nghiền 
của vách dạ dày khi co bóp. Cho gà ăn sỏi có đường 
kính 2,5-3 mm, cho gà lón có thể đến 10 mm, tốt 
nhất là là sỏi thạch anh vì không bị phân hủy do axit 
clohydric, không nên dùng cát, phấn, thạch cao, đá 
vôi, vỏ hến cho gà ăn. 

1*4. Tiêu hóa ở ruột- Ruột gà tiết ra dịch lỏng, đục, 
kiềm tính, pH = 7,42 và chứa các men proteolyse, 
aminolytic, lypolytic và enterokinaza. 

- Tuyến tụy tiết dịch pancreatic lỏng, không màu, hơi 
mặn, có phản ứng hơi toan hoặc hơi kiềm (ở gà pH = 6, 
ỏ gia cẩm khác = 7,2 - 7,5). Dịch này chứa các men 
tripsìn, carboxipetìdaza, amilaza, mantaza và lipaza: Tripsin 
được tác đọng của men dịch ruột enterokinaza trả thành men 
đã hoạt hóa có tác dụng phân giải protein ra các axit amin. 
Men amilaza và mantaza phân giải các polysaccarit 
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thành các monosaccarit glucoza. Men lipaza được mật 
hoạt hóa phân giải lipid ra glycerin và axit béo. 

- Mật có vai trò đa dạng trong quá trình tiêu hóa, 
gây nên nhũ tương mỡ, hoạt hóa các men tiêu hóa của 
dịch tụy, kích thích tăng nhu động ruột, tạo điều kiện 
hấp thu các chất dinh dưỡng đà được tiêu hóa, đặc biệt 
là các axit béo tự tạo các hợp chất dễ hòa tan. 

- ơ ruột, gluxit được phán giải thành các monosaccarit do 
men amilaza của dịch tụy và phần nào của mật và dịch ruột. 

- ơ manh tràng, protid dược phân giải đến pepton 
vả polypeptid dưới tác dộng cùa HC1 và các men dịch 
dạ dày pepsin và chimusin, rái men proteolyse của 
dịch tụy phân giải thành axit amin trong hồi tràng và 
tá tràng, ơ manh tràng, lipid được tạo thành các axit 
béo nhờ tác động của mật, dịch tụy và hoàn thành các 
axit béo nhờ tác động của mật, dịch tụy và hoàn thành 
ơ tá tràng nhờ monoglycerid, glycerin. ơ manh tràng 
các vi khuẩn tổng hợp vitamin nhóm B. Manh tràng 
là nơi duy nhất phân giải một lượng nhỏ chất xơ(10 - 
30%) bằng các men dược vi khuẩn tiết ra. Nếu cắt bỏ 
manh tràng, chất xơ hoàn toàn không tiêu hóa được ở 
bộ máy tiêu hóa gia cầm. 

ở gà, hấp thu các chất dinh dưỡng vào máu và lympho 
đều tiến hành chủ yếu ở ruột non, bao gồm: Hấp thu 
các chất chứa nitơ dưới dạng axit amin; Hấp thu gluxit 
dưới dạng dường đơn monosaccarit và dường dôi 
disaccarit; Hấp thu lípid dưới dạng các axit béo; Hấp 
thu nước ở ruột non, ruột già; Hấp thu khoáng chư yếu 
ở ruột non, còn ổ diều, dạ dày và ruột già không đáng 
kể; Hấp thu vitamin ở manh tràng. 
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II. THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG THỨC ĂN VÀ NHU 
CẨU CHO GÀ 


2*1* Gluxit (bột đường), nâng lượng thức ăn. Gluxit là 
chất chủ yếu sinh ra năng lượng đê đảm bảo cho mọi 
hoạt động sông hàng ngày của động vật như ãn, ngủ, 
đi lại, hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, sinh sản... Gluxit 
luôn luôn chiếm tỉ lệ cao nhất trong thành phần thức 
ăn của khẩu phần hàng ngày. Một điểm đặc biệt của 
vật chất chứa năng lượng trong thức ãn cung cấp hàng 
ngày mà gà dùng không hết thì được dự trữ lại dưới 
dạng lipíd (mỡ) và một phán trong gan, khi thiếu thì 
có thể lại huy động lượng dự trữ này ra mà "dùng". 
Gluxit cung cấp nảng lượng, gluxit cũng tham gia cấu 
tạo các tế bào và một số mô của cơ thể. Trong hóa sinh 
gluxit gồm 3 loại chinh: 

- Đường đơn (monosaccarit): Glucoz, fructoz (đường 
trong mật ong), galactoz (đường trong sữa) là loại 
đường cơ bản nhất vì có thể chỉ hấp thu và sử dụng 
gluxit ở dạng này. Các loại dường khác đều cần có sự 
chuyển hóa thành đường dơn để có thể sử dụng. 

- Đường đôi (disaccarit) có điển hình là đường mía 
(saccaroz), đường mạch nha (maltoz) là loại đường 
thực phẩm chủ yếu. 

- Đường đa (polysaccarit) là loại phố biến nhất 
trong các loại tinh bột của hạt ngũ cốc, củ quả,., Đường 
da là dạng gluxit chủ yếu trong thức ãn hàng ngày của 
gia súc, gia cầm. 

Trong nguyên liệu thức ăn có thành phần celluloz 
(xơ) và lignin (xơ nguyên thủy) phần lớn chứa nhiều ở 
thân lá cây cỏ già, cũng là một polysaccarit. Celluloz 
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hầu như không có giá trị về dinh dường, nhưng là chất 
đệm giúp quá trình tiêu hóa thuận lợi, vì thế trong 
khấu phần không thể không có celluloz, nhưng rất 
thấp, ở gia cầm tỉ lệ celluloz không quá 5%, thường 2 
- 3 - 4%. Cho celluloz nhiều khống lợi, lại còn có hại 
vi cứ 1% xơ tàng thếm vào khẩu phần phải tốn thêm 
0,34 Kcal năng lượng trao đổi. 

Thức ản giàu gluxit trước hết là ngũ cốc 7 rồi củ quả. 
Nuôi gà thì ngô vàng là thích hợp và phổ biến nhất, 
tỉ lệ đến 60% về khối lượng trong thành phần thức ăn. 
(Nước ta ngô chưa đủ cho chàn nuôi, hàng nàm phải 
nhập khá nhiều từ nước ngoài như Mỹ,...). Sau ngô là 
đến thóc, gạo, tấm, mỳ, cám, có cả sắn. 

- Hiện nay, trong thành phần dinh dưỡng thức ăn 
lấy năng lượng là một chỉ tiêu quan trọng, có vị trí 
ảnh hưởng quyết định đến các vật chất dinh dường 
trong thức ãn. 

Có các dạng nâng lượng tổng số, nâng lượng thuần, 
năng lượng tiêu hóa, nâng lượng trao đổi: Ở gia cầm thương 
dùng nãng lượng trao đổi để biểu thị giá trị năng lượng 
bởi vì khi xác dịnh nàng lượng trong phân thì đã bao gồm 
cả nàng lượng nước tiểu. Việc tách axit uric để xác định 
năng lượng của nó rất tốn kém và không cần thiết. 

Xác định nguồn nàng lượng tổng sô" bằng phương 
pháp đốt cháy hoàn toàn một loại thức ăn hữu cơ 
trong "bom nhiệt" (thiết bị đốt) có được: lg gluxit cho 
4,1; lg protein cho 5,65; lg lipd cho 9,3 KCal. 

Lượng thức ãn hàng ngày gà ăn vào có tỉ lệ nghịch với 
hàm lượng nàng lượng trong khẩu phần. Thức án có năng 
lượng cao gà ăn ít hơn, năng lượng thấp gà ăn nhiều hơn. 
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Nhu cầu năng lượng cho gà bao gồm năng lượng duy 
trì mọi hoạt động sống, năng lượng cho sinh trưởng 
phát triển lớn lên, năng lượng cho sản xuất đẻ trứng, 
tích luy tàng trọng thịt, mỡ. 

Nhu cầu cho gà: Gà con 3000 - 3300 KCal/kg thức 
ăn. Gà đẻ 3000 Kcal, thường là 2700 - 2900 KCal/kg 
thức àn; Mùa nóng 2700 - 2750 KCal/kg thức ãn; Mùa 
rét xấp xỉ 3000 KCal/kg thức ăn 

2.2. Lípid (mỡ). Lipid được cấu tạo chủ yếu bải các 
axit béo gồm M axit no" trong mỡ động vật và "axit 
không no" trong mờ thực vật và một số chất khác, có 
chức năng chủ yếu là: Tham gia cấu tạo các tế bào, 
nhân, màng, dặc biệt là tế bào máu và thần kinh, 
Làm mô đệm và cách nhiệt. Làm dung môi hòa tan 
các vitamin À, D, E, K cho cơ thể hấp thu sử dụng. 
Cung cấp nước nội sinh trong các phủ tạng, cứ lOOg 
mỡ khi chuyển hóa sè cho ra 107g nước. Mỡ là nơi dự 
trữ năng lượng chủ yếu cho cơ thể. 

Lipid cung cấp năng lượng cao gấp 2,5 lần so với protein, 
nhưng tỉ lệ mỡ trong khẩu phần thức ăn chỉ 3 - 5 %, bời 
vì mỡ dễ bị oxy hóa làm cho thức ăn mau có mùi ôi, khó 
bảo quản, khó trộn đều trong thức ăn và giá cao. 

Vì vậy nguyên liệu thức ăn giàu lipid thường không 
dùng nguyên hạt mà phải ép lấy bớt dầu mỡ rồi dùng 
dạng khô dầu nuôi gia súc, gia cầm như sữa lấy bơ, 
khô dầu lạc, khô dầu dậu tương v.v.. 

2.3. Protein. Protein tho bao gồm vật chất chứa azot 
(N), trong dó có N-protid và N-phiprotit. Protid luôn 
luôn có N là chất dinh dưỡng đặc trưng quan trọng 
nhất và có các chất carbon, hydro, oxy tạo thành hợp 
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chất hữu cơ, còn có lưu huỳnh, phosphor và một số 
nguyên tố vi lượng khoáng mà ở các phân tử lipid, 
tinh bột đường không có. 

Protein là thành phần cấu tạo tế bào, chiếm đến 
1/5 khối lượng cơ thể gà, 1/8 khối lượng trứng. Tế bào 
trứng, tinh trùng, sản phẩm thịt, trứng đều được cấu 
tạo từ protid. Vì vậy thiếu protein trong thức àn thì 
năng suất trứng, thịt giảm. 

Protid tham gia cấu tạo các men sinh học các hormon 
làm chức nàng xúc tác, điều hòa quá trình đồng 
hóa các chát dinh dưỡng trong cơ thể gia sủc, gia 
cầm. Protein cung câp năng lượng cho cơ thể như 
trên đã viết. 

Nhu cầu protein trong thức ăn: 

- Gà con 0-4 tuần tuổi 22 - 24%. 

- Gà con 5 - 8 tuần tuổi 21 - 22%. 


- Gà giò 19 - 21% 

- Gà thịt 20 - 22% 

- Gà đẻ giai đoạn đầu 18% 

- Gà dẻ giai đoạn sau 15 - 16%. 

- Gà đẻ giai đoạn cuối 13 - 14%. 


Với các tỉ lọ trôn tùy thuộc vào mỗi giông mà có 
mức cụ thể thích hợp. Protein dược tạo thành từ nhiều 
axit aim. Axit amin gồm 2 nhóm là axit amin không 
thay thê và axit amin thay thế. 

2.3.1. Nhóm axit amỉn không thay thế hay là thiết yêu: 

Nhóm nà} co thê động vật không tổng hợp được mà 
phải cung cáp từ nguồn thức ăn, gồm 10 loại cho gia 
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cầm là arginin, histìdin, leucin, isoleucin, phenylalanine, 
valin, treonin, lyzin > methionin, trypthophan, còn 
glycin cần thiết cho thức ăn gà giò, không quan trọng 
ờ thức ăn gà lớn. 

+ Lyzin có vai trò quan trọng nhất cho sinh trưởng, 
sinh sản đẻ trứng. Lyzin cần cho tổng hợp nucleoproteid, 
hồng cầu, trao đổi azot, tạo sắc tố melanin ở da, lông. 
Thiếu lyzin trong thức ăn làm giảm dẻ, tăng trọng 
chậm, giảm hồng cầu, chuyển hóa canxi, phospho 
giảm, gây còi xương, cơ thoái hóa, rối loạn sinh dục. 
Lyzin có nhiều trong bột cá (8,9^), sữa khỏ (7,9%), 
men sinh vật (6,8%), khô đỗ tương (5,9%) v.v... Ngô, 
gạo, khô dầu lạc ít lyzin (2,9 - 3,4%). Có L-ìyzin tổng 
hợp vi sinh bổ sung tốt khi thức ăn thiếu lyzin hoặc 
để giảm nguồn thức ăn động vật bột cá, bột thịt. 

Nhu cầu lyzin trong thức ăn: Gà thịt 1,1 - 1,2%; Gà 
đe 0,75 - 0,85%. 

+ Methionin có vai trò quan trọng đến sinh trưởng, 
chức nầng gan, thận, điều hòa chuyển hóa lipid, chông 
mờ hóa gan, cần thiết cho sinh sản tế bào, tham gia 
quá trình đồng hóa, dị hóa của cơ thể. Thiếu methionin 
trong thức ăn làm mất tính thèm ăn, gà ăn ít làm cho 
thiếu máu, thoái hóa cơ, nhiễm mỡ gan, hạn chế tổng 
hợp hemoglobin, giảm sự phân huy chất độc thải ra 
ngoài. Methionin có nhiều trong bột cá, sữa khò tách 
bơ, khô dầu hướng dương (2,4 - 3,2%). Trong các loại 
hạt ngũ cốc ít methionin. 

Nhu cầu methionm trong thức ăn: Gà con 0-2 tuần tuổi 
0,38 - 0,40%; Gà 3 - 7 tuần tuổi 0,35%; Gà đẻ 0,38 - 0,4%. 
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+ Trypthophan có vai trò cho sinh trưởng gà con, gà 
giò, duy trì sức sôrig cho gà lớn, diều hòa chức nàng 
các tuyến nội tiết, tham gia tổng hợp hemoglobin, cần 
cho sự phát triển của tinh trùng, phôi. Thiếu tryptho- 
phan tỉ lệ ấp nở giảm, tuyến nội tiết bị phá hủy, khối 
lượng cơ thể giảm. 

+ Treonin có vaì trò trong trao đổi và sử dụng dầy 
đủ các axit amin trong thức àn, kích thích sinh trương 
cho gia cầm non. Thiếu treonin làm giảm khôi lượng 
sống, azot bị thải theo nước tiểu (azot nhận từ thức ăn). 
Nguồn thức ăn dộng vật có đủ treonin cho gia cầm. 

Nhu cầu treonin cho gà: Gà broiler 0,52%; Gà đẻ 0,50%. 

+ Phenylalanin có vai trò trong duy trì hoạt động 
của tuyến thượng thận, tuyến giáp, tham gia tạo sắc 
tố và độ thành thục của tinh trùng phát triển phôi. 

Nhu cầu phenylalanine cho gà: Gà broiler 0,55%; 
Gà đẻ 0,50%. 

+ Histidin có vai trò cho tổng hợp nucleotide, hemo- 
globin, cho sinh trưởng gà con, gà giò. Histidin cằn 
thiết để diều chỉnh trao đổi chất. Thiếu histidin trong 
thức ăn gây nên thiếu máu, tính thèm ăn giảm, ăn ít, 
gà chậm lớn. 

Nhu cầu histìdin cho gà: Gà broiler 0,30 - 0,35%; Gà 
đẻ 0,22%. 

+ Leucin có vai trò trong duy trì hoạt động của 
tuyến nội tiết tham gia tổng hợp protid của plasma. 
Thiếu leucin thì cân bằng azot bị phá hủy, tinh thèm 
ăn giảm, gà chậm lớn. 

Nhu cầu leưcin của gà: Gà broiler 1,1 ~ 1,2%; Gà dẻ 1,2%. 
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+ Isoleucin có vai trò cho trao đổi và sử dụng các 
axit amin trong cơ thể. Thiếu isoleuein giảm sự ngon 
miệng của gà, cản trở sự phân hủy các vật chất chứa 
azot thừa trong thức àn thải qua nước tiểu, tăng trọng 
giảm. Isoleucin thường có đủ trong thức ăn gà. 

Nhu cẳu isoleucín của gà: Gà broíler 0,85%; Gà đẻ 0,75%. 

+ Arginin có vai trò cho sinh trương gà con, tạo sụn 
xương, lông. Thiếu arginìn gây chết phôi cao, gà phát 
triển kém. 

Nhu cầu arginin của gà: Gà broiler 0 - 5 tuần tuổi 
1,1%; Gà 5 - 8 tuần tuổi 1,02$; Gà đỏ 0,95%. 

+■ Valin có vai trò trong hoạt động của hệ thần 
kinh, tham gia tạo glucogen từ glucoz. Thường có đủ 
valin trong thức ăn gà. 

Nhu cầu valin cho gà: Gà broiler 0,65%; Gà đẻ 0,55%. 

2.3.2. Nhóm axit amin thay thế được: Cơ thể gia cầm 
tự tổng hợp từ sản phẩm trung gian trong quá trình 
trao đổi axit amin, axit béo và từ hợp chất chứa nhóm 
amino. Nhóm này gồm có các loại alanin, aspaginin, 
cystin, aspartỉc, glycin, axit glutamic, hydroprolin, 
serin, prolin, tyrozin, citrulin, cystein và hydroxylizin. 

2.4. Khoáng chất 

Chất khoáng là thành phần chủ yếu của bộ xương, 
tham gia cấu tạo tế bào dưới dạng muối của chúng. 
Khoáng chất gồm nhóm da lượng và nhóm vi lượng. 

2.4.1, Nhóm da lượng khoáng 

+ Canxi (Ca) trong cơ thể gia cầm chủ yếu dưới 
dạng phosphate canxi và carbonat canxi. Ca lầ thành 



28 


vu* '%<u ❖ DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN GÀ 


phần chủ yếu của bộ xương. Trong vỏ trứng 98% là 
carbonat canxi. Canxi cần cho sự diều hòa tính thẩm 
thấu của màng tế bào, cho sự dông máu, cho hoạt động 
của hệ thần kinh, cho sự co bóp của tim, tham gia cân 
bằng axit và bazơ của cơ thể. Canxi được hấp thu từ 
thức ăn phần lớn đảm bảo cho hoạt động bình thường 
của sinh lý cơ thể, số dư dự trừ vào xương khoảng 20%, 
còn lại thải ra ngoài. Ca ở xương lúc cần cho tiết sữa, 
cho tạo vỏ trứng được huy dộng một phần. 

Thiếu canxi trong thức ăn gà bị run rẩy, co giật, 
chậm lởn, còi xương, gà đẻ vẹo xương lười hái, đẻ 
trứng non vỏ mềm, không vỏ cứng và dẫn đến ngừng 
đẻ khi khỏng được bố sung Ca vào khẩu phần. 

Canxi nhiều trong bột đá, bột sò 35 - 38, trong bột 
xương, dicanxiphôtphat 25 - 28, bột cá 5 - 7%. Canxi 
rất ít trong thức ăn thực vật 0,1 - 0,3%. Gà chăn thả 
có thể tìm thức ăn khoáng ở sân vườn. Tỉ lệ Ca/P ở gà 
con 2/1, ở gà đẻ 9/1. 

Nhu cầu canxi cho gà: Gà con 1 - 1,2%; Gà giò 0,9 - 
1,0%; Gà đẻ 3,5 - 3,8%. 

+ Phospho (P) là thành phần cấu tạo xương, có vai 
trò giữ cân bằng độ toan, kiềm trong máu và các tổ 
chức khác, p có chức năng trong trao đổi hydrat- 
cacbon, lipid, axit amin, trong hoạt động thần kinh, ơ 
gà con p có tỉ lệ 0,4 - 0,6%, ở gà lớn 0,7 - 0,9% khối 
lượng cơ thể. Thiếu p trong thức ăn làm giảm tính 
thèm ăn, gà ăn ít, gầy, còi xương, gà trống kém đạp 
mái, gà mái đẻ trứng vỏ mềm, mỏng. 

Phospho có tỉ lệ cao trong bột dicanxiphôtphat 18%, 
bột xương 9 - 10%, bột cá 3,5 - 4%. p từ nguồn thức ăn 
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động vật, dicanxiphôtphat có tỉ lệ hấp thu cao 95 - 
100%, từ nguồn thực vật hấp thu chỉ 30 - 35%, còn 
phosphophytin không hấp thu được. 

Nhu cầu p cho gà: Gà con > 0,5%; Gà đẻ 0,45 - 0,5%:. 

+ Magnesium (Mg) có quan hệ chặt chè với sự trao 
đổi Ca, p, tham gia cấu tạo xương. Mg có trong thành 
phần của enzyme hexokynaza, trong trao đổi gluxit. 
Trong cơ thể gà Mg có tỉ lệ 0,05% khối lượng sống 
gồm 50% ở xương, 40%) ở mô cơ, chủ yếu ỏ trong tế 
bào. Thiếu Mg hấp thu Ca, p bị giảm, không điều 
chỉnh được hoạt động cơ bắp, gà đc giám, gà con 
chậm lơn. 

Nhu cầu Mg cho gà các lứa tuổi là 550 mg/kg thức ăn. 

+ Lưu huỳnh (S) tham gia trao đổi protein. Các axit 
amin có chứa lưu huỳnh tham gia tạo nên lông, mống 
chân gà, bao gồm methionin, thiamin, cystin, cystein, 
ergotionin. Lưu huỳnh ít trong cơ thể ở dạng muối 
sunphat hấp thu tốt ở dạ dày và ruột. Thiếu s ảnh 
hưởng đến trao đổi p gây nên còi xương, s có nhiều 
trong thức ăn từ nguồn động vật. 

2.4.2 . Nhóm vi lượng khoáng có 7 nguyên tô được tiêu 
chuẩn hóa trong thức ăn gia cầm, chế biến thành premix 
khoáng, là sát (Fe), đồng (Cu), mangan (Mn), coban, 
(Co), selen (Se), kèm (Zn), iod (I). 

+ Sắt (Fe) có vai trò trong cấu tạo cơ, da, lông, hồng 
cầu, tạo các axit amin chứa lưu huỳnh, các axit béo, 
vitamin... Thiếu sắt gây thiếu máu, chân, mỏ gà con 
nhợt nhạt, gà máí tái mào, giảm đẻ, lông xù. 

Nhu cầu Fe cho gà các loại 88 mg/kg thức ăn. 
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+ Mangan (Mn) có ảnh hưởng đến trao dổi Ca, p, 
cần cho trao dổi protein, axit amin, cho phát triển 
xương, cho tạo vỏ trứng, còn ảnh hưởng đến tính dục 
của gia cầm. Thiếu Mn gây vẹo xương, đặc biệt là vẹo 
cổ, giảm men phosphataza trong máu và trong xương, 
ảnh hưởng đến cốt hóa, giảm đẻ, vỏ trứng mỏng, tỉ lệ 
chôt phôi cao, gà con nở chân yếu. Mn có trong thức 
ăn động vật, thực vật ở dạng MNSO 4 , MnC 0 3> MnCl 2 . 

Nhu cầu Mn trong thức ăn các loại 55 mg/kg thức ăn. 

+ Coban (Co) có vai trò quan trọng cho tạo vitamin 
B 12 vì thế Co kích thích tạo máu cổ vai trò trong 
trao đổi chất. Co dự trữ trong gan, lách, thận, tụy. 
Thiếu Co gây thiếu vitamin B 12 . Từ đó giảm dồng hóa 
protein, hydratcarbon, trao đổi năng lượng, giảm 
tính thèm ân. Thức án nguồn động vật nhiều Co hơn 
nguồn thực vật. Các hợp chất chứa Co cao có CoS0 4> 
CoCl 2 .6H 2 0. * 

+ Đồng (Cu) có vai trò làm tăng hấp thu Fe cho tạo 
hemoglobin của hồng cầu trong máu. Vì thế, khi bổ 
sung sắt phải bổ sung đủ đồng vào khẩu phần. Đồng 
tham gia vào tạo các enzyme oxy hóa và tạo sắc tố đen 
melanin ở da, lông... Thiếu đồng làm giảm hấp thu sắt 
dẫn đến cả 2 nguyên tố thiếu làm cho gà chậm lớn, 
gây rối loạn về xương, lông biến màu và rụng, da nhợt 
nhạt, vỏ trứng mỏng và không bóng mịn. 

Nhu cầu dồng cho các loại gà 11 mg/kg thức ăn. 

+ Selen (Se) có vai trò trong trao dổi và hấp thu 
vitamin E, phòng bệnh tiêu chảy. Thiếu Se làm giảm 
tăng trọng, giảm đẻ, tỉ lệ phôi thấp, ấp nở kém, gà 
trông nhảy mái kém, kiềm chế sử dụng vitamin E. 
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Nhu cầu Selen cho gà: Gà con, gà giò 0,1 - 0,15 mg/kg 
thức ăn; Gà đẻ 0,15 mg/kg thức ăn. 

+ Kẽm (Zn) có vai trò tham gia trao đổi hydrat carbon, 
lipid, tạo máu, điều hòa chức nàng sinh dục. Kèm cần 
cho phát triển lông, cho đẻ trứng, tăng tỉ lệ phôi và ấp 
nở. Kẽm cần cho hình thành enzyme, cho hoạt động 
của tuyến giáp, cho bảo vệ da và mắt, còn ảnh hưởng 
dến cấu tạo xương và vỏ trứng nhờ men phosphataza 
kiềm chứa kẽm làm tích tụ muôi phosphat, carbonat. 
Thiếu kẽm gà mất tính thèm ăn, sinh trưởng chậm, 
giảm phát triển lông, giảm hoàn thiện xương, dễ sưng 
khớp, da bị hiện tượng keratons kém dàn hồi, quá 
trình ấp phôi phát triển chậm, tỉ lệ nở thấp. Kẽm có 
trong bột cá, trong hợp chất vô cơ ZnO, Zn0 4 . 

Nhu cầu kẽm cho gà: Gà con dưới 4 tuần tuổi 44 
mg/kg thức àn; Gà sau 4 tuần tuổi 33 mg/kg thức ăn. 

Kèm độc nên không cho gà ăn quá liều. 

+ Iod (I) có vai trò duy 'trì chức năng của tuyến giáp 
trạng, tập trung 90% ở tuyến này và được oxy hóa iod 
vô cơ thành ìod hữu cơ để kết hợp với tyrozin tạo 
thành hocmôn tyrozin của tuyến giáp diều hòa sinh 
trưởng, sinh sản và trao dổi chất trong cơ thể. Thiếu 
iod gây hiện tượng "Goiter" làm tăng trưởng tuyến 
giáp dẫn đến tàng tiết tyrozin gây đẻ giảm, phôi kém, 
nở thấp. 

2.5* Vitamin. Vitamin là các hợp chất hữu cơ tham 
gia vào các hoạt động sinh lý, sinh hóa của cơ thể gà, 
tham gia quá trình xúc tác chuyển hóa các chất dinh 
dưỡng, tham gia vào thành phần cấu tạo một sô" lớn 
hocmôn và enzym. 
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Vitamin có 2 nhóm: Nhóm hòa tan trong dầu mờ là 
vitamin A, D, E, K. Nhóm hòa tan trong nước là vitamin 
B 1# B 2j B 3i B 4 , (PP), B 6 , Bg (H), B 9 (BC), B 12> c. 

+ Vitamin A có vai trò tham gia quá trình trao đổi 
chất protid, lipid, gluxit, có ảnh hường tống hợp protid, 
ánh hưởng đến hệ thần kinh, tuyến nội tiết, kích thích 
sự phát triển các tế bào non, tế bào sinh dục, ánh 
hưởng lớn đến sinh trưởng, sinh sản của gà. Vitamin 
A có vai trò trong tống hợp các loại tế bào tuyến giáp, 
tụy, nièm mạc mắt và niêm mạc cơ quan tiêu hóa, hô 
hấp, bài tiết sinh dục, chống sừng hóa da, chống còi 
xương. Thiêu vitamin A, gà mất tính thèm ăn, suy 
nhược, di lại khó khăn, gà mái đẻ giảm, tỉ lệ phôi 
thấp, đặc biệt là mắc bệnh 'quáng gà". Các loại ngô 
vàng, ớt đỏ, dầu cá, lòng đỏ trứng gà, cà rối., có nhiều 
tiền vitamin A (carotene). 

Nhu cầu vitamin A cho gà con, gà mái sinh sản 
8000 - 10.000 Ul/kg thức ăn. 

+ Vitamin E có vai trò cho hoạt động sinh dục táng 
sinh sản gia cầm, ảnh hưởng cho tổng hợp coenzyme, 
trao đối axit nucleic và phosphoryl hóa, chống rối loạn 
đường, teo cơ. Vai trò quan trọng nhất của vitamin E 
là oxy hóa sinh học, oxy hóa vitamin A, caroten và mỡ, 
có vai trò trong hệ thống miễn dịch. Thiếu vitamin E 
gây too buồng trứng, teo dịch hoàn, giảm đẻ rồi ngừng 
dé. Thường gà 2 - 8 tuần tuổi thiếu vitamin E bị hiện 
tượng "điên", đầu và cổ ngoẹo, chân mềm, cong, ngất 
nghễu có khi ngã, tụ huyết ở niêm mạc dạ dày tuyến 
như bệnh tích bệnh Newcastle, não tụ huyết, tích 
nước, ấp nở giảm, ấp 3 - 4 ngày tỉ lệ chết phôi cao, gà 
nở đầu vặn ra đằng sau, vẹo ra một bên, đi loạng 
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choạng, co giật, chết, Vitamin E có nhiều trong thức 
ăn thực vật dầu đậu, lạc, cám gạo, nhất là mầm thóc, 
ngô, giá đỗ. 

Nhu cầu vitamin E cho gà: Gà con 15.- 20 UI; Gà 
đẻ 20 - 30 Ul/kg thức ăn. 

+ Vitamin K được tống hợp trong manh tràng gà 
nhờ microfiora, có vai trò làm đỏng máu (chống chảy 
máu), tổng hợp protrompin, tham gia vào quá trình 
phosphoryl hóa và hô hấp mô bào. Vìtamin K rất có 
tác dụng cho gà chống bệnh cầu trùng phân có máu, 
gà đẻ tử cung bị chảỵ máu. Thiếu vitamin K gây bệnh 
chảy máu ở đường tiêu hóa dặc biệt là khi bị cầu 
trùng, gà con bị chảy máu ở cổ chân, rụng lông, gà sơ 
sinh chết cao do chảy máu. Vitamin K có nhiều trong 
cám gạo, mỳ, cà rốt, rau cỏ... 

Nhu cầu vitamin K cho gà: Gà con dưới 7 tuần tuổi 
8,8 mg; Gà 8 - 17 tuần tuổi 2,2 mg; Gà đẻ 2,2 mg/kg 
thức ăn. 

+ Vitamin D (canxipherol) có đến 10 loại nhưng cho 
chăn nuôi thì D 3 có hoạt tính cao nhất, có vai trò chủ 
đạo trong chuyển hóa canxi và phospho, làm tăng hấp 
thu ở ruột non dưới dạng vitamin D*Ca*\ táng tích lủy ở 
xương và vỏ trứng. Ớ gia cầm hoạt tính D 3 cao hơn D 2 
30 - 50 lần. Vìtamin D 3 còn cần cho tổng hợp protein. 
Thiếu vitamin D 3 gà bị còi xương, chậm lớn, đẻ ít. Nuôi 
gà chuồng kín thiếu ánh sáng tự nhiên tác động của tia 
cực tím lên da tạo vitamin D 3 bị thiếu, cần bổ sung đầy 
đủ vào thức ăn, thưòng có trong premix khoáng. 

Thức ăn men, bột cá, dầu cá, lòng đỏ trứng... nhiều 
vitamin D. 
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Như cầu vitamin D cho gà: Gà con 2000 - 2200 UI; 
Gà đẻ 1500 Ul/kg thức án. 

+ Vitamin BI có vai trò quan trọng cho trao đái 
gluxit và decarboxyl, hoạt động của các men tiêu hóa, 
tăng tính thèm ăn, duy trì hoạt động bình thường của 
hệ thần kinh, làm tăng hấp thu đường ở ruột. Thiếu 
vitamin Bị gây cho thần kinh bị liệt (polyneuritis) ở 
gà con 0-2 tuần tuổi, rối loạn tiêu hóa, thần kinh cơ 
tim và hô hấp cũng bị rối loạn, cơ yếu, sinh bệnh mổ 
cắn. Gà chậm lớn, £Ĩảm dẻ, có thể bại liệt. Các loại 
men, cám gạo, mỳ, mầm ngô, thóc, có nhiều Bj. 

Nhu cầu vitamin Bị cho gà: Gà con 2,2 mg; gà lớn, 
gà đẻ 1,8 - 2,0 mg/kg thức ản. 

+ Vitamin B 2 (Rỉboílavin) có vai trò quan trọng bậc 
nhất trong quá trình oxy hóa vật chất ỏ tế bào, trong 
trao đổi hydratcarbon và năng lượng, duy trì hoạt 
động bình thường của tuyến sinh dục. Thiếu vítamin 
B 2 gà giảm tính thèm ăn, ăn ít, tăng trọng giảm, đẻ 
giảm, ấp nở thấp, bị bệnh ở mát, da; mỏ vẹt, liệt ngón 
chân, lông xù và rụng nhiều ở gà lớn* Có điều liên 
quan ảnh hưởng là không đủ Bỵ dẫn tới thiếu B 2 , 
không đủ B 2 làm giảm khả năng sử dưng vitamin c 
trong khẩu phần thức ăn. Vitamin B 2 có nhiều trong 
bột cỏ, bột rau xanh, men vi sinh phụ phẩm sữa. 

Nhu cầu vitamin B 2 cho gà: Gà con 3,5 - 4,0 mg; gà 
sinh sản 4 - 5 mg; gà đẻ trứng thương phẩm 2,2 - 2,5 
mg/kg thức ăn. 

+ Vitamin Bg có vai trò tham gia decarboxyl hóa và 
preamin hóa các axit amin, cần thiết cho chuyển hóa 
protid thành mờ, cho tiếp thu các axit béo chưa no. 
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Thiếu vitamin B 6 gà giảm thèm ản và tiêu thụ thức 
án, ăn ít làm cho tăng trọng chậm, dẻ giảm, ấp nà 
thấp, thần kinh liệt, cánh và chân co giật, di lại xiêu 
vẹo, lông xù, mắt đục. Vitamin B 6 có nhiều trong các 
loại thức ăn men, ngô, mỳ, mạch. 

Nhu cầu vitamin B 6 cho gà: Gà 0-8 tuần tuổi 4 - 
5mg; gà đẻ trứng giống 4 - 5mg; gà dẻ trứng thương 
phẩm 3 - 3,5 mg/kg thức ăn. 

+ Vitamin B 5 (PP) có vai trò quan trọng trong trao 
đổi hydratcarbon, protein và năng lượng, cần cho tế 
bào cơ quan hô hấp. Thiếu vitamin pp gà sinh bệnh 
lưỡi và khoang miệng đen, khớp chân sưng, tàng trọng 
chậm, da loét, nhiễm mỡ gan, chậm mọc lông. Vitamin 
B 5 có nhiều trong cám gạo, men vi sinh, bột cả... 

Nhu cầu vitamin B 5 cho gà: Gà con dưđi 8 tuần tuổi 
20 - 55 mg; gà dẻ 10 - 15 mg/kg thức ăn. 

+ Vitamin B 12 có vai trò quan trọng trong tạo máu, 
kích thích sinh trưởng, cần cho trao dổi protid, 
hydratcarbon và mỡ, cho tổng hợp methionin và 
chomoeystin. Thiếu vitamin B 12 gà chậm lớn, giảm tóc 
độ mọc lông, hấp thu thức ăn kém, liệt, thừa máu ác 
tính, nhiềm mỡ gan, tỉ lệ chết phôi cao vào ngày ấp 
17 - 18. 

Vitamin B 12 được tổng hợp bdi vi sinh vật trong bộ 
máy tiêu hóa gia cầm. Chuồng nền nuối gà có lớp đệm 
lót dăm bào, trấu... có thể đáp ứng đến 50% nhu cầu 
vìtamin B 12 . 

Nhu cầu vitamin B 12 cho gà: Gà dưới 8 tuần tuổi 12 
- 20 mg; gà mái đẻ 10 - 15 mg/kg thức ăn. 

+ Vitamin c có vai trò quan trọng cho hô hấp tế bào, 
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cho trao đổi lipid, protiđ, hydratcarbon và đặc biệt làm 
vô hiệu hóa sản phẩm độc tố sinh ra trong quá trình 
trao đối chất. Vitamin c chống bệnh "Scorbut”, chống 
béo, giảm tiết hocmỏn corticosterol của tuyến thượng 
thận làm đường huyết tăng. Thiếu vỉtamin c gây xơ 
cứng động mạch, chảy máu ở cơ và dưới da. Cơ thể gia 
cầm tổng hợp được vitamin c nên không có hiện tượng 
bệnh thiếu c, nhưng được bổ sung sẽ có ảnh hưởng tốt 
đến năng suất, nhất là trời nóng bức cho gà uống nước 
mát có hòa vitamin c rất tốt. Vitamin c có nhiều trong 
củ quả, mầm hạt ngũ cốc. 

Nhu cầu vitamin c cho gà: Gà con 500 mg; Gà đé 
30 - 60 mg/kg thức ăn. Trời nóng bổ sung thêm 59 - 
100 mg/kg thức ăn. 

III. NƯỚC UỐNG CHO GÀ 

Nước là thành phần cơ bản của tế bào sống. Nước 
rất quan trọng trong cấu tạo cơ thể và mọi hoạt động 
sống của gà, chiếm 60 - 70% khối lượng cơ thể sổng, ở 
gia suc non tỉ lệ này còn cao hơn. Nước trong tế bào và 
các tổ chức máu và dịch lâm ba là 80%, nước bọt 98%, 
gan và cơ 75%, xương 40%, mỡ 28%. Nước làm dung 
mòi hòa tan, vận chuyển đa phần các chất dinh dưỡng 
cho cơ thể hấp thư cũng như thải cặn bã ra ngoài. Các 
phản ứng hóa sính của cơ thể đều được tiến hành trong 
môi trường nước. Nước diều hòa ổn định thân nhiệt. 
Nước tham gia các phản ứng hóa học trong quá trình 
trao đổi chất của cơ thể. Nước giữ thể hình cho cơ thể, 
tăng tính đàn hồi, giảm ma sát giữa các bộ phận. Nước 
làm giảm sự thối rửa của thức ăn trong các bộ phận 
tièu hóa. Phân tích so sánh cho thấy rằng cơ thể vẫn 
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tồn tại khi mất toàn bộ lipid mờ và 2/3 lượng protid, 
nhưng không tồn tại khi mất 1/10 lượng nước và chết 
nếu mất 2/10 lượng nước. Gà sống dược khi thiếu ăn 
hàng tuần, nhưng nước thiếu 1-2 ngày là gà chết. 

Nhu cầu nước cho gà: Ở 22°c gà cần lượng nước gấp 
1,5-2 lần; ỏ 35°c gà cần lượng nước 4,7-5 lần lượng 
thức ăn. Gà mái không đẻ cần 140g nước/ngày; gà mái 
đẻ 250g nước/ngày; bình thường nước cho gà đẻ gấp 3 
lần lượng thức àn. 

IV. NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN NUÔI GÀ 

4.1. Thức ăn thực vật giàu năng lượng (hydratcarbon) 

Thức ăn thực vật nhiều bột đường (gluxit) chiếm tỉ 
lệ lởn trong thức ăn hỗn hợp của gà 50 - 60%. Loại 
này nhiều gluxit, hydratcarbon như thóc, ngô, cao 
lương, lúa mì, kê, khoai sắn... 

+ Ngô là thức ăn cơ sở của gà, khẩu phần thường có 
tỉ lệ ngô 50 - 70% (Liên hiệp gia cầm Việt Nam). Ngô 
có năng lượng cao 3300- 3450 KCal/kg, điều chỉnh 
năng lượng khẩu phần có thể tăng giảm ngô. Trong 
ngô có 8 - 10% protein, 4,5% lipid, 0,1% canxi, 0,3% 
phosphor tổng sô", dặc biệt ngô vàng nhiều caroten 
nên lòng dỏ trứng vàng đậm, thịt ngon. Tỉ lệ tiêu hóa 
ngô cao 85 - 90%', mùi thơm gà rất thích ăn ngô. Ngô 
giàu bột đường, mờ cao nên khi độ ẩm vượt quá 15% 
thì bị nấm mốc xâm nhập; thể hiện nhiều hạt bị dầu 
đen nhiễm nấm mốc chứa độc tố aílaloxin gây ngộ độc. 
Ăn phải ngô mốc gà con chết hàng loạt, gà mái giảm 
đẻ, cần loại bỏ. Thu hoạch ngô vào những ngày nắng 
ấm, phơi khô, chọn kỹ, gặp ngày mưa phải sấy khô 
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mới cất giữ khi độ ẩm dưới 13%. Các nhà máy chế 
biến thức ăn cần bảo quản ngô bằng các xilo, các kho 
thông thoáng sẽ giữ được chất lượng tốt. Ngô có axit 
amin không thay thế thấp, nhất là lyzin chỉ có 3%, 
nghèo khoáng, cần chú ý bổ sung. 

+ Thóc. Nước ta có sản lượng thóc khá lớn. Hầu hết 
các nông hộ đều cấy lúa cho nên có thóc lép, thóc lửng, 
kế’ cả một phần thóc thịt nuôi gà, cho gà ăn thêm 
khẩu phần hàng ngày ngoài phần tự tìm kiếm. 

Thóc có tỉ lệ bột đường 59 - 60%, năng lượng trao đổi 
2500 - 2550 KCal/kg, protein thấp hơn ngô chỉ 6,5%, Ca 
0,2%, p 0,3%, lipid 2,2%, tỉ lệ xơ cao 12,5% (chủ yếu vỏ 
trấu). Phối chế thức ăn cho gà giò hậu bị 10 - 20% thóc, 
gà con không quá 5%. Thường xay bỏ trấu cho gà àn gạo 
lứt thi rất tốt vì có cả cám chưa xát. Cho gà trống, gà 
mái ăn thóc ngâm mọc mầm phôi nhũ có nhiều vitamin 
E, B, nhiều enzym tiêu hóa tinh bột làm kích thích 
nhảy mái, tỉ lệ phôi cao, ấp nở cao. Vùng trồng màu ngô 
nhiều chủ yếu nuôi gà ãn ngô, ít dùng thóc. 

+ Cám gạo. Cám gạo là sản phẩm phụ xay xát gạo, 
có cám loại I nhiều cám lụa xát gạo thơm, cám loại 2 
nhiều bổi trấu hơn. Nước ta có nguồn cám gạo lớn là 
nguồn thức ãn tinh nuôi lợn, nuôi gà, có nơi ép cám 
lấy dầu, khố cám vẫn chãn nuôi tốt (xem phần sau). 
Cám có 9% protein, 6,5% lipid cao hơn ở ngô. Cám gạo 
nhiều axit amin, lyzin, albumin cao hơn trong gạo. Đậc 
biệt cám gạo nhiều vitamin nhóm B, E, nhiều khoáng. 
Cám cố mùi thơm ngon, nhưng dầu cám nhiều men 
lipaza làm phân giải axit béo không no, làm hỏng mỡ, 
gây nên mùi khét, ôi, vị đấng khi bảo quản lâu ở kho 
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trong điều kiện nhiệt độ cao, thòi tiết ẩm. Cám không 
dự trữ dược lâu quá 2 tuần, phải có kho tốt, thoáng. 

Cám trong thức án gà con 5 - 10%; gà giò, broiler 
20 - 25%, gà đẻ 15 - 20%. Khô cám tỉ lệ protein trên 
15%, thơm, gà thích ăn, nhưng chỉ cho vào khẩu phần 
15 - 20% vì tỉ lệ xơ cao, nâng lượng thếp. 

+ Kê ỳ cao lương trồng ở miền núi, trung du có sản 
lượng chưa nhiều, là loại thức àn hạt tốt, các gia đình 
cho gà ăn thêm. Kê, cao lương có thành phần dinh 
dưỡng tương dối cao, năng lượng 2670 - 3100 KCal/kg 
chỉ sau ngô, protein thô 9-10% bằng ngô, lipid 2,5 - 
3%, xơ 2,2 - 3,3%, sau khi xát vỏ. Thức àn gà có thể 
cho 30 - 40% kê hoặc cao lương, mùi vị thơm, ngon gà 
thích ăn. Thu hoạch cao lương, kê phơi khô, dự trữ bảo 
quản nơi khô ráo, bồ cót kê cao 40 - 50 cm như bảo 
quản ngô, thóc. 

+ Sắn. Diện tích trồng sắn ở miền núi, trung du khá 
lớn, năng suất 15-20 tấn/ha, giống nhập nội tốt có 
thể đến 30 tấn/ha. Chất dinh dưỡng chủ yếu của củ 
sắn là tinh bột. Bột lá sán và củ sắn khô bóc vỏ có 
năng lượng trao đổi 2139 và 2947 KCal/kg, protein 
16,6 và 1,6%. Khoáng toàn phần 7,3 và 1,8%, xơ 14,3 
và 2,6%, dẫn xuất không protein 41,8 và 80,5%. Các 
giống sắn của ta có tỉ lệ tinh bột rất cao, loại có vỏ 
vàng 34,2% cao hơn giống sắn nước ngoài. 

Sắn thu hoạch và bảo.quản tươi không được vì mau 
chảy nhựa, phải thái lát mỏng, rửa sạch cho trắng 
bằng nước trong, ngâm vào nước ngập 24 giờ rồi vớt 
lên, rửa sạch, cho ráo nước, rải mỏng trên nong nia, 
cót, phơi 3 - 4 nắng là khô dòn. 
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Cần chú ý là sắn có chứa axit xyanhydric (HCN) 
dộc cho người và gia súc, gia cầm. Hàm lượng HCN ở 
sắn đấng cao hơn trong giông sắn ngọt. Khử HCN 
bằng nhiệt, nên luộc nấu với rau cám cho lợn, gà ân 
tốt hơn, thái mỏng phơi khô làm giảm độc. Khi chế 
biến thức ăn, sắn lại được nghiền trộn xử lý một lần 
nữa, tỉ lệ sắn vào thức ăn 5 - 20% tùy theo loại gà. 
Viện chăn nuôi đã khuyến cáo dùng bột lá sắn khô 
thay bột cỏ Medicago nuôi gà; khu dùng lá sắn tươi 
phải nấu chín (khi nấu không đậy vung) để khử HCN. 

+ Khoai lang . Có nhiều giống khoai lang củ trắng, 
củ đỏ, củ màu nghệ... đều có tỉ lệ vật chất khô cao 30 

- 40%. Khoai vỏ đỏ, vỏ trắng có thành phần dinh 
dưỡng dẫn xuất không protein 73,3 và 76,1% tương 
ứng, năng lượng trao đổi 2643 và 2793 KCal/kg; pro- 
tein thếp 2,5 và 2,2%, xơ 2,7 và 2,6%. Khoai lang cho 
gà, lợn ăn tươi nên băm nhỏ, hoặc nấu chín với rau 
bèo khác. Thu hoạch về, củ được thái mỏng phơi khô 
dự trữ sau đó băm nghiền trộn vào thức ăn hỗn hợp tỉ 
lệ 10 ‘ 20% tùy loại gà. 

4.2. Thức ản thực vật giàu protein 

Thực vật giàu protein bao gồm các loại đậu, đỗ, lạc, 
vừng có giá trị sinh học cao. 

+ Đỗ tương là nguồn protein thực vật nuôi gà thuộc 
loại tốt nhất. Nước ta chưa nhiều đỗ tương, hàng năm 
phải nhập số lượng khá lớn của Mỹ, Ân Độ... Đỗ tương 
có tỉ lệ protein cao, trong hạt 36 - 39%, trong khô dầu 
44 - 47%, tỉ lệ dầu trong hạt 14%, trong khô dầu chỉ 1 

- 2%. Năng lượng trao đổi trong hạt còn dầu nên cao 
3380 - 3400 KCal/kg, ở khô dầu 2250 - 2850 KCalTkg. 
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Đỗ tương có tỉ lệ lyzin cao 2,9 - 3%. Thức ăn hỗn hợp 
gà broiler tỉ lệ đỗ tương rang 15 - 20%, khô đỗ tương 
đến 30 - 35%. Cho gà hậu bị, gà đẻ thì dùng khô đỗ 
tương 15 - 20% và 24 - 25% tương ứng, không dùng đỗ 
tương còn dầu làm cho gà đẻ ảnh hưởng đến tỉ lệ đẻ. 

Đỗ tương cũng như một số đậu dỗ khác ít nhiều có 
axit xyanhydric (HCN) gây độc trước hết ảnh hưởng 
đến thần kinh, lại còn có chất kháng men tiêu hóa 
protein. Do vậy, phải dùng nhiệt khử độc bằng rang, 
ép dầu, thường hay nói cho gà con ăn bột đỗ tương 
"rang'. Khô đồ tương bị ẩm cũng dễ mốc, cần dự trữ, 
bảo quản tốt ơ kho thông thoáng, cao ráo. Thường 
dùng dầu đỗ tương bổ sung vào thức ần gà broiler để 
cân bằng cho đủ năng lượng. 

+ Lạc . Lạc ép dầu, còn lại khô lạc vỏ (ép cả vỏ) và 
khố lạc nhân (ép hạt lạc) là nguồn protein thực vật tốt 
cho chăn nuôi. Loại khô lạc vỏ cho đại gia súc, lợn ăn 
hoặc bón ruộng, loại khô lạc nhân nuôi lợn, gà. 

Khô lạc nhân có tỉ lệ protein cao 45 - 46%, năng 
lượng trao đổi 2900 - 3000 KCal/kg, lipid 6 - 7% ép 
máy, nếu ép thủ công 11 - 12%. Cho gà ăn khô lạc 
nhân tỉ lệ 20 - 35% trong thức ân hỗn hợp tùy theo 
loại gà. Khô lạc hay mốc, hơi ẩm hoặc đế’ lâu là mốc 
sản sinh độc tố aflatoxin, dễ bị oxy hóa, bị di gây chết 
hàng loạt gà con, gà lớn đẻ giảm, bị nặng là không đẻ, 
trứng ấp chết phôi cao, nở thấp. Lạc phơi thật khô, 
còn 9 - 10% ẩm, ép kiệt dầu, nên có kho thoáng mát 
mới bảo quản được tốt. 

+ Khô cám . Cám gạo dem ép lấy dầu àn, còn khô 
cám nuôi lợn, gà. Tỉ lệ protein trong khô cám 15% cao 
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hơn trong cám (9%), dầu mỡ 11%, xơ 11,6%, năng 
lượng 1343 KCal/kg. Chỉ cho gà lớn, gà đẻ ăn 10 - 12% 
trong khẩu phần, không cho nhiều và không cho gà 
con ăn vi xơ cao, nảng lượng thấp. Cần bảo quản ở kho 
thoáng mát, cao ráo. 

4.3. Thức ăn động vật giàu protein 

Loại thức ăn này có dinh dưỡng cao, protein dễ hấp 
thu, nhiều loại như bột cá, bột thịt, bột phụ phẩm lò 
mổ,... và các loại cào cào, châu chấu, cua, tép, giun, dế, 
mối... gà chăn thả tìm kiếm bất được trên ruộng vườn. 

+ Bột cớ. Có nhiều loại bột cá chế biến từ cá biển, 
cá sông, cá trong ao hồ, cá to, cá nhỏ, với chất lượng 
khác nhau và chủ yếu là nguồn cá biển. Cá phơi sấy 
khô, nghiền nhỏ kích cỡ vừa phải. Bột cá có giá trị 
sinh học cao, tỉ lệ protein cao với đầy đủ các axit amin 
không thay thế. Theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

Bột cá loại 1 Loại 2 Loại 3 

Protein > 50% 45 - 50% 35 - 45% 

Độ ẩm 9 - 10% 9 - 10% 9 - 10% 

Trong thực tế nhiều loại bột cá ở Kiến Giang, Hải 
Phòng... có tỉ lệ protein 55 - 65%, năng lượng trao đổi 2820 
- 2900 KCal/kg, lyzin 4,8 - 5,2%, methionin 1,6 - 1,8%, 
cystin 0,6 - 0,8%. 

Tỉ lệ bột cá trong thức ăn gà con 10 - 12%, gà giò 
6 - 8%, gà đẻ 7 - 8%, riêng gà broiler trước khi xuất 
chuồng 3 - 5 ngày không cho bột cá để thịt gà không 
có mùi tanh cá. 

ở gia đình có ao, lạch, thả cá, tôm, tép v.v... khi 
đánh bắt, chọn loại to, ngon bán cho người ăn, còn loại 
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nhỏ hơn phơi khô nghiền giã dự trữ để pha trộn dần 
vào thức ăn gà theo tỉ lệ cần thiết vừa đủ. Có thể giảm 
tỉ lệ bột cá (đất) tàng protein thực vật nhưng phải bổ 
sung axit amin tổng hợp L-lyzin và Dl-methionin. Bột 
cá bảo quản nơi thoáng mát, để cách xa các loại 
nguyên liệu và thức ăn khác. Tuyệt đốì tránh ẩm, 
nóng vi bột cá dễ bị nhiễm khuẩn E.Coli và Samonella 
gây bệnh đường ruột cho gia cầm. 

+ Bột thịt , bột thịt xương . Các loại bột thịt chế biến 
công phu từ phủ tạng da, thịt vụn, xương dính thịt 
nhiều, trứng tắc, gia súc gia cầm chết khỏng do bệnh. 
Phụ phẩm dược sát trùng, sấy khô, nghiền nhỏ. Chất 
lượng bột thịt tương đương bột cá tốt. Tỉ lệ protein và 
bột thịt 55 - 60%, bột thịt xương 49 - 50%, lipid 10%, 
Ca 2%, p 1%, nảng lượng trao đổi 2331 KCal/kg. 

+ Bột xương thịt chế biến từ xương còn ít thịt dính, 
còn tủy. Xương thịt sát trùng, sấy đốt nghiền nhỏ pha 
trộn thức ăn cho gà chủ yếu để cân bằng khoáng Ca, 
p theo tỉ lệ 1% cho gà con, 2,5 - 3% cho gà đẻ. Thành 
phần bột xương thịt protein 43%, lipid 3%, canxi 
14,5%, phosphor 4,5%. 

+ Bột máu . Tận thu máu ở các lò giết mổ gia súc, gia 
cầm, được khử trùng, sấy khô. Protein trong bột máu 
đến 80%, năng lượng 2834 KCalTkg, lipid 0,6%. 
Thường cho gà broiler ăn 2 - 3% khẩu phần thay bột 
cá. Nếu có nguồn máu có thể cho các loại gà àn cùng 
chỉ 2 - 4% khẩu phần. 

+ Bột giun đất. Trong vườn khu chán nuôi có thể gây 
hố nuôi giun có mái che mưa nắng, có thể xây bể, dừng 
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thùng kim loại nuôi giun. Tận dụng các loại rơm rạ, 
bã mía, mùn cưa 50%, lá rau xanh, vỏ chuối 20%, phân 
động vật 30% (phân trâu, bò, lợn) trộn đều các nguyên 
liệu với nước theo tỉ lệ 30% và 70%. Đem ủ như ủ phân 
trên cùng trát bùn kín, sau 3-4 tuần lễ ủ lấy ra làm 
thức ăn cho giun. Cho thức ăn trên vào bể nuôi thả 
giun giống hoặc đất có trứng giun lên trên. Sau 5-10 
ngày thấy trên mặt hô", bể nuôi có nhiều phân giun là 
lúc thu hoạch. Cho gà ăn giun sống 5-10 giun/gà/ngày 
hoặc chế biến thành bột cho gà ăn dần. Tỉ lệ pha trộn 
vào thức ăn 3 - 5%. 

4.4. Thức ăn rau bèo 

Rao bèo có nhiều loại lá su hào, bắp cải, rau muống, 
bèo tấm, bèo dâu v.v... thái nhỏ trộn với thức ăn khác cho 
gà ăn tươi hoặc nấu chín. Có loại như bèo dâu, bèo tấm 
phơi khô xanh, nghiền bột dự trữ cho gà àn lúc khan 
hiếm thức ăn. Protein trong bèo dâu khá cao 37,15 mg 
trong kg vật chất khô. Vùng cấy lúa thả bèo dấu nhiều 
là nguồn protein thực vật cho vịt, gà, ngan, ngỗng. 

Nuôi gà chăn thả ở gia đình rau bèo là nguồn quan 
trọng cung cấp vitamin, một phần gà àn được ở vườn 
cây cỏ, một phần người chăn nuòì bố’ sung dể cân đối 
các chất dinh dưỡng trong khẩu phần. Có rau bèo cho 
gà ăn có thể thay thế cho phần bổ sung premix vitamìn 
vào khẩu phần. Kinh nghiệm cho thấy rằng, khi gà 
xuất hiện mổ cắn cần bổ sung rau bèo, nhất là bí đỏ 
để cả cục to cho gà mổ thì gà giảm hẳn mổ cắn nhau. 
Cần chú ý rau bèo, củ quả cho gà àn phải rửa sạch sẽ. 
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4.5. Thức ăn bổ sung 

Khoa học dinh dường dạt nhiều tiến bộ trong việc 
chế biến thức ăn bổ sung vì lượng khoáng, vitamin, đã 
góp phần cân đối phần lớn các chết này trong cơ thể 
các loại gia cầm. 

- Rtemix khoáng vi lượng gồm 7 nguyên tố theo nhu 
cầu các loại gia cầm là sắt (Fe), đồng (Cu), kèm (Znh 
mangan (Mn), coban (Co), selen (Se) và íod (I) đều dưới 
dạng carbonat, oxyd, bổ sung liều lượng 0,5 - 1% vào 
thức ãn gà. 

- Premix vitamin gồm 13 nguyên tố theo nhu cầu 
các loại gìa cầm là vitamin A, D, E, K, Bl, B 2 t B 3 , B 5 , 
B 12 > cholin, axit íblic, piridocin, bổ sung 0,25 - 1% vào 
thức àn gà. 

- Premix vítamin - khoáng là loại phối chế hai loại 
premix trên với nhau cho các loại gà con, gà giò, gà đẻ 
với tỉ lệ bổ sung 0,25 - 1%, rất tiện trong sử dụng pha 
trộn. Premix vitamin khoáng của Nhật chỉ có một loại 
chung cho các loại gà với liều lượng có khác nhau. 

V. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ GIÁ TRỊ DINH 
DƯỠNG MỘT SỐ NGUYÊN LIẸU THỨC ĂN 

Giá tri dinh dưỡng nguyên liệu thức ăn gia cầm 
dược tính theo chỉ tiêu phân tích hóa học chất lượng: 
protein thô, lipid thô, xơ thô, dẫn xuất không protein, 
khoáng tổng số, canxi, phospho, năng lượng trao đổi 
(xem bảng 1). 
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Bàng 1. Thành phẩn hóa học mội số loại nguyên liệu thức ăn, % 
(Viện chăn nuôi, 1995) 
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( + ) Liên hiệp gia cầm Việt Nam. 
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VI. CHÊ BIẾN BẲO QUẢN Dự TRỮ THỨC ĂN 

6*1. Chẽ biến thức ăn 

Thức ăn nguyên liệu đơn chất có thành phần hóa 
học và giá tri dinh dường khác nhau khi chế biến phôi 
hợp sẽ bổ sung cho nhau theo nhu cầu của các loại gà* 
Chế biến thức ăn có các lợi ích: Nâng cao giá trị sử 
dụng (tăng khả nàng tiêu hóa, hấp thu); Làm cân đối, 
đủ về thành phần dinh dưỡng; Làm tầng thời hạn bảo 
vệ hàm lượng các chất dinh dường; Cải tiến mùi vị, 
màu sắc, hình thái thức ăn làm cho gà thích ăn hơn; 
Giảm sự lãng phí thức ăn đến mức thấp nhất. 

Nuôi gà chăn thả theo tập quán, cho gà ăn thức ăn 
hạt, thức ăn tươi sống... chưa qua chê biến, ăn luc thừa, 
lđc thiếu đều rất lãng phí. cần cải tiến tập quán trên 
bằng cách nuôi gà có chuẩn bị thức àn, có chế biến pha 
trộn để tăng năng suất và hiệu quả. 

Thức ăn chế biến sẵn của các công ty bán ngày 
càng sâu rộng đến tận các vùng xa, bao gồm thức ãn 
hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ản bổ 
sung* Tùy từng gia đình có được ngô, khoai, cám thì 
mua thức ãn đậm đặc về trộn theo hướng dẫn của công 
ty sản xuất, thường là 25 - 30% loại dậm đặc trộn với 
70 - 75% cám, ngô nghiền (xem phần sau thức ăn công 
nghiệp), ơ gia đình có các nguyên liệu như trên đã 
giới thiệu thì có thể tự nghiền trộn ở cụm nghiền gần 
nhất và tính toán cân đổi theo tiêu chuẩn khẩu phần 
cho từng loại gà và cho ăn. Thức ăn tự trộn chỉ để 
trong 3-4 ngày, ăn hết lại trộn tiếp. 

Những loại thức ãn dư thừa tận dụng ở các cửa 
hàng thực phẩm, cửa hàng ăn uống, của gia đình là 
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phải nấu chín dể đảm hảo vệ sinh- Các loại đỗ đậu 
phải rang lên hoặc nấu chín để khử độc axit xyanhy- 
dríc (HCN). Chỉ nuôi ít gà tự túc trong gia đình mổ 
thịt, ăn trứng thì lúc có điều kiện có thể nấu chín 
khoai, ngô, sắn... cho ản. 

6.2. Bâo quản thức ăn 

Thức ăn của gà đã hỗn hợp chế biến, hoặc dang là 
nguyên liệu riêng rẽ đều là những loại thức ãn tinh 
giàu dinh dưỡng- Chính các loại này là thức ản, là môi 
trường hoạt động kiếm ăn tốt cho chuột, côn trùng... 
đặc biệt là các vi khuẩn, các loại nấm. Biện pháp bào 
quản thức ãn có tác dụng giữ nguyên vẹn giá trị thức 
ăn cả chất lượng và số lượng, đồng thời giữ cho thức 
ăn không bị mốc, không nhiễm dộc, không nhiễm 
khuẩn, không biến chất. 

"Độ ẩm" là kẻ thù nguy hiểm nhất đối với thức ăn 
và các loại nguyên liệu, nhất là thức ãn bột. Nước ta 
khí hậu nóng ẩm, vụ đòng xuân dộ ẩm có lúc đến 90% 
gần bão hòa, do đó việc bảo quản phải có biện pháp 
nghiêm tức chặt chẽ. 

- Thức ăn, nguyên liệu dựng trong dụng cụ kín 
chống ẩm như chum, vại, bồ, cót ở gia đình, các túi 
bàng hợp chất dẻo polyetylen. Ớ các nhà máy chế biến 
thức ân, nguyên liệu số lượng nhiều như ngô, đỗ 
tương.-- thường bảo quản trong các xylô đảm bảo thông 
sô kỹ thuật, thông thoáng, nhiệt độ, độ ẩm. 

- Có kho hoặc khu vực riêng dự trừ nguyên liệu để 
riêng từng loại cách nhau để có thể đảo khô. Kho có 
nền cao, xây vòm độn cát chống ẩm. Có bục gỗ hoặc 
tre sắt cao 40 cm cách nền để xếp các bao thức ăn. 
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nguyên liệu, xếp thức ăn cách tường, vách 10-20 cm. 
Xung quanh kho, trần nền có lưới sắt bao che chống 
chuột hoặc thả mèo vào kho. Có thể xếp một số bao 
vôi bột hút ẩm ở các góc kho. Kho có lỗ cửa thông 
thoáng, có quạt hút đẩy không khí thoáng mát. 

- Định kỳ phun xông khử trùng kho nguyên liệu. 
Thức ăn khi xồng trùm bạt kín theo thời gian qui định 
để diệt vi khuẩn có hại. 

- Ở gia đình nên dành riêng một gian phòng đề 
chứa thức ăn, nguyên liệu cho gia súc, gia cầm là điều 
kiộn bảo quản tót nhất. 

- Không giữ nguyên liệu và thức ăn quá lâu, định 
kỳ đảo phơi lại. 

- Hạn chế người ra vào nơi cất trữ thức ãn, nguyên liệu. 

6.3. Thức ăn công nghiệp^ 

Thức ăn công nghiệp dược sản xuất trên dây 
chuyền công nghệ bán hiện đại hay tự động hiện đại 
theo những công thức mẫu mã quy dịnh khác nhau, 
đảm bảo chết lượng. 

Thức ăn công nghiệp được dảm bảo các khâu chế 
biến nghiền, trộn (bột hoặc viên), cân bằng dinh 
dưỡng theo tiêu chuẩn, cải tiến màu sắc, mùi vị, có 
phần nâng cao giá tri dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu của 
gia súc, gia cầm, sinh trưởng tăng trọng nhanh, đẻ 
trứng nhiều, chống bệnh cao. Thức ăn công nghiệp có 
ba loại: 

- Thức àn hỗn hợp hoàn chỉnh là loại thức ăn đã 
phối trộn đầ.y đủ các chất dinh dưỡng theo tiêu chuẩn 
khẩu phần đảm bảo cho nhu cầu duy trì, sinh trưảng, 
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sinh sản của gia súc, gia cầm. Khi cho động vật ản 
không phải bổ sung thêm. Thức ăn hổn hợp hoàn 
chỉnh cho gà được sản xuất cho từng loại gà giống 
trứng, giống thịt, gà vườn theo các giai đoạn gà con, 
gà giò hậu bị, gà vào đẻ, gà đẻ; gà broiier giai đoạn 1, 
giai đoạn 2. Trên bao bì thức ăn có dấn nhãn ghi rồ 
loại thức ăn cho gà, thành phần dinh dưỡng chính, 
hướng dẫn sử dụng, bảo quản, nơi sản xuất, hạn dùng... 
rất thuận tiện cho người chăn nuôi. 

- Thức ản đậm đạc là hỗn hợp (chưa hoàn chỉnh) 
bao gồm thành phần nguyên liệu giàu protein như bột 
cá, bột dậu tương... các loại vitamin, khoáng đa lượng, 
vi lượng, có thể có chất cải tiến màu sắc, mùi vị. Hàm 
lượng các chất dinh dưỡng trong mỗi loại thức ăn đậm 
đặc được tính toán để khi pha trộn 25 - 35% đậm dặc 
vđi 45 - 75% bột ngô, tấm, cám của gia đình có được 
loại thức ăn hổn hợp hoàn chỉnh cho mỗi loại gà. Trên 
nhãn bao bì có ghì rồ loại thức ăn đậm đặc, tỉ lệ chất 
dinh dưỡng chính, cách pha trộn v.v... Loại thức ăn này 
rất thuận tiện, chỉ cần mua số lượng khoảng 30% trên 
tổng lượng thức ăn, nếu di xa vẩn vận chuyển được, 
trộn với 70% nguyên liệu có sẵn ở gía đình, cần chú 
ý bảo quản thật tốt vì thức ăn đậm dặc hàm lượng 
dinh dường cao dễ bị phân hủy hư hỏng bởi các vi 
khuẩn; chuột, côn trùng rất ham thích. 

- Thức ăn bổ sung gồm các loại premix chế biến sẵn 
là premix vitamin - khoáng hoặc premix vitamin, 
premix khoáng như phần trên đã giới thiệu. Gia đình 
tự phối trộn thức ăn thì cần mua cho vào theo tỉ lệ 
hướng dẫn. Cũng có thể sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn 
chỉnh hay thức ãn đậm đặc mà đàn gà vẫn có triệu 
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chứng thiếu vitamin, thiếu vi lượng thi phải bổ sung 
thêm tỉ lệ premìx hoặc từng chất cho thích hợp. Các 
loại thức ản bổ sung có bao bì đóng gói rất cẩn thận, 
khi mua về sử dụng phải đọc kỹ, tránh nhầm lẫn. Rất 
nhiều loại thức ăn bổ sung mang nhãn hiệu khác nhau 
dang bán trên thị trường, phải rất thận trọng khi sử 
dụng. Một số loại dang bán nhiều như Biovit, Sumavit, 
Embavit, Polivit, Vitamix, Phylasolm Solmilvit, 
Tasmix, Convit V.V.. 

6.4. Xây dựng công thức, phôi hợp khẩu phần 

Muôn chăn nuôi gà tốt có năng suất hiệu quả cắn 
có kiến thức về dinh dường thức ân để có thể lập được 
khẩu phần ãn đáp ứng nhu cầu của các loại gà. Do 
vậy cần nắm dược cách xây đựng công thức ăn hay là 
phối hợp khẩu phần thức ăn gà tức là xác định tỉ lệ 
% các nguyên liộu (có được) để có công thức thức ãn 
phù hợp theo nhu cầu của các loại gà. Khẩu phần phải 
hợp lý đủ dinh dưỡng, giá thành thích hợp, cần có ba 
yếu tô": 

- Chuẩn bị đủ nguyên liệu từ nguồn thực vặt, động 
vật, khoáng vật, các chế phẩm bổ sung v.v... thông 
thường 5-6 loại, trong chăn nuôi công nghiệp 8-12 loại. 

- Bảng thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng 
các loại nguyên liệu do cơ quan khoa học ban hành. 

- Bảng tiêu chuẩn dinh dưỡng thức àn cho các loại 
gà, thường tính cho những chỉ tiêu chính bao gồm: 
Nàng lượng trao dổi (KCal/kg thức ăn); protein thô, %\ 
xơ thô, %; mỡ, %; Ca, %; p, %; Lyzìn, %; Methionin, c /c\ 
Hai chỉ tiêu năng lượng và protein là quan trọng nhất. 
Sau dó tiến hành theo các bước: 
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4- Dựa vào tiêu chuẩn đề ra công thức dự kiến. 

+ Dựa vào bảng thành phần hóa học tính toán các 
chí tiêu cần có trong khấu phần dự kiến. 

+ Điều chỉnh lại chỗ thừa, thiếu và bổ sung hoàn chĩnh. 

Ví dụ: Xây dựng một công thức có năng lượng trao 
đổi 3000 KCaVkg, protein 23%, lipid 5%, xơ 3%, canxỉ 
1%, phospho 0,5%. Dự kiến phối hợp: Ngũ cốc và phụ 
phẩm 50%; Thức ăn protein động vật 8%; Thức án protein 
thực vật 30%; Thức ăn bổ sung 1%. 

Khi xây dựng công thức cho các loại thức ăn tỉ lộ 
thấp và ổn định vào trước, sau đó lần lượt cho các 
nguyên liệu có tỉ lệ cao dần để khi điều chinh cho dễ. 
Với tiêu chuẩn trên có còng thức dự kiến (xếp theo tỉ 


lệ từ ít đến nhiều của các thành phần): 

Premix 0,5% Bột cá Hạ Long 6,0%; 

Methionin 0,10% Khô lạc vỏ 10,0%; 

Lyzin 0,30% Khô lạc nhân 13,0%; 

Muôi 0,15% Cám vò 20,0%; 

Bột xương 2,6% Ngô 47,35%. 


+ Tính còng thức trên theo bảng thành phần hóa 
học và giá trị dinh dưỡng thì công thức trên có năng 
lượng trao đổi 2966 KCal/kg, protein 19,1%, lipíd 
5,6%, xơ 5,1%, Ca 1,17%, p 0,67%. Như vậy, nang 
lượng trao dổi, protein, Ca đều thấp hơn, xơ thì cao 
hơn nhiều so với chuẩn. Vậy cần điều chỉnh như sau: 
Muối ãn 0,15% Bột cá Hà Tiên 5% 

Premix 0,25% Khô lạc nhân 27% 
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Lyzin 0,16% Bột dỗ tương rang 8% 

Methionin 0,19% Ngô vàng 56,45% 

Bột xương 2,80% 

Công thức được điều chỉnh nầy có năng lượng 
trao đổỉ 3076,2 KCal/kg, protein 23,2%, lipid 5,22%, 
xơ 2,91%..., là dạt yêu cầu. Khi diều chỉnh thiếu 
chất gì thì dùng nguyên liệu giàu chất ấy để bổ 
sung. Ví dụ thiếu proteìn thì có thể bổ sung bột cá 
hay bột đậu tương. 

Cách tính toán khẩu phần trên đây vẫn là vừa làm 
vừa rủt kinh nghiệm ơ mức độ chính xác tương đối. Có 
điều kiện thì các loại như bột cá, khô dầu... nên gửi 
phòng thí nghiệm của cơ quan chuyên môn phân tích 
một số thành phần hóa học chính. 

Phương pháp trên đây có thể áp dụng ở các nông 
hộ, trang trại nhỏ, đối với những trang trại, xí nghiệp 
chàn nuôi lớn khi tự phối chế thức ăn phải lên công 
thức tính toán trên hệ thống máy tính theo các 
chương trình hiện đại để sai số không đáng kể, có độ 
tin cậy cao. 
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Phản ba 

KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG 
GÀ GIỐNG SINH SẢN 

I. KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG GÀ CON (0-7-8 tuần tuổi) 

Ngoại cảnh mói khi mổi nở và cả giai đoạn gà con 
là rất quan trọng vì cấu tạo cơ thế chưa hoàn chỉnh, 
sức chịu đựng chưa cao, nhất là khả náng điều tiết 
nhiệt còn hạn chế, tốc độ sinh trưởng của gà con rất 
cao. Như gà Ri nuôi 1 tháng tuổi khối lượng tàng 5 
lần, 2 tháng tuổi tảng 15 lần so với sơ sinh. Do vậy, 
gà con có nhu cầu dinh dưỡng cao, điều kiện sống thích 
hợp, phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng nhất là 
chế độ nhiệt 3 tuần tuổi đầu. 

1.1* Gà mái nuôi con 

Gia đinh nuôi gà giống nội thường cho gà mái mẹ 
nuôi con. Cứ sau mỗi lứa đẻ các giống gà nội nhất là 
gà Ri đòi ấp và rồi nuôi con rất khéo. Gà mẹ có thân 
nhiệt cao (41 - 42 Ù C) ấp ủ con trong những tuần đầu 
mới nở tương tự như úm gà con. 

Một gà mái nuôi được 15 - 20 gà con. Nếu để cho gà 
mẹ tự do dẫn gà con đi tìm mồi khắp vườn thì tỉ lệ gà 
con nuôi sống rất thấp và nhiều nguyên nhân nhiểm 
bệnh, sa sẩy cống rãnh, làm mồi cho chuột, diều hâu 
v.v... Cải tiến phương thức nuôi bàng cách dùng lồng, 
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nơm nhốt gà mẹ cho ản uống, chí thâ gà mẹ chạy nhảy 
đi lại phóng khoáng đôi lúc, cho gà con tự đo chui ra 
vào íúc rét, gió, có tiếng động lại chui vào lồng, nơm, 
nấp dưới cánh mẹ ủ ấm. 

Cũng có gia đình dùng cót quây cả gà mẹ, gà con cho 
ăn uống, sau vài tuần mới thả ra vườn. Cho gà con àn 
thức ăn đủ dinh dưỡng, bột ngỏ, tấm, bột cá, bột đỗ tương, 
bột sò v.v... Thức ăn cho gà mẹ ản là thóc, ngô, khô dầu, 
bột cá, rau v.v... để trong lồng chuồng. Sau 3 tuần mới cho 
gà mẹ dần đàn con chăm ở vườn nhưng không cho đi xa, 
và những ngày xấu trời thì nhốt lại. Thường gà mẹ tìm 
được sâu bọ, giun dế, gọi gà con cho ăn. Giữa buổi, cuối 
ngày cho gà mẹ, gà con ãn uống. Khi gà con được 1 
tháng tuổi hoặc hơn thì tách gà con nuôi riêng, bồi 
dưỡng gà mẹ cho chóng đẻ lại. Trong thời gian gà con 
theo mẹ phải tiêm phòng vacxin phòng bệnh và uống 
thuốc phòng các bệnh theo lịch vệ sinh phòng bệnh. 

Cách nuôi chán thả này cố thể ghép đàn con gần 
cùng lứa cho những mái đẻ kém, ham ấp, ham nuôi 
con hơn để cho nhừng mái đẻ khác tiếp tục đẻ. Khi 
ghép có thể vẩy thấm mực, đánh dấu lên tất cả gà con 
mới nở dể gà mái mẹ không phân biệt đuổi cán mổ gà 
con mới. Mỗi dàn cùng chỉ nên 17 - 20 con tùy theo 
mái gà to nhỏ để ủ ấp và bảo vệ được. 

1.2. Nuôi úm gà con 

Đây là phương pháp nuôi bộ gà con nhờ vào nguồn 
nhiệt nhân tạo sưởi tương tự gà mẹ ấp ủ từ 1 ngày tuổi 
đến 2-3 tuần, có lúc gần 4 tuần tùy theo thời tiết ếm, 
lạnh và gà con được chăm sóc ãn uống đầy đủ. Các 
giống gà nội, gà vườn nhập nội, gà công nghiệp đều 
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nuôi theo phương pháp này tôt. Tùy số lượng gà con 
mà phân lô nhổ 40 - 50 con, lô lớn 250 - 400 con, 
thường úm 200 - 300 con/ô chuồng. 

1.2*1. Chuẩn bị ô chuồng nuôi 

- Vệ sinh nền chuồng, sát trùng bằng các dung dịch 
xút, íbcmon, crezyl tùy nền chuồng mđi, cũ theo tỉ lệ 
đà ghi ở phần sử dụng các hóa chất. 

- Làm quây úm gà bằng cót cao 40 - 50 cm, quây 
tròn to nhỏ tùy số gà con nhiều ít, có đường kính 2 - 
4 m. Nền chuồng độn dâm bào hoặc trấu đă khứ trùng 
rái đều dày 10 - 15 em tùy theo mùa hè, đòng. 

- Máng ăn, máng uống đặt đều trong quây, trong ô 
chuồng khi tháo quây để gà con khóng phải đi xa tìm 
àn, tìm uống mà ản uống đều gần, con nào cũng được 
ăn được uống. 

- Treo chụp sưởi ấm thấp cao theo dộ lớn của gà, 
hoặc bép than bếp củi cho lứa to nhỏ để bảo đảm nhiệt 
độ cho gà theo tuần tuổi. Che rèm bạt cẩn thận. 

Khi chuẩn bị xong, bật đèn sươi, dổ nưđc có pha 
vitamin c và đường gluco (50g đường và lg vitamin 
c/l lít nước) vào máng uống v.v... để chuồng có nhiệt 
độ sưỏi rồi mới thả gà con vào quây, hoặc dùng chuồng 
củi đề úm cúng vậy. 

1.2.2. Mật độ chuồng nuôi 

Thời gian úm 2 - 3 tuần dầu, mật độ gà con nuôi 
chuồng nền không phụ thuộc thời tiết mùa vụ nhờ có 
nhiệt sưởi. Sau đó mật độ gà càng lớn càng cần diện 
tích nền rộng hơn và có ít nhiều khác nhau giữa mùa 
hè và mùa dông (bảng 2). 
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Bảng 2. Mặt độ chuồng nển 


Tuần tuổi 

Mật độ 

con/m 2 ) 


Hè - thu 

Đống - xuân 

ũ - 3 (úm) 

25 - 30 

30 - 50 

3 - 4 

10 - 10,5 

10,5 - 11 

4-5 

95 - 10 

10 -10,5 

5-6 

Không quá 9 

Không quá 9,5 

6 - 7 

Không quá 8 

Không quá 9 

7 - 8 

Không quá 7 

Không quá 8 


Gà nuôi chăn thá, bán chăn thả có sân vườn cho 
nên mật độ chuồng có thể dày hơn vì gần như ban 
ngày gà tự do ở bãi chăn ruộng vườn. 

Diện tích vườn đồi cho gà sau 6-8 tuần tuổi 10 - 
12m7con. 

1.2.3. Máng cho ăn uống 

- Máng ăn: Gà 1 - 10 ngày tuổi dùng khay ăn loại 
60 - 70 cm cho 100 gà. Sau 10 ngày dùng máng P 50 cho 
50 gà, hoặc máng dài có chiều dài mép máng cho gà 
con 1-2 tuần tuổi là 2 - 3 cm, gà 3 - 5 tuần tuổi là 4 
- 5 cm và 6 - 8 tuần tuổi là 5 - 6 cm. 

- Máng uống: 

Thích hợp cho các loại gà loại máng galon là tốt 
nhất, loại 1 lít cho 50 gà con. Có thể là loại máng dài 
đặt lên bệ có hố thoát nước, kê cao ngang tầm lưng gà 
và có chụp song sắt hay song tre. Dùng chậu nòng loại 
nhỏ có chụp sắt hoặc tre ở trên dể gà không dẫm lội 
vào máng. 
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1.2.4. Chè độ sưởi ấm 
Úm gà con bằng sưởi ấm nhân tạo trong những 
tuần tuổi đầu tiên lúc khả năng điều tiết thân nhiệt 
của gà con chưa hoàn chỉnh còn kém, Nhiệt của chụp 
sưỏi, lò sưởi được điều chỉnh từ cao đến giảm dần từ 
ngày tuổi dầu đến sau hơn 3 tuần tuổi, (bảng 3). 


Bảng 3. Nhiệt úm gà con theo ngày tuổi 


Ngày ỉuốỉ 

Nhiệt ũộ nơi có 
chụp sưởi, °c 

Nhiệt độ trong ố 
chuổng, °c 

1 - 7 

35 - 32 

26 - 24 

8 - 14 

32 - 29 

24 - 22 

15 - 21 

28 - 25 

21- 20 

Sau 22 

24 - 20 

20-18 


Theo dõi trạng thái đàn gà con để điều chỉnh lò 
sưởi cho vừa nhiệt: 

- Thiếu nhiệt (vẫn lạnh) thì gà tập trung tụm lại 
dưới chụp sưởi, sát lò sưởi, hoặc bếp than, bếp củi, kêu 
chiêm chiếp liên tục, không đến máng ăn, máng uống. 
Cần hạ thấp chụp sưởi, tãng bóng sưởi điện, hoặc tăng 
độ to bếp than, cửi. 

- Thừa nhiệt (nóng quá) thì gà tản ra sát quây, ở 
góc ố chuồng, xả cánh, há mồm thơ, uống nước nhiều 
và kêu nhiều, cần nâng chụp sưởi lên, có thể giảm 
bóng sưởi, hoặc giảm bđt than, củi ở bếp sưỏí v.v... 

- Vừa nhiệt thì gà tản đều trong quây, trong ô 
chuồng, nhanh nhẹn, chạy nhảy, ăn, uống... 

Ố chuồng nuôi gà phải che chắn tránh giò lùa, ấm 
áp, nhưng phải thoáng. 
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1.2.5* Chê độ ảnh sáng 

Cường dộ và thời gian chiếu sáng đối với gà con rất 
quan trọng, trước hết có tác dụng làm gà ăn được nhiều 
thức ăn và kích thích cơ thê phát triển, (bảng 4). 

Bảng 4. Chế độ chiếu sáng cho gả con và hậu bị 


Ngày tuồi 

Thời gian 
(giờ/ngày đêm) 

Cường độ 

w/m 2 chuồng 

Lux/m 2 
chUổng 

1 - 2 

22 

3 

20 - 40 

3 - 4 

20 

3 

20 - 40 

5 - 7 

17 

3 

20 

8 - 10 

14 

2 

10 

11 - 13 

11 

2 

10 

14 - 140 

8 

1 

10 


Gà nuôi chăn thả những tuần sau úm thì dùng ánh 
sáng tự nhiên, nhừng ngày tối trời phải cho thêm ánh 
sáng đèn. Đêm chiếu sáng dùng loại dưới 100 w/bóng 
và treo ở dộ cao 2,2 - 2,5 m. Vào nhừng ngày sưởi ấm 
thì các đèn sưỏi có đu ánh sáng cho gà con, thường 
dùng đèn mờ màu và bóng hồng ngoại ánh sáng dịu. 
Dưới chụp sưởi không nên dùng bóng đòn sáng có công 
suất lớn. 

1.2*6. Chê độ ấm 

Thời tiết nước ta ấm độ cao, nhất là nhừng tháng 
mưa nhiều. Gà tiết hơi nước khá nhiều gấp đến 10 lần 
so với gia súc nhai lại tính theo 1 kg khối lượng cơ thể. 

Chuồng nuôi gà con độ ẩm thích hợp là 65 - 70%. 
Do vậy luòn luôn chú ý giữ khô nền chuồng, kịp thời 





thay chất độn bị ướt, giữ cho máng uống không té nước 
ra ngoài nền chuồng, sân bãi... 

1.2.7. VỂ độ thông thoảng 

Chuồng nuôi gà phải ấm, thoáng mùa đông, mát 
thoáng mùa hè. Nhu cầu dưỡng khí của gia cầm cao gấp 
2 lần so với gia súc. Đối với gà con cần 2-3 không 
khí thay đổi trong 1 giờ vào mùa dồng, 4-6 m^vào mùa 
hè. Các khí độc trong 1 lít không khí không quá các 
mức sau: C0 2 - 0,15%, H 2 S - 0,001 mg, NH 3 - 0,025 mg. 

1.3. Nuôi dưỡng gà con 

Cho gà con lông màu 0 - 4 tuần tuổi ăn tự do với tiêu 
chuấn 16 - 17% protein và 2850 - 2950 KCal/kg thức ăn, 
tùy theo giống và ngày tuổi có điều chỉnh thích hợp. 

Cho gà giống nội: 


Bảng 5. Nhu cẩu dính dưỡng gà con giông nội 


Thành phẩn dỉnh dưỡng 

Gà con 1 - 30 
ngày ỉuẩi 

Gà con 31 - 49 
ngày tuổi 

Năng lượng trao đổi, 

KCal/kg 

2800 - 2900 

2700 - 2800 

Protein thô, % 

16 - 17 

15 - 16 

Xơ thơ, % 

3,5 - 4 

4 - 4,5 

Canxi, % 

1 -1,1 

0,9 - 1 

Phosphor, % 

0,7 - 0,8 

0,7 - 0,8 


Dựa vào nhu cầu dinh dưỡng trên, chọn những thức 
àn có được ỏ các vùng giá rẻ, mưa thêm một số loại 
nguyên liệu cần thiết để pha trộn, càng nhiều thành 
phần nguyên liệu bổ sung dinh dưỡng càng làm cho gà 
thích ăn, (bảng 6). 
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Bẩng 6. Công thức phổi chế thức ăn hớn hợp chũ gả con giông nội 



Tuổi gà (ngày) 



31 - 49 

- Bột ngô 

33 

34 

- Tấm gạo 

38 

37 

- Cám gạo loại 1 

- 

5 

- Bột cá nhạt 

5 

3 

- Khô đỗ tuông hoặc đỗ tương rang 

21 

18 

- Bột xương, bột sò 

2 

2 

- Premíx vitamìn 

1 

1 

Giá trị dinh dưỡng: 

Năng lượng trao đổi, KCal/kg 

2860 

2790 

Protein thô, % 

16,63 

15,54 


Bảng 7. Lượng thức ân hàng ngày cho gà con giồng nội 


Tuần 

tuổi 

Lượng thức ăn 
g/con/ngày 

e_ 

■«ra r o 

1— 

»r[<fĩHlíWTTi^B 

1 

6 - 7 

5 

24 - 25 

2 

10 - 11 

6 

26 - 30 

3 

14 - 15 

7 

32 - 38 

4 

16 - 22 

8 

39-44 


Nuôi ở gia đình, gà dưới 1 tháng tuổi chưa cho ãn 
rau, nhưng nếu không có premix vitamin bổ sung thì 
tập cho gà trên 30 ngày tuổi ăn rau rửa sạch thái nhỏ 
trộn vào thức ản hỗn hợp hoặc để riêng cho gà tập ăn, 
ngâm thóc mọc mầm băm nhỏ cho gà ăn. 

Giống gà lông màu nhập nội có năng suất cao hơn, 
khối lượng cơ thể to hơn gà giống nội, nhu cầu dinh 
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dường cao hơn, tỉ lệ proteìn cho gà con khởi động 21 - 
22%, nàng lượng trao đổi trên 3000 KCal/kg, lượng thức 
ăn hàng ngày củng cao hơn gà giống nội (bảng 8, 9). 


Bảng 8. Câng thức phôi chế thức ăn cho gà con giông gà vườn nhập nội 


Nguyên liệu, % 

Thức an khởi 
động (0 - 3 
tuẩn tuếi) 

Thức ãn tăng 
trưởng (4 - 6 
tuần tuổi) 

- Ngô vàng 

49,6 

59,4 

- Gạo lứt 

14 

4 

- Cám gạo 

- 

9,5 

- Bột đồ tương rang 

7 

5,7 

- Khô đậu tương 

20 

12 

(hoặc khô lạc nhân tốt) 



- Bột cá (> 50% protein) 

7 

7 

- Bột xương 

2 

2 

- Premix khoáng, vitamin 

0,25 

0,25 

- Muối 

0,15 

0 15 

- Dl-methionin 

0,05 

0,07 

Giá trị dinh dưỡng: 



Năng lượng trao đổi, KCal/kg 

3017 

3050 

Proteĩn thô,% 

21,8 

15,9 


Bảng 9. Lượng thức ăn hàng ngày cho gà con giống gà vườn 
nhập nội JA57 


Ngày tuếi 

Khối lượng gà, g 

Thức ăn g/con/ngày 

0 - 7 

100 

An tự do 

8 - 14 

200 

An tự do 

15 - 21 

280 

An tự do 

22 - 28 

370 

34 
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Ngày tuổi 

Khôi lượng gà, g 

Thức ân g/con/ngày 

29 - 35 

450 

38 

36 - 42 

530 

43 

43 - 49 

620 

48 

50 - 56 

700 

21 


Gà con mới nở, cho tiêm phòng các loại vacxin theo 
quy trình, cho vào hộp để ổn định, rồi khẩn trương 
vận chuyển đến chuồng đã chuẩn bị thả vào ô nuôi. 
Nếu vận chuyển xa phải chọn lúc trời râm mát sáng 
sớm, chiều tối hoặc ban đêm. Gà mới nơ chưa cho ãn 
ngay mà chí cho uống nước vì ớ bụng gà còn chứa một 
cục lòng dỏ tiếp tục cung cấp dinh dưỡng cho gà, vì vậy 
gà mới nơ có thổ vận chuyển di xa một ngày đêm, 
nước này xuất sang nước khác được. 

Gà thả vào chuồng cho uống nưđc ngay có pha 
đường gluco, vitamin nhóm B, trời nắng cho thêm 
vitamin c, sau đó 2 - 3 giờ thì cho ăn ngô nghiền nhỏ 
trong ngày đầu. Ngày thứ 2 cho gà ăn thức àn hỗn hợp 
có hạt nghiền nhỏ và tăng dần số lượng theo sức lớn 
của gà. Những gia đình nuôi ít có thể mua gà bông ở 
các trạm ấp về ghép với đàn gà con mới nở đủ sô" gà 
con cho gà mẹ nuôi. 

Thức ăn gà con có tỉ lệ protein cao, khi tự pha trộn 
thì tính toán theo công thức như đâ hướng dẫn ở trên. 

Cần lưu ý một số điểm để cân bằng các yếu tố trong 
khẩu phần, trộn đều, cách cho ãn: 

Gà 1 - 4 tuần tuổi cần tỉ lệ proteìn cao hơn lipid 
(chất béo) cho nên công thức cần tảng bột cá, bột đỗ 
tương, giảm khô dầu, lạc nhân v.v„. 




ạs. 7ggrgc ivềmt TÍU* 


65 


Đến 5 tuần tuổi trở lên khẩu phần cần tăng lipid, 
giảm bớt protein, cho nên công thức thức ăn tăng khô 
lạc nhân (loại không bị mốc), tốt hơn là dùng bột đỗ 
tương rang, tấm, ngô vàng. Tấm, cám, ngô vàng thay 
cho nhau khi thiếu một loại, nhưng cần bổ sung vitamin 
A hoặc bí ngô, rau xanh khi dùng tấm. Tỉ lệ cân đối giữa 
protein động vật và thực vật là 1/2, gà hấp thu tốt. 

Tự trộn thức ăn hỗn hợp là trộn theo cách mở rộng 
dần, tức là loại nguyên liệu số lượng ít như các premix, 
thức ăn bổ sung đem trộn đều với một số lượng ngô 
nghiền, tấm, cám vừa đủ, rồi lại tăng ngô, tấm trộn 
thêm vài lần nữa mới đều cho đến hết. Thức ăn hổn 
hợp trộn không đều, con được ăn ngon, con ăn chỉ có 
cám, ngô dẫn đến gà lốn không đều, vì vậy phải trộn 
thật đều. Nếu trộn máy phải trộn đúng qui trình và 
đảm bảo thời gian trộn. 

Mỗi lần chuyển giai đoạn nuôi và cho àn thức ăn 
mới thi phải thay thê từ từ dể gà ăn quen dần và tiêu 
hóa khống ảnh hương. Gà con mới nở ăn thức ăn khỏi 
động sang gà con lớn hơn ãn thức ãn gà tăng trưởng, 
cách thay thế thức ăn như sau: 

Ngày đầu: 1/3 thức ăn loại mới + 2/3 loại cũ. 

Ngày thứ 2: 1/2 thức ăn loại mới + 1/2 loại cũ. 

Ngày thứ 3: 2/3 thức ăn mới + 1/3 loại cũ. 

Ngày thứ 4: hoàn toàn thức ăn loại mới. 

Một ngày cho gà con ãn 6 - 8 lần, đổ thức ãn ít một 
kích thích gà con ăn nhiều. Trời mát mẻ gà ngủ nhiều 
phải đánh thức cho gà ăn uống. Thức ăn không đổ đầy 
máng, thỉnh thoảng phải đảo thức àn trong máng. 




66 


'P^uÍh 2>W 

Nếu mua thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh thì cho gà ăn 
ngay, thức ăn đậm đậc pha trộn 30 - 35% với 65 - 70% 
ngô, tấm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không dùng ngô 
mốc (2 - 3% hạt đầu đen), tấm, cám mốc có mùi dầu vi 
có độc tô aílatoxin nguy hiểm cho gà. 

II. KỸ THUẬT NUỐI DƯỠNG GÀ HẬU BỊ GIÔNG 
(gà giò 7 - 8 - 19 tuần tuồi) 

2.1. Chọn gà nuôi hậu bị giống 

Gà con nuôi đến 7-8 tuần tuổi, trống mái phân 
biệt rõ rệt, con trống to hơn, mào phát triển, con mái 
thanh tú hơn. Lúc này tiến hành chọn lọc gà trống, gà 
mái tốt giữ lại nuôi gà hậu bị giông theo chuẩn của 
giống gà đang nuôi, ví như gà Ri, gà Kabir (xem phần 
giống gà). Lần chọn này chi loại những gà mái kém 
phát triển, không có triển vọng đẻ tốt, làm cơ sở cho 
cuối giai đoạn hậu bị chọn lên mái đẻ được tốt hơn. 
Tính theo sô" gà mái chọn được để chọn gà trống theo 
tỉ lệ 1/8, có dự trữ một sô" trông và nuôi tách riêng 
trống mái. 

2.2. Chăm sóc nuôi dưỡng gà hậu bị giốhg 

Mục tiêu nuôi dưỡng gà hậu bị phải đạt dược là có 
gà mái lên đẻ đạt năng suất trứng cao, trứng giống 
tốt, ấp nở cao, gà con khỏe mạnh. Yêu cầu kỷ thuật về 
giống là khi hết giai đoạn hậu bị, gà chuẩn bị đẻ phải 
đạt khối lượng chuẩn của giống chọn nuôi, không gầy, 
không béo, đạt độ đồng dều của dàn trên 80%, lông 
mượt, mào và tích đã phát triển theo mức độ của 
giống. Lúc này gà mái béo quá hoặc gầy quá chắc chắn 
tỉ lệ đẻ sẽ không cao. 


KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG GÀ GIỒNG SỈNH SẢN 
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Thời kỳ hậu bị gà dễ nhiễm bệnh ký sinh trùng, 
nhất là giai đoạn này chăn thả gà ở ruộng vườn suốt 
ngày, chỉ về chuồng ngủ đêm và những ngày mứa gió. 
Cần định kỳ tây tri vi dù nuôi tốt, thức ăn tốt mà gà 
vần gầy yếu là do giun sán. 

Chuẩn bị chuồng nuôi tương tự ở giai đoạn gà con, 
phải sát trùng cẩn thận kề cả chất độn. Có giàn cho 
gà đậu ban đêm. Mật độ gà nuôi giảm dần theo độ lớn 
từ 7 - 8 con xuống 4 - 3 con7m 2 . Sân vườn chăn thả có 
rào riêng khu gà giò khống lẫn lộn với gà khác, diện 
tích vườn 5-10 mVcon, nên có cây bóng mát, máng 
uống đặt rải rác đế tránh gà uống nước bẩn, nước dọng 
ở vườn. Vườn nên tạo các hố mối, hố giun tăng nguồn 
thức ăn giàu protein cho gà ãn thêm. Trồng cây thầu 
dầu trong vườn gây mối cho gà bới ăn. 

Chế độ chiếu sáng cho gà hậu bị vừa dủ để không 
phát dục sớm, 8 gíờ/ngày, cường độ yếu 1 - 3 w/m^ 
chuồng (10 lux). Gà chăn thả thì ánh sáng tự nhiên 
ban ngày là đủ, mùa hè có thời gian còn thừa giờ chiếu 
sáng nhưng kéo dài ổn định liên tục nhiều ngày nên 
không có nhiều ảnh hưởng. Mùa đông những ngày mưa 
gió tối trời có thể bổ sung thêm ánh sáng đèn vài giờ. 

Nuôi dưỡng gà hậu bị là phải thực hiện tốt chế độ 
"cho ản hạn chế thức ăn". Cho ăn hạn chế để có đàn 
gà hậu bị không béo, không gầy, độ đồng đều của đàn 
cao, vào đẻ gà đẻ đạt nảng suất cao, chất lượng trứng 
giống tốt. 

Thức ần có chất lượng đủ dinh dưỡng theo tiêu 
chuẩn nhu cầu, và "cho ăn hạn chế" bằng cách giảm 
lượng thức ăn hàng ngày 20 - 30%, chỉ cho ăn 70 - 80% 
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theo định mức. Còn có phương pháp ”cho ăn hạn chế” 
khác cho gà ăn hai ngày nhịn một ngày. Thức ăn ngày 
nhịn (theo mức hạn chế) chia đều cho 2 ngày ăn. Ngày 
nhịn cho ít thóc ngô hạt rãi đều trên nền cho gà nhặt 
đỡ nhớ bữa. 

Cứ hàng tuần hay 10 ngày cân 10% số gà, lấy thể 
trọng bình quân so vđi chỉ tiêu này của giống (bảng 
10). Nếu thể trọng của gà to quá, vượt 5% thì giảm bớt 
thức ăn hoặc tuần sau vẫn giữ mức ăn tuần trước, nếu 
bé quá, thấp hơn 5%, thì tảng thêm thức àn nhưng 
tăng, giảm phải từ từ, chỉ giảm vài ba gram cho mỗi 
con/ngày. Có thế chọn gà nhò cho riêng vào ô chuồng 
khác đế bồi dưỡng tãng thức ăn, còn gà lớn giữ mức 
thức ăn cữ, làm vậy để bảo đảm đàn gà có độ dồng đều 
cao, không dể con ăn trước, ăn sau, con khỏe tranh 
không cho con yếu ăn. Cách thứ nhất là tăng số máng 
ản và cùng lúc đổ thức ăn rất nhanh (trong 3 phut) 
vào hết các máng. Cách thứ 2 là cuốn ròng rọc treo cả 
dầy máng ăn lèn cao, đổ thức ản vào các máng xong 
cho ròng rọc hạ máng àn xuống, gà cùng ản một lúc. 


Bảng 10. Khôi lượng chuẩn gà mái hậu bị giồng gà Rì và 
gà vưởn nhập nồi 


Giông 

63 ngày tuổi, g 

140 ngày tuổi, g 

Gà Kabir 

1200 

1900 

Gà Sasso SA31 

1030 

1800 

Gà Sasso 50751 

530 

1300 

Gà 1A57 

700 

1600 - 1650 

Gà Ri 

605 

1216* 


* Ga Ri hếl 19 tuần tuổi - Trung tâm nghiên cứu gia cầm Trung ương - 
Van Phúc. 



69 


ạs. 7 st:^. lé 7tụ* 

Gà giò cho ăn máng P 50 12 con/máng, máng dài 2 - 

3 cm chiều dài mép máng cho một con, máng trụ 20 - 
25 con/máng. 

Trong giai đoạn cho ãn hạn chế cần lưu ý giảm 
lượng nưđc uống hàng ngày vì gà "đói", tránh cho gà 
uống "no" sinh lý dẫn đến tiêu hóa kém, vì làm dịch 
vị lỏng ra, sinh tiêu chảy. 

Nuôi hạn chế, gà "đói” sinh mổ cắn nhau nên phải 
cắt mỏ. Cơ sớ chăn nuôi lớn phải dùng máy cắt mỏ gà 
bằng điện, ở gía đình dùng dao sắc đốt nóng. Nguyên 
tắc cắt mỏ là dùng dao sắc cắt, dao nóng dể hàn mỏ 
bằng sừng. 

Cách làm như sau: Gà 12 - 16 tuần tuổi cho nhịn ăn 

4 giờ, cho uống đủ nước pha vitamin K (vitamin chống 
chảy máu). Dụng cụ cắt mỏ: máy, dao đều đốt nóng 
(dao đôt trên bếp dầu, bếp than) vừa cắt vừa hàn mép 
sừng chống máu chảy, cắt máy bằng diện thì rất 
nhanh, tốt. cắt bằng dao thì kê lên mép ván cho dễ 
cắt, cát lần lượt từng mỏ, mỏ trên cắt 1/2, mỏ dưới cắt 
1/3. Trong vòng 10 ngày sau cắt mỏ, không được dồn 
dàn, bắt, tiêm chủng, lấy máu gà kiểm tra v.v... 

Tùy tình hình cụ thể ruộng vườn, mùa máng thu 
hoạch theo dõi sức khỏe, sự tâng trưởng đàn gà mà 
cho ăn thêm khi cần đê có đàn gà hậu bị tốt. Các 
giống gà lông màu nhập nội nuôi chán thả, bán chăn 
thả là phải cho ăn thêm đủ số lượng khẩu phần, vì các 
giống này không tìm kiếm mồi chịu khó siêng năng 
như gà ta. 

Nhu cầu dinh dưỡng cho gà hậu bị nói chung là 
thấp hơn giai đoan gà con và gà đẻ. Giống gà nội như 
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Ri, Ri pha năng lượng trao đổi 2700 - 2800 Kcal/kg, 
protein thô 14,5 - 15%, có giống chỉ 13 - 14%, xơ thô 
3 - 4%. Khẩu phần được tính toán ở bảng 11, thường 
chí cho ãn thêm thóc, ngô, khô đỗ tương,... chú ý cho 
ăn rau xanh. 


Bảng 11. Cổng thức phôi chế thức ân gà hậu bị giông nội 


Nguyên liệu 

Khấu phần 
ctf sồ là 
ngô (%) 

Khẩu 
phẩn cđ 
sử là 
thóc (%) 

Khẩu phần Cff 
sò là bột 
khoai (%) 

Ngô vàng 

40,5 

- 

- 

Thóc tốt 

- 

29,5 

- 

Bột khoai 

- 

- 

30,5 

Tấm 

15 

25 

28 

Cám gạo loại 1 

20 

20 

15 

Khô dỗ tương 

14 

24 

15 

Bột cá 

4 

3 

5 

Bột sò 

5 

5 

5 

Premix vitamin 

1 

2 

1 

Muối 

0,5 

0,5 

0,5 

Giá trị dinh dưỡng: 
Năng lượng trao dổi, 

KCal/kg 

2750 

2500 

2600 

Protein, % 

15,7 

15,5 

15,4 


Nếu dùng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh thì có thể 
phối trộn thêm ngô, thóc theo tỉ lệ cám hồn hợp 80%; 
thóc, ngô 20%, hoặc tùy chất lượng thức ăn mua về mà 
tính lượng trộn thêm cho thích hợp vì gà ta chăn thả 
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chỉ cho ăn thêm cuối ngày sau khi đã tìm kiếm mồi ở 
ruộng vườn. 

Gà vườn lông mầu nhập nội, thức ăn giai đoạn hậu 
bị có năng lượng trao đổi 2800 - 2850 KCal/kg, proteìn 
thô 15,5 - 16,5% cao hơn gà giống nội (bảng 12). Nếu 
nuôi chỉ có sân chơi, sử dựng thức àn hỗn hợp thì phải 
cho àn hạn chế đúng chế độ để gà các giống như 
Sasso, Tam Hoàng... lên đẻ có khối lượng bình quân 
con trống 2kg, con mái 1,65 kg. Lượng thức ăn hạn 
chế xem bảng 13, 14. 


Bảng 12. Công thức phôi trộn thức ăn gà hâu bị giông gã vườn 
nhập nội 6 ‘ 18 tuẩn tuểi 


Nguyên liệu 

Tì lệ% 

Ngô vàng 

55,5 

Cám gạo 

8 

Thóc nghiền 

18 

Khô đỗ tương (hay khô lạc nhân) 

11 

Bột cá (> 50% protein) 

5 

Bột xương 

2 

premix vitamin - khoáng 

0,25 

Muối 

0,15 

Dl-methionin 

0,05 

Giá trị dinh dưỡng: 


Năng lượng trao dổi KCal/kg 

2830 

ProteiR 

15 2 
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Bảng 13. Lượng thức ăn cho gà mái hậu bị giông lông màu (JA57) 
ân hạn chế từ 9 đến 20 tuần tuổi 


Tuần tuổi 

Khôi lượng gà (g) 

Thức ăn (g/ngày) 

9 

780 

53 

10 

860 

55 

11 

940 

55 

12 

1020 

58 

13 

1100 

58 

14 

1175 

61 

15 

1250 

61 

16 

1325 

64 

17 

1400 

67 

18 

1470 

70 

19 

1540 

73 

20 

1610 

76 


Bảng 14. Lượng thức ân cho gà máỉ vườn lâng màu Sasso, 
Tam Hoàng... ăn hạn chỀ'tử 7 dến 20 ỉuẩn tuếí 


Tuần tuổi 

Khối lượng gà, g 

Lượng thức ăn 
ngày đêm, g 


mmm 

Mái 

Trống 

Mái 

mm 

I 

(3) . 

(4) 

(5) _ 

n 


530 

BMÉPSIB 

42 


680 

630 



9 


740 



10 

910 

850 

WÊÈm 


11 


950 

59 

56 

12 

Ẽpíểĩhl 

1030 

62 

59 

13 


1130 

66 

61 
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Tuẩn tuổi 

Khôi lượng gà, g 

lượng thức ãn 
ngày dêm, g 


T rống 

Mái 

Trống 

Mái 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

14 

1360 

1210 

70 

63 

15 

1450 

1280 

73 

65 

16 

1560 

1360 

77 

69 

17 

1650 

1430 

81 

72 

18 

1760 

1500 

86 

75 

19 

1800 

1570 

89 

78 

20 

2000 

1640 

94 

81 


III. KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG GÀ ĐÉ 

3.1. Một số đặc điểm sinh lý sinh sản 

Gia cầm đẻ trứng, phôi thai phát triển ngoài cơ thể 
mẹ. Quá trình thành thục về tính, gà mái có buồng 
trứng và ống dẫn trứng bến trái phát triển, còn bên 
phải thoái hóa. Gà trống có đôi tinh hoần ở trong cơ 
thể, không có cơ quan giao cấu bên ngoài. 

3.1.1. Sinh lý sinh dục gà mái 

Buồng trứng nằm phía trái xoang bụng, ở gà đẻ có 
hình chùm nho, nặng 55 g, thời kỳ thay lông không 
đẻ chỉ còn 5 g. Sau khi gà ngừng đẻ buồng trứng teo 
dần. Rụng trứng mỗi ngày một lần, và xảy ra 30 phút 
sau khi đẻ trứng, nhưng nếu dẻ trứng sau 16 giờ thì 
sáng hôm sau mới rụng trứng. Trứng thường rụng từ 
2 đến 14 giờ trong ngày phụ thuộc vào sự chăm sóc 
nuôi dưỡng, lứa tuổi gà. Ban ngày che chuồng gà kín 
lại, ban đêm bật điện sáng thì sự rụng trứng và đẻ 
trứng sẽ chuyển vào ban đêm. 
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Hình 2 Sơ dổ cấu tạo ống dẫn trứng của gà mái và sự tạo trứng 

A. Sự tạo trửng; B . ống dẫn trứng; c. Mặt cắt ngang của ống dẫn 
trứng. 1. Buổng trứng; 2. Phễu; 3. Các tuyến cổ phễu và các hố phễu; 
4. Phán tạo lòng trắng; 5. Các tuyến của phắn tạo lòng trắng; 6. Vành 
khổng có các tuyến; 7. Eo; 8. Các tuyến eo; 9 Các tuyến vùng chuyển 
doạn; 10. Tử cung; 11. Các tuyến từ cung. 

Òng dẫn trứng là nơi thụ tinh tế bào trứng và hình 
thành trứng. Ong dẫn trứng lúc gà đẻ dài 68 - 86 cm, từ 
gần buồng trứng đến lỗ huyệt, dường kính đến 10 cm. 
Ông dẫn trứng gồm các phần phều, phần tạo lòng trắng, 
tử cung và âm đạo. 


#■<»'• 
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+ Phễu là phần xòe ra của đầu ống dẫn trứng. 
Trong niêm mạc cổ phễu có tuyến hình ống tiết chất 
tham gia hình thành vỏ trứng và tiết lòng trắng nhầy 
dặc quấn lòng đỏ. Tế bào trứng dừng ở cổ phểư không 
quá 20 - 30 phút. 

+ Phần tạo lòng trắng dài nhất, lúc đẻ cao 30 - 50 cm, 
có số lượng lớn tuyến hình ống tiết lòng trắng đặc và 
loảng nhờ sự kích thích bằng hocmôn oestrogen và 
progesterone. Niêm mạc lớp ngoài của phần lòng 
trắng được bổ sung và tạo màng vỏ trứng, ơ phần eo 
các tuyến tiết chứa hat giống như keratin tạo lớp sợi 
chắc quấn thành màng chắc. Trứng ó phần tạo lòng 
trắng không quá 3 gìờ. 

+ Tử cung tiếp nối đoạn eo mở rộng thành túi dày, 
dài 10 - 12 cm. Các tuyến của vách tử cung tiết dịch lỏng 
thấm qua màng dưới vỏ vào lòng trắng. Trứng có khối 
lượng tăng gấp đôi khi ở tử cung. Dịch tuyến tử cung 
tham gia cấu tạo vỏ trứng của trứng và tiết các sắc tố 
màu sắc quả trứng. Trên vỏ quả trứng có đến 8000 lỗ 
hơi, Phần lớn lỗ tập trung ở đầu tù và vùng buồng khí. 

Ấm đạo là phần cuối, dài 7-12 cm, trứng đã hình 
thành rơi vào đây. Lớp biểu mô của âm dạo có tiết 
dịch thành mảng trên vỏ trứng. Sự co bóp của cơ vòng 
âm đạo cùng với tử cung đẩy trứng qua ổ nhớp ra 
ngoài mà khồng chạm vào vách nên vỏ trứng khống 
bẩn. Gà dẻ trứng, thời gian hình thành quả trứng 24 
- 28 giờ, trung bình 25 giờ. 

3*1.2. Sinh lý sinh dục gà trông 

Cơ quan sinh dục gà trống có tinh hoàn, mào tinh 
hoàn, ống dẫn tinh và bộ phận giao cấu không phát triển. 
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A B 


Hình 3. Cơ quan sinh dục gà trổng 

A. Hình dạng chung; B. Sơ dố các rãnh trong phẩn phụ cùa tinh hoàn. 
1. Tinh hoàn phải; 2. Vùng mào của tinh hoàn; 3. ông dẫn tinh trùng; 
4. Thận phải; 5. ống dẫn nước tiểu; 6. Phẩn cơ của ống dẵn tinh 
trùng; 7. Vùng trắng; 8. Nếp gấp tròn cùa ống dẫn tinh trùng; 9. Nếp 
gấp limpho; 10. ổng dẫn bên phải; 11. Lỗ trực tràng; 12. Vách lỗ 
huyệt; 13. Tinh hoàn; 14. Mạng lưới; 15. Rãnh dẫn ra; 16. ỗng mào 
cùa tinh hoàn. 

- Tinh hoàn gồm một đôi hình ô van, hoặc hạt dậu 
nằm trong xoang bụng trước cuối thận, 17 - 19 g, lúc 
thay lông nhỏ lại chỉ 3 - 5 g. Tinh hoàn có các ống tinh 
trùng gâp khúc nối với nhau. Phần riêng biệt của ống 
tinh trùng hơi phình to tạo thành tế bào sinh dục. Các 
ống gấp khúc trong tinh hoàn tạo dịch tinh trùng là 
môi trường đám bảo hoạt động của tế bào sinh dục. 
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- Mào tinh hoàn phát triển yếu là nơi tinh trùng 
tiếp tục thành thục và tăng khả năng thụ tinh. 

- Ỏng dẫn tinh nôi với ống dẫn của mào tinh hoàn 
và vào tận phần giữa của ô nhớp. Chỗ phình to hình 
bong bóng của phần cuối ống dẫn tinh là nơi tích tụ 
tinh trùng. Ở lỗ huyệt, ống dẫn tinh được kết thúc 
bằng những ống nhỏ nằm ở phần ngoài ống dẫn nước 
tiểu. Khi hoạt động sinh dục, ống dẫn tinh to ra, 
thành dày và lượng gấp khúc tăng. 

- Tinh trùng gìa cầm chuyển động thẳng (như ơ 
gia súc) tốc độ 1 -1,5 mm/phút. Môi trường thích hợp 
cho tinh trùng là trung tính, kiềm yếu hoặc axit yếu. 
Độ dài tinh trùng 40- 60 micron. Đầu tinh trùng hình 
mu và chứa nhân đồng nhất. Gà trống 1 lần phối 
phóng ra 0,6 - 2,0 ml tinh dịch, trong 1 ml có 3,2 tỷ 
tinh trùng. 

- Thụ tình: Gà trống có thể nhảy mái 25-41 
lần/ngày. Gà trống nhôt riêng thả gà mái vào có thể 
phối 13 - 29 lần/giờ. Sau khi phối, tình trừng vào ống 
dẫn trứng di chuyển tịnh tiến đến phễu loa kèn. Cụ 
thể là sau khi phối 1 - 2 giờ tinh trùng đã vào âm đạo, 
sau 5 giờ vào tử cung, sau 72 - 75 giờ dí chuyển tới 
phễu loa kèn. Đến ngày thứ 4 - 5 một số lượng lớn tinh 
trùng dọng lại ở doạn giữa loa kèn và tử cung, 30 ngày 
sau vẫn còn một số ít ả phễu loa kèn. Như thế là tinh 
trùng gia cầm có khả nãng sống láu hơn trong đường 
sinh dục con mái so với động vật có vú. Thự tinh tốt 
nhất trong vòng 10 - 12 ngày tính từ khi gà trống đạp 
mái. Nhiều trường hợp 3-4 tuần sau khi phối trống 
trứng vẫn có phôi. Khi thụ tinh, ở gà có 20 - 60 tinh 
trùng vào 1 trứng, nhưng chỉ có 1 tinh trùng kết hợp 
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được với nhân tế bào trứng, số còn lại bị bào tương 
làm tan ra và là nguồn dinh dường và năng lượng cho 
phát triển phôi bào. 

3.2. Chăm sóc nuôi dưỡng gà đẻ 

Với đặc điểm sinh lý, sinh dục của gà mái, gà trống 
như dã nôu ở trên khẳng định khả năng sinh đẻ nhân 
đàn của gà là rất nhanh chóng. Một gà máỉ giống cao 
sản một năm sản sinh trên 150 gà con. Gà giống nội 
của ta nãng suất còn thấp hơn, mơi bằng khoảng 1/3, 
cần được chọn lọc cải tiến giống. Chọn được con giống 
lén ghép đàn sinh sán tốt cần chăm sóc nuôi dưỡng 
dầy đủ để có được dàn gà đẻ năng suất cao. 

Khi đàn gà hậu bị 19 - 20 tuần tuổi thì chọn giống 
lần cuối để chuyên sang giai đoạn nuôi gà đẻ. Như 
phần chọn giống đă nêu phải chọn theo tiêu chuẩn 
giống cua giống đang nuôi nhưng đều phải là những 
gà mái nhanh nhẹn, đẹp mã, mào dỏ tươi, xoang bụng 
rộng, thể hiện là gà mái tơ đẹp, đàn gà đồng đều 
nhau. Chọn giống xong cho ghép trống mái theo tỉ lệ 
thích hợp đã nêu trên như gà Ri 1/10, gà Hồ, gà Mía 
1/6 - 1/8 v.v... Thời gian khai thác trứng các giống gà 
nội nảm đầu đủ cao, rồi có thể tiếp năm thứ 2, 3. Các 
giống gà vườn nhập nội thường cho đẻ đến 66 - 70 
tuần tuổi, nuôi ít có thể kéo dài thêm năm sau nhưng 
sản lượng trứng thấp. 

Nuôi gà đẻ có chuồng có sân vườn nên tách riêng 
các đàn gà con và hậu bị và cả đàn gà dẻ khác giông. 
Nơi có diều kiện vườn dồi rộng, tính cho mỗi gà 10m 2 
trở lên, diện tích chuẳng lm 2 nuôi 4 - 5 con, loại to con 
thì 3,5-4 con, nếu có vườn thì mật độ đông hơn một 
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ít, mùa đông cao hơn mùa hè. Nơi nào không có đất 
vườn thì nên có sân chơi rộng hơn ô chuồng. 

* Chuẩn bị điều kiện chuồng đê nhân chuyển đàn 
gà lên đẻ, cần có đầy đủ máng ãn, máng uống, giàn 
dậu, Ổ dẻ (1 ổ cho 3 - 4 gà mái), rèm bạt che chắn v.v... 
và tổng vệ sinh tẩy uế sát trùng đầy đủ. 

- Chế độ chiếu sáng cho gà mái 21 tuần tuổi là 13 
gìờ/ngày, sau đó mỗi tuần tầng 1 giờ, cho đến 26 tuần 
tuổi ổn định 17 giờ/ngày. 

- Chuẩn bị thức ản đảm bảo.nhu cầu dinh dưỡng, 
có dủ thành phần nguyên Hộu tốt bơi vì gà đẻ rất 
nhạy cảm với chết lượng thức ăn. Ví dụ thức ăn bị 
mốc là gà giảm dẻ ngay. Định lượng thức ãn hàng 
ngày tùy theo năng suất dẻ từng thời kỳ của trứng 
giông và thức ăn tìm kiếm được dể có lượng ãn thêm 
hợp lý. Mùa nóng ngoài các biện pháp chống nóng 
cần chú ý đến hoạt động sinh dục của gà trống mà bổ 
sung vitamin E, mỗi tuần 2 lần cho ăn thóc mầm, giá 
đỗ 10 - 15 g/con/ngày. Trong khẩu phần ăn của gà 
mái dẻ cần chủ ý thành phần protein và khoáng nhất 
là canxi, cân dối canxi và phospho, có máng đựng sỏi, 
khoáng cho gà tự do ãn nhặt. 

Gà nhà thả vườn nuôi đẻ năng lượng trao đổi 
trong khẩu phần thức àn 2700 * 2800 Kcal/kg, protein 
15 - 16% là đáp ứng nhu cầu vì năng suất trứng chưa 
xếp vào giống nàng suất đẻ cao, đang dược chọn lọc 
để cải tiến dần. Nguồn năng lượng dựa vào thóc, ngô, 
củ. Nuôi ỏ gia đình gà mái đẻ thường cho ăn cám 
trộn lẫn rau thái nhỏ, ngô thóc ngâm, mọc mầm 
(bảng 15). 
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Bảng 15. Cỗng thức phôi chế Ihức ăn chữ gà đẻ giồng nội 


Nguyên liệu 

Công ỉhức 
cơ sở là 
ngô (%) 

Cõng thức 
cơ sở lá 
thóc (%) 

Cồng thức 
C0 sà là 
khoai, củ 
khô {%) 

Ngô 


- 

- 

Thóc 

- 

29,5 

- 

Bột CỦ 

- 

- 

27,5 

Tấm 

10 

25 

25 

Cám loại 1 

20 

15 

15 

Khô lạc nhân 

7 

16 

15 

Khô đỗ tương 

7 

- 

- 

Bột cá (> 50% protein 

4 

3 

6 

Rau xanh 

5 

5 

5 

Premíx vitamin 

1 

1 

1 

Bột sỏ, đá 

5 

5 

5 

Muối 

0,5 

0,5 

0,5 

Giá trị đính dưỡng: 

Năng lượng trao dổi 

2725 

2512 

2577 

KCal/kg 

Protein, % 

15,73 

15,49 

15,34 


Đôi với gà lông màu nhập nội năng suất cao hơn gà 
nội, nhu cầu nảng lượng trao đổi 2900 - 2950 KCal/kg, 
protein 16,5 - 18,5 (bảng 16). 
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Bảng 16. Cồng thức phổi chÊ lhức ân gà flè giông lâng màu nhập nội 




Nguyên liệu 

Thức ân 
gà dẻ 
khởi 

dộng (19 
- 22 tuấn 
tuổi!, % 

Thức ãn 
gà đẻ 
pha 1 (23 
• 40 tuẩn 
tuẩi), % 

Thức ăn 
gà dẻ 
pha II 
(41- 66 
tuần 
tuổi), % 

Ngô 

57,1 

58,6 

59,9 

Cám gạo 

6 

3 

6 

Thóc nghiền 

10 

10 

10 

Khô đẽ tương 

14 

12 

7 

(hoặc khô lạc nhân) 

Bột cá (> 50% protein) 

7 

7 

7 

Bột xương 

2,5 

2,5 

2,7 

Bột sò, đá 

3 

6-6,5 

4,5 - 7 

Premix khoáng - vitamin 

0,25 

0,25 

0,25 

Vitamin A, D, E 

0,02 

0,02 

0,02 

Dl-methionin 

0,05 

0,05 

0,05 

Muối 

0,15 

0,15 

0.15 

Giá trị dinh dưỡng: 

Năng lượng trao đái 

2900 

2915 

2775 

KCal/kg 

Proteln, % 

18,5 

17,5 

16,5 

Canxi, % 

2,32 

3,80 

4,10 

Phồtpho, % 

0,51 

0,51 

0,50 




82 


7>a* ❖ KỸ THUẬT NUÕI DƯỜNG GÀ GIỐNG SINH SẢN 


Báng 17. Lượng thức ăn hàng ngày cho mái đè 


Ti lệ đẻ, 

% 

Khôi lượng cơ 
_thể.(o) 

Lượng thửc ỉn 
g/con/ngày 

Ghi chú 


Gà Ri 

1 - 5 

1360 

83 

Gà chăn thả 

BEK 


86 

vườn cẩn trừ 

Xns 


89 

lượng mồi tìm 

20 - 30 


92 

kiếm được 

30 - 40 


95 


40 - 50 


97 


50 - 60 

1450 

100 



1470 

102 


Gà Jiang ( 

Oun Tam Hoàng 

40 - 45 


110 - 120 


50 - 55 


125 - 130 


60 * 65 


140 


65 - 80 


145 


Gà Sasso 

51 - 70 




71 - 83 





Đối với gà trống đạp mái giữ mức năng lượng và 
protein thấp 2700 KCal/kg và 14 - 15%» lượng Ca 
1,2%, cần bổ sưng vitamin và khoáng bằng cách sử 
dụng premix đến 125% so với mức bình thường. Không 
ghép dàn lưc gà còn quá nhỏ, không cho gà trcíng ăn 
riêng được thì máng ăn cho gà trống treo cao dể gà 
mái không với tới, máng ăn gà mái có chụp không cho 
gà trống thò dầu vào ăn được. 
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Không cho quá 10% gà trống vào đàn. Loại bỏ 
những gà trống sút cân, không để gà trống tăng cân 
quá nhanh. Nuôi dưỡng gà đẻ là cần kích thích cho 
gà ần hết tiêu chuẩn khẩu phần bàng cách đố thức 
ản nhiều lần hoặc dảo thức ăn trong máng, bổ sung 
vitamin khi trời nóng, mùa hè vào ban đêm bật đèn 
thêm 1 - 2 giờ, cần thì bổ sung thêm hạt mảnh, thức 
ản khoáng 60% ở dạng hạt, thức ăn gà đẻ không nên 
quá mịn, tăng chất lượng thức ăn. 

Hàng tuần kiểm tra khối lượng trứng nếu to hơn là 
tốt, khôi lượng trứng tăng chậm là do gà ăn không đủ. 
Ngược lại khối lượng trứng tăng nhanh hơn đường 
cong chuẩn là do gà ăn quá nhiều. Vào khoảng thời 
gian tỉ lệ đẻ đang dần đạt đỉnh cao cần cho gà ăn đủ, 
có dư một ít năng lượng dự trữ. Sau khí đẻ đạt đĩnh 
cao thường là 35 - 40 tuần tuổi có thể cho gà ăn giảm 
thức ăn tránh gà mập béo và cho khối lượng trứng sẽ 
giảm từ từ. Mỗi tuần có thể thảm 0,5 - 1 gam thức ăn 
hàng ngày, cần theo dõi chặt khối lượng gà và trứng 
diễn biến, cả nhiệt độ chuồng nuôi. 

Khi nhiệt độ chuồng dưới 18°c gà ăn nhiều hơn cứ 
l°c dưới 18°c cần tăng lượng thức ăn 1,5 g, trên 18°c 
gà sẽ tự diều chỉnh vừa đủ. Nhiệt độ trên 27°c cần có 
biện pháp cho gà ăn đầy đủ là sử dụng thức ãn giàu 
protein, cho án khi mát trời, nếu nóng kéo dài thì 
thêm vitamin c, B, E. Cho gà trống, gà mái uổng nước 
tự do suốt cả giai đoạn đẻ. 

3.3. Một số biện pháp cai ấp gà mái 

Gà mái nội có tính ấp cao nên ấp trứng rất tốt, 
nhưng say sưa ấp, tập tính cố hừu ấp bóng nên cứ mỗi 
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lứa đẽ 12 - 13 quả trứng là ngừng đẻ và ấp bóng, 
không cho trứng vào ố gà vẫn ấp. Thời gian này gà ăn 
ít, nằm tại chỗ, hung dữ, gầy xơ xác. Do vậy gà Ri, Ri 
pha, gà Mía... sản lượng trứng rất thấp. Vì vậy, cần: 

- Nhối riêng gà mái ơ chỗ sáng, cho nhịn ãn hoặc 
hạn chế ăn 1 - 2 ngày, hàng ngày cho gà mái đẻ 
nhúng chân vào nước lạnh 2 - 3 lần. 

- Tiếm analgin 30% (của Hanvet) 1 ml/con 2 
lần/ngày, trong 5 ngày. Nhốt chung gà đòi ấp với gà 
trống. 

- Không để trứng nhiều trong ổ vì sẽ kích thích gà 
mái ấp mà chi để 1 quả cho gà nhớ ổ. 

- 0 đẻ để ở góc tỗì dễ sinh ấp, phải chiếu sáng vào 
ỏ ấp để cai ấp cho gà mái. 

- Hàng tháng định kỳ kiểm tra gà đẻ xem lỗ huyệt 
nếu bé, khô, ít cử động, mào kém phát triển, khoang 
bụng hẹp, say ấp là đẻ kém phải loại thải kịp thời để 
đỡ tốn thức ãn. Gà đẻ 9 - 12 tháng tuổi thay lông giảm 
dẻ, nhưng đó là sinh lý thay lông, cần có biện pháp 
giúp cho thay lông nhanh để gà đẻ lại bằng cách chỉ 
cho ăn ngô, thóc 20 - 30 g/ngày/con. Chọn những con 
sau thay lông dẻ lại tốt giữ làm giống cho đẻ tiếp năm 
sau. Cần cho gà ãn tăng thức ăn cả số lượng và chất 
lượng thức ăn thúc gà sớm đẻ lại, đẻ sai. 
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Phần bốn 

KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG 
GẰ THỊT (RROILER) 

Nuối gà thịt có thể chia 2 giai đoạn là úm gà con 0 
- 4 tuần tuổi và nuôi thịt 5-12-13 tuần tuổi giết thịt. 
Giống gà nội, gà vườn nhạp nội chăn thá có thể đến 
4 - 5 tháng tuổi mới mổ thịt. 

Gà vườn nuôi thịt ở các nông hộ đều theo phương 
thức chăn thả, giống nhập nội chủ yếu là bán chăn thả 
có sân có vườn đều là những giống có tốc độ lớn tương 
đối chậm, phải có thời gian nuôi dài hơn gà thịt công 
nghiệp 1 - 2 tuần nhưng chất lượng thịt ngon, thơm, có 
độ mềm vừa phải thích hợp thị hiếu người tiêu dùng. 

1. Chọn gà con nuôi thịt tương tự và có phần rộng 
hơn gà con nuỏi giống. Chọn gà con từ đàn giống sinh 
sản bố mẹ không bị bệnh truyền nhiễm, có khối lượng 
chuẩn của giống, nhanh nhẹn, không có khuyết tật hở 
rốn. Điểm quan trọng chọn gà nuôi thịt từ tổ hợp lai 
có ưu thế lai cao nhất giữa các dòng trong một giống 
hoặc khác giống để có nãng suất cao, tăng trọng 
nhanh tiêu tôh thức àn trên kg tăng trọng thấp, gà lai 
nuôi sông cao, tỉ lệ thân thịt cao. 

Các giống gà vườn nhập nội đều có 3 - 4 dòng ông 
bà nội, ngoại để tạo gà giống bố mẹ. Từ cấp giống bố 
mẹ đã có sự lai tạo giữa 2 dòng ông bà nội có được gà 
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bô" mẹ và giừa ông bà ngoại có được gà mẹ. Gà bố mẹ 
nhân giống với nhau cho ra tổ hợp lai gà thương phẩm 
3 hoặc 4 máu của giô"ng đó hoặc haí giống khác nhau. 
Thường dòng trông nặng cân dẻ ít, dòng mẹ nhẹ cân 
hơn đẻ nhiều để có dược nhiều con và mau lớn. 

Các giống gà ta như gà Ri, gà Hồ, gà Mía., chưa 
được chọn lọc phân dòng, để tránh cận huyết và có 
phần ưu thế lai, nông dân ta thường đâ dổi trống hay 
mua trống vùng khác về cho đạp mái lấy giổhg. 

Kết quả lai gà vườn giữa trông Kabir (Israel) với 
mái Ri của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Trung ương 
- Vạn Phúc, nuôi ở trang trại, gia đình tại Thái 
Nguyên và Hà Tây, con lai VP1 nuôi thịt 12 tuần tuổi 
dạt khối lượng 1,505 - 1,598 kg với tiêu tốn thức ăn 
2,99 - 3,19 kg/kg tăng trọng, so với gà Ri cùng tuần 
tuổi ấy, khối lượng con trống là 1,073 - 1,093 kg và con 
mái 922 - 942 g/con. 

2. Điều kiện chuồng, dụng cụ chăn nưồi, sưởi ấm 
v.v... cho nuôi và thịt tương tự nuôi gà giống. Có một 
số điểm cần ứng dụng: 

- Nuôi gà trong chuồng thông thoáng tự nhiên nên 
cắt mỏ khi mới nở ỏ trạm ấp (hiện nay chưa làm nhưng 
tiến đến quy mô nuôi gà broiler lớn cần có máy cắt mỏ). 

- Nuôi gà thịt ánh sáng phải nhè nhẹ, ngày nắng 
chói cần che bổt để gà ít hoạt động hao tổn năng 
lượng tầng trọng chậm. 

- Chế độ chiếu sáng: Tuần đầu 24/24 giờ/ngày đêm, 
tuần 2 là 23 giờ, tuần 3 trỏ đi 22 giờ. Cường độ ánh 
sáng: tuần 1-3: 3,5 - 4W/m 2 , tuần từ 4 - 5: 2W/m 2 , sau 
5 tuần tuổi 0,2 - 0,5W/m 2 nền chuồng. 
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3. Nuôi gà thịt 0 - 4 tuần tuổỉ 

Úm gà: Nuôi nhiều gà con theo phương pháp nuôi 
bộ thi úm gà có sưởi trong quây ở chuồng tương tự 
phần úm gà con giống như đă nêu trên. Thức àn cho 
gà con có nãng lượng trao dổi 2850 - 2900 KCal/kg, tỉ 
lệ protein 19 - 21%. Cho gà ăn tự do suốt ngày đêm. 
Chăm sóc, chuồng trại thực hiện qui trình như nuôi gà 
con dể làm giống. 

Đối với gà mái nuôi con thì có thể nuôi nhốt bằng 
nơm hay lồng, chú ý nhốt gà nơi ấm áp, đủ ánh sáng. 
Cho gà mẹ, gà con ăn uống đầy đủ, sau vài tuần cố thể 
thả cho gà mẹ dần dắt gà con ra vườn tập làm quen 
với chăn thả, một ngày vài giờ. 

4. Nuôi gà thịt từ 5 đến 12-13 tuần tuổi 

Sau 4 tuần tuổi gà mẹ và cả gà con thả ra vườn lúc 
đầu 4-5 giờ/ngày, gà con lớn hơn thả cả ngày, trừ ngày 
mưa rét. Có thể đặt máng ãn, máng uống dưới các gốc 
cây ở vườn gần chuồng, ỏ dưdi mái hiên chỗ râm mát. 

Về dinh dưỡng ở thời kỳ này (thấp hơn lúc 0-4 
tuần tuổi), protein 16 - 17%, năng lượng trao đổi 2900 
- 3000 KCal/kg. Có thể dùng thức ăn hỗn hợp hoàn 
chỉnh của các công ty CP, Proconco trộn thêm 20 - 
30% thóc, ngô (vì gà con tìm được mồi trong vườn đồi) 
để có dược thành phần dinh dưỡng trên, cần tính toán 
pha trộn cho đạt được chất lượng cần có. 

Ở gia đình có thể trộn công thức nguyên liệu dễ kiếm: 


Ngô xay 

30% 

Cám 

10% 

Thóc, tấm 

34% 

Bột cá 

10% 

Khô đậu tương 

15% 

Premíx vitamin 

1% 
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Có rau xanh thì giảm premix vitamin, khoáng gà 
tận dụng ơ sân vườn. 

Bảng 18. Công thức phối chê' thức ăn cho gà thịt theo tuắn tuổi 


Nguyên liệu 

0 - 4 tuần 
tuổi, % 

5 - 7 tuần 
tuổi, % 

6 tuần 
tuếỉ trử 
lên, % 

Ngô 

45 

49,2 

56,25 

Cám gạo 

15 

15 

10,6 

Sắn khô 

- 

- 

10 

Thóc 

5 

6 

5 

Khõ lạc nhán 

8 

10 

9 

Khô đỗ tương 

6 

- 

- 

Đỏ tương rang 

10 

10 

- 

Bột cá 

8 

6 

7 

Bột xương 

2,7 

3 

1,5 

L-ly2in 

01 

0,1 

0,07 

Dl-methìonin 

0,05 

- 

0,05 

Premix vitamin - khoáng 

0,25 - 0,5 

0,25 - 0,5 

0,25 - 0,5 

Muối 

0,15 

0,1 

0.1 

Giá trị dinh ơưdng; 




Năng lượng trao đổi, 

2940 

2931 

3058 

KCaí/kg 




Protein, % 

21.5 

19,4 

17,5 


Khẩu phần ăn theo ngày tuổi không thừa không 
thiếu vì thừa lãng phí, thiếu thì gà chậm lớn. 

Nuôi gà broiler có điểm đặc biệt là không hạn chế 
thức ăn mà cho ãn thỏa mãn nhu cầu nhưng theo khẩu 
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phần vừa nêu trên. Thức ăn nghiền nhỏ 1-1,5 mm 
cho gà 2-3 tuần tuổi đầu, lớn hơn cho ãn thức ăn viên 
hiệu quả hơn. Hoặc cho ăn thức ăn nghiền kích cỡ to 
hơn. Có thể cho gà ản theo bữa để gà ãn hết thức ăn, 
nhưng chú ý không để gà đói quá 2 giờ, cho gà từng ít 
một bài vì sỏ thích của gà luôn luôn tìm thức ăn mđi. 
Nuôi tách riêng được trống mái thì tốt hơn, xuất thịt 
gà trống trước mái. Nếu nuôi chưng thì chọn bán gà 
trống trước, gà mái nuôi thêm ít ngày rồi bán. 

5* Thiến gà trống nuôi vỗ béo 

Thiên dể gà trống khống còn khả năng dạp máì, 
hết tính hăng, ản vào chỉ để tăng trọng và tích lùy 
béo. Gà trống thiến hiền lành hơn cả gà mái. Thiến 
gà vào tuổi bất đầu tập gáy và dòi đạp mái. 

- Cách thiến: Cho gà nhịn đói trước khi thiến. Dùng 
dao sắc nhọn rạch ngang một đoạn dưới bụng khoảng 
giữa lườn và hậu môn dài 3 - 4 cm. Tay sát trùng rồi 
chọc thủng màng bụng, cho ngón tay trỏ hoặc hai 
ngón trỏ và giữa vào bụng gạt ruột sang một bên, lần 
theo dọc sống lưng ngược lên khi gặp dịch hoàn (quả 
cà) thì xoắn từ từ cho cà đứt hẳn, khéo léo dưa quả cà 
ra ngoài. Xong một bên, ngón tay lại đẩy sang bên kia 
để lấy nốt quả cà, cũng xoắn từ từ nhẹ nhàng dể dịch 
hoàn thứ hai rời ra lấy được nguyên vẹn. Nếu cà bị vỡ 
ra thì lại hồi phục sẽ không có tác dụng. Khi lấy được 
dịch hoàn cả 2 quả thi khâu vết mổ lại và sát trùng 
cồn ìôt, thuôc dỏ. 

Sau khi thiên, nhốt gà và chàm sóc nuôi dưỡng tốt 
cho chóng lành vết mổ trong 7-10 ngày, rồi thả ra 
vườn chản được. Gà thiến phải nuôi 4-5 tháng sau, 
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rồi nhốt lại vỗ béo trong 1 tháng cho thức ãn ngon. Gà 
thiến thường bán dắt hơn các loại gà khác nhưng 
chàm sóc nuôi dưỡng phải tốn thời gian. 

- Ngoài ra còn có cách thiến gà rạch giữa 2 xương 
sườn cuối dài 2 cm, gạt các màng ruột non trông thấy 
rõ hòn cà, dùng ống trúc nhỏ 2 ly dài khoảng 10 cm, 
luồn sợi dây cưđc vào giữa, đầu dảy có thắt thòng lọng 
để tròng vào dịch hoàn kéo đi kéo lại cho rời ra và 
dùng panh kẹp hoặc thìa nhỏ lấy cà ra. Lấy hết 2 quả 
dịch hoàn ra, nuôi và vỗ béo gà như trên. 

- Hoặc thiến bàng chất kích thích tố của giống cái 
(chất hóa học) có dạng viên chứa 15 mg kích thích tố 
đổì kháng với giống đực, với tên thuốc là Stilboestron, 
Hexoestrol. Cấy một loại thuốc dó cho gà trống vào 
dưới da đầu, cổ. Chỉ 10 ngày sau gà biến đổi tính tình, 
không gáy, mào tái, tích teo, hòn cà teo nhỏ, mất tinh 
trùng, giảm đạp mái rồi hoàn toàn không nhảy mái. 
Gà ăn bình thường, uống nhiều nước nên đi phân lỏng. 
Sau khi cấy thuốc cho gà chăn thả bình thường thì gà 
tăng trọng khá (25 ngày tàng 0,6 kg từ 1,4 kg lên 2 kg) 
nhưng nuôi nhốt cho ản uống dầy dủ tăng cân nhanh 
hơn (15 ngày tăng 0,7 kg từ gà 0,9 kg lên 1,6 kg). 

Gà thiến nuôi sau 2 tháng mới mổ thịt, mỡ rất 
nhiều ở phần bụng, đặc biệt phải cắt bỏ nơi cấy thuốc 
không sử dụng dược, 

- Cách thiến nhanh của bà con nông dân là bắt gà 
trống giò, lấy dây thun buộc chặt phao câu cho khô 
dầu và rụng đi, gà sẽ tăng cân béo ra. cần giữ cẩn 
thận tránh nhiễm trùng phao câu, nhốt gà cho lành 
mới thả chăn. 
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Phần năm 

CHUỒNG TRẠI, SẨN VƯỜN, THIẾT BỊ, 
DỤNG CỤ NUÔI GẢ Ở NÔNG HỘ 


I. CHUỒNG TRẠI 

Giống gà nội rất thích nghi với điều kiện chăn thả 
tự nhiên, nhưng thiêu chuồng, trại hợp qui cách, nuôi 
quảng canh không thể thu được nầng suất cao. Nuôi gà 
chăn thả, bán chản thả đều cần có chuồng đủ chỗ theo 
mật độ vừa phải cho các loại gà. Chuồng phải cải tiến 
để không những chỉ nhốt gà, cho gà ăn uống, mà còn 
tạo điều kiện phấn đàn theo lứa tuổi, nuôi giống và 
nuôi thịt riêng, theo dõi chọn lọc nâng cao chất lượng 
giống. Chuồng là nhà ở của dàn gà cần đảm bảo các 
yếu tố sinh thái về thoáng khí, nhiệt độ, ẩm độ... cho 
gà sinh sống khỏe mạnh, mau lớn, dẻ nhiều.. 

1.1. Địa điểm làm chuồng 

Chọn khu đất cao ráo, dễ thoát nước trong vườn, 
cách xa nhà ở, không chung với chuồng gia súc để xây 
dựng chuồng gà. Nếu chuồng gà chung dãy với chuồng 
trâu bò, lợn thì phải làm phía trên gió. Chuồng trâu 
bò, lợn, gía cầm đều phải làm phía dưới hướng gió từ 
nhà ỏ của gia đình dể tránh mùi hôi thối. Chuồng gà 
ngoảnh về phía nam, dỏng nam để lấy ánh sáng buổi 
sáng dọi vào chống ẩm mốc, diệt khuẩn. Tránh hướng 
bắc, đông bắc gió mùa rét lạnh thổi vào chuồng. 
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Tốt nhất là có được khu đất vườn, đồi to nhỏ tùy 
điều kiện và qui hoạch thành trang trại nuôi gả riêng. 
Trại có chuồng, có sân vườn, có kho... xung quanh 
tường, lưới bao che, có cổng, có nội qui ra vào. Sán vườn 
có cây xanh, bóng mát, có cây rau cỏ v.v... Trang trại 
nên xa nơi tập trung chợ búa, đường đi lại đông đúc. 

1.2. Kiểu chuồng gà 

Nước ta có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, kiểu chuồng 
thông thoáng tự nhiên là thích hợp cho các vùng, sử 
dụng được nguyên vật liệu sẵn có để xây dựng giá rẻ. 
Chuồng gà phải đảm bảo "thoáng mát mùa hề, thoáng 
ấm mùa đông". Tùy qui mô chăn nuôi và điều kiện của 
gia đình mà xây dựng chuồng theo kiểu thích hợp. 

1.2.1. Kiểu chuồng bốn mái bản hiên cố và kiên cô 
(chuồng nóc đôi) 



Kiểu chuồng như H.4 thông thoáng, có hai tầng mái 
ở trên nóc tức là có mái phụ cách mái chính 20 - 25 
cm, ở tường hai đầu hồi có hai lỗ to gắn phía nóc để 
thoáng khí, có thể đặt 2 quạt hút, đẩy không khí ra 
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vào. Chuồng làm bằng khung thép hoặc tre, luồng, gổ; 
mái lợp tôn, ngói, tranh nứa fibroximãng. Mặt trước, 
sau chuồng che chắn bằng lưới sắt’hoặc đan tre nứa có 
lỗ nhỏ tránh chim, có rèm che mưa nắng gió rét, phía 
trước xây tường lửng cao 30 - 40 cm. Khí nóng sinh ra 
trong chuồng sẽ bốc lên phía trên và thoát ra ngoài 
theo khoảng hd giữa hai mái gần nóc. Kích cỡ chuồng 
to nhỏ tùy qui mò đàn gà, độ cao của mái chuồng trước 
và sau 2 - 2,2 m, dộ cao từ nóc đến nền lớn hơn 3m, 
chiều rộng 4 - 5 - 6m, chiều dài mỗi ô chuồng 5 - 6 m. 
Nền chuồng lát tráng xi mầng có dộ dôc 1,5 - 2% ra 
rảnh thoát nước. 

1.2.2. Kiểu chuồng hai mái bán kiên cố (chuồng nóc dcfn) 



Hình 5. Kiểu chuông bán kiên cố 2 mái (mái trước ngán và cao, mái 
sau dàí và thấp) 

Kiểu chuồng như H.5 có 2 máí bàng nhau hoặc mái 
trước ngắn hơn 0,5 - 0,6 cm. Xây dựng bằng vật liệu sẵn 
có của từng nơi rẻ tiền như gỗ, tre, hoậc tường xây gạch, 
mái lợp íìbroximăng, ngói, nứa, tranh, lá mía, lá cọ. Kích 
thước chuồng tùy từng nơi, mái trước cao 2nvmái sau 
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l,5m, cao nóc 3m. Chiều rộng chuồng 2,5 - 3m. Tường 
hồi xây gạch hoặc che chắn phên tre nứa, hai mặt trưđc 
sau che bao lưới sắt hoậc tre nứa đan có lỗ nhỏ tránh 
chim chóc; phía ngoài có rèm che mưa nắng và che 
chuồng cho ấm vào mùa đông. Nếu chuồng lát tráng xi 
màng có độ dốc 1,5-2% ra phía rănh thoát nước. 

1.2,3 Kiểu chuồng thô sơ 


(fíffĩĩĩ7ĨT 





1 

1 




1 

1 





w 1 



*) b) 


Hình 6. Kiểu chuổng thô sơ 

Kiểu chuồng như H.6 là hình hộp chữ nhật nhiều 
tầng. Chiều dài 1,5 - 2m, rộng 0,8 - lm, tầng nọ cách 
tầng kia 0,35 - 0,40m hoặc 0,45 - 0,50m cho loại gà 
nặng cân, có khe lót tấm hứng phân của tầng trên 8 - 
10 cm để dọn hàng ngày, phía trên có mái che mưa 
nắng, xung quanh có lưđi mắt cáo và rèm bạt, che 
chắn nắng mưa. Tầng dưới cùng cách mặt đất 0,3 - 
0,4m. Chuồng đóng bằng tre, gỗ, có thể di chuyển 
được. Kiểu chuồng này thường nuôi gà thịt và có thể 
nuôi gà theo qui mô nhỏ. 

1,2.4. Chuồng cũiị úm gà con 

Thông thường những tuần đầu gà con được úm trong 
quây có đèn sưởi ở ô chuồng nuôi để nới rộng dần quây 
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theo tuần tuổi, gà lớn dần và sau đó bỏ quây. Ngoài ra 
còn có cách úm gà con bằng chuồng cũi đóng bằng tre, 
gỗ, rộng dài tùy ý nhưng thường rộng 1,2 - l,5m, dài 
1,5 - 2m, cao cách mặt đất 0,4 - 0,5m, xung quanh có 
song sắt, tre cách nhau 2 - 2,5 m, cao 0,5 - 0,6 m, đáy 
bàng tre, gỗ, rải lưới ô vuông nhỏ có thể thêm chất độn 
dăm bào, rơm, trấu, phía trên có nắp đậy, lưới mát cáo 
tránh chuột mèo bắt gà. Chụp đèn sưởi treo phía trên. 
Khi gà bé, ản khay đặt trong chuồng, máng uống trong 
chuồng. Gà lơn hơn, cho ăn uống ở máng treo xung 
quanh chuồng. Mđi đầu gà còn bé, xung quanh chuồng 
che thêm tấm lưới, khoảng sau 2 tuần tuổi cất bỏ tấm 
lưới. Gà thò đầu qua các khe nan để ăn, uống ở máng 
treo bên ngoài rất vệ sinh. Hết tuổi úm chuyển gà ra 
ở chuồng nuôi gà con đã chuẩn bị sẵn. 



1.2*5. Lổng nuôi gà (hình 7, s, 9) 

Chuồng lồng nuôi gà đẻ trứng thương phẩm chiều 
dài l,2m có vách chia ra 3 ngăn, mỗi ngăn nuôi 3 gà 
mái đẻ. Lồng nuôi gà thịt có thể dài 1,2 - 1,5 rộng 
0,6m, cao 0,45m, nuôi được 10 - 12 gà broiler, đáy lồng 
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bàng phảng. Lồng gà đẻ có dáy hơi nghiêng về phía 
trước dể trứng lăn ra phía trước có gờ đỡ, có thể dặt 
băng tải để tự động thu trứng khi bấm nút diện. Khi 
xếp các tầng lồng đểu có dặt tấm hứng phân cho các 
tầng phía trên. 

Máng ản treo dưới, máng uống treo trên phía trước 
chuồng. Máng ăn tự động có chiều dài suốt dãy chuồng 
khi ấn nút điện cho bãng chuyền chuyền thức ăn chạy 
dọc máng. 

Lồng nuôi gà lắp một hai ba dãy tùy theo chiều 
rộng của chuồng, có dãy lồng lắp phía lưng cho sát gần 
tường. Nền chuồng láng xi măng, có rânh thoát nước. 
Phân gà dọn hàng ngày hoặc rắc vôi bột thành từng 
lớp, thu dọn phân hàng tuần. 



Hình 8 Chuồng lổng gà đẻ láp hai dẵy kê' lưng nhau 


Nền chuồng gà luòn luôn phải cố chất độn lót như 
dăm bào, trấu, rơm rạ, cỏ khô, rải đều dày 7 - 10 cm, 
nếu bị ướt là phải thay ngay. Kết thúc dợt nuôi phải 
dọn sạch, loại bỏ đem ủ cả phân và chất độn. Chất độn 
phải được khử trùng, phun ủ suíat đồng trước khi độn 
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vào chuồng. Khi nuôi gà trên sàn lưới, thì phân rơi 
xuống nền có lớp độn mỏng, rãi vôi bột thường xuyên 
khi cần thiết cho phân khô, dọn phân theo định kỳ. 


II. VƯỜN THẢ GÀ 


Vườn thả gà có các dạng theo sinh thái khác nhau như 
loại vườn rau màu, cỏ, vườn cây ăn trái, cây lấy gỗ, cây 
lấy củi, cần có sự chãm bón xới đất, bón phân, tưới nước, 
làm cỏ. Vườn sẽ cung cấp cho gà rau cỏ, quả hạt, sâu bọ, 
giun mối, khoáng... Vườn cây cao còn là chỗ cho gà đâu ở 
các cành cao ... Tập tính của gà là bới cào đất, rác tìm mồi. 
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Vườn có cỏ tươi xanh, mát mẻ, rất hấp dẫn sâu bọ, 
còn trùng, tạo nguồn protein động vật bổ sung cho gà. 
Vườn còn có thể có các cây ngải cứu, chua me, sả, hành 
tỏi, cây thuốc mọc dại... có tác dụng phòng bệnh cho gà. 

Phân gà bón cho vườn làm cây cò tốt tươi (mỗi gà 
cho 60 - 70 kg phân/nãm, 100 gà cho 6-7 tấn phân) 
có thể gây hố mối, hô giun cho gà ăn mỗi bằng cách 
sử dụng phân trâu bò, rơm rác ủ vào hố tưói nước ẩm. 
Mặt trên có nắp đậy bằng gổ tạp, que củi..., xung 
quanh có tấm dan bằng tre làm lưới chắn cho gà 
không đảo bới- 

Như trên đã nèu, diện tích vườn cho mỗi gà 5 - 10 m\ 
nếu chật quá, nuôi nhiều, gà dẫm đạp làm chết cỏ, ô 
nhiễm môi trường và gây bệnh. Nếu gia đình không 
có đất vườn thì nên làm sân chơi láng xi măng, lát 
gạch, cọ rửa sạch sè hàng ngày để thả gà. 

Vườn nên chia ra nhiều ô có rào chắn để luân thả 
các dàn gà, có thời gian đủ cho cỏ cây mọc lại sau mỗi 
đợt thả gà. 

III. DỤNG CỤ, THIẾT BỊ NUÔI GÀ 

3-1- Máng ăn, khay ăn 

Nuôi gà chàn thả hay bán chãn thả mặc dù gà có 
phần tự kiếm mồí ở vườn, nhưng thức ăn cho gà ãn 
như ngô, thóc, cám hỗn hợp đều khòng nên vãi ra nền, 
ra dất vì kém vệ sinh và hao phí mà có các loại máng 
cho gà ăn phù hợp với các lứa tuổi của gà. 

Gà mới nỏ vài ngày đầu thức ăn rải trên giấy xi 
măng, giấy báo, sau đó cho gà ăn ở khay nhôm, mẹt 
tre có gờ thấp 2 cm, tiếp đến máng có gờ xung quanh 
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X ^ 20 ’S cm 


lì =. 35 ' 45 cnn 


c (chu vi) “ 60 - 80 cm 


Hình 10. Máng ăn P50 


cao 5 cm. Kích thước của khay nhôm 40 X 60 cm, cao 
5 cm. Có thể đặt cho gà ãn máng dài bằng gỗ, tôn, ống 
bương xẻ dọc. Máng dài cho gà con có then dọc tròn 
xoay để gà không nhảy vào máng và củng không đậu 
trên then được hoặc dùng chụp bằng tre, sắt tròn nhỏ 
nan thưa vừa đầu gà lọt vào mổ àn. Có thể dừng máng 
tròn cho gà con ăn. 


Tuần Chiéu 
tuổi dài môt 


Bàng 19. Kích cữ máng dàì cha gà con 

hiếu Bé rồnq 8ề rộnq Chiều 


Bé rộng 8ề rộng 
míẽno đáv 


Chiểu dài 



80 - 90 


8 I 90 - 100 
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Hình 11. Máng ăn của các loại gà 


Máng ăn dài cho gà giò có chiều dài 1 - 1,1 m, rộng 
15 cm, cao 5 - 7 cm, chiều dài mép máng cho mỗi gà 
5-10 cm. Máng dài có chụp nan tre hoặc sắt tròn nhỏ. 
Khe nan vừa lọt đầu gà mổ thức ăn. Có thể dùng máng 
tròn, mỗi tháng cho 15 - 30 con. 

Máng ăn dài cho gà đẻ có chiều dài 1 - 1,2 m, rộng 20 

- 22 cm, sâu 10-13 cm, mỗi máng cho 20 gà. Dùng máng 
tròn bằng tôn, nhựa cho 15 - 20 gà/máng và treo cao 15 

- 20 cm vừa tầm ngang lưng gà. Có thể dùng chậu nhựa, 
chậu nhôm ngoài có chụp tre, sắt cho gà thò đầu vào ăn. 

Phổ biến hiện nay là dùng máng P50 làm bằng 
nhựa, tôn cho gà giò, gà đẻ ăn. Máng tròn đường kính 
20 - 25 cm, cao 35 - 45 cm, đặt trên mâm tròn đường 
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kính 50 cm, có mép gờ cao 5 - 6 cm tránh cho gà làm 
rơi vâi thức ăn. Giữa chụp và mâm máng có khe hô 3 
nấc điều chỉnh rộng hẹp cho thức ãn từ chụp rơi xuống 
mâm từ từ. Khi gà cồn bé máng đặt ố nền và kê cao 
dần theo tuổi lớn của gà. Khi gà lớn rồi thì máng luôn 
luôn treo cao ngang tầm lưng gà. 

Các máng àn được đặt treo rải đều trong ô chuồng để 
gà, nhất là gà con không phải đi xa tìm máng ăn, dề 
phòng có gà con nhịn đói vì tim không được máng ăn. 
Khi máng ăn đặt ở một góc chuồng cho gà lớn thì các 
máng cách nhau gấp 3 lần chiều dài thân gà để lúc vào 
ăn gà không chen lấn nhau. Không đổ nhiều thức ăn 
quá, tránh luư cữu lại trong máng đóng vón cục, mốc, rất 
hại cho gà dễ nhiễm bệnh. Hàng ngày lau chùi máng. 

Nuòi gà vươn, máng ăn có thể dặt một số nơi ở sân vườn, 
nhưng chú ý dể nơi râm mát, ban đêm lúc tròi mưa gió là 
phải cho vào chuồng, không để thức án bị ẩm ướt, mốc. 

3.2. Máng uống 

Sân bâi chăn thả gà không nên để rãnh, hô' nước 
tù đọng, gà uống không vệ sinh dễ nhiễm bệnh. Máng 
uống nhiều loại nhưng phải là máng dễ sát trùng, dễ 
lau rửa. Phải có đủ máng đủ nưđc cho gà uống, có chụp 
không cho gà lội vào máng uống. Tốt nhất là dùng 
máng galon nhựa loại 3,8 lít cho gà lớn (75 con), loại 
1 lít cho gà con (50 con). Ngoài ra còn có kiểu máng 
uống tương tự kiểu này nhưng dùng vật liệu bằng vỏ 
hộp sắt úp ngược vào đáy bằng, có gờ, đục 1 - 2 lỗ cách 
miệng hộp cao 1,5 cm cho nưóc chảy ra đĩa đều đều, 
gà uống cạn đến dâu nước tự chảy ra đến đấy. Hoặc có 
thể dùng chai, ống bương treo ngược. Dùng chai lật 
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ngược thì phía trong chai cắm que đũa cao hơn chai 1- 
2 cm (hình 13). 



Hình 12. Máng uếng galon băng nhựa 

a) Dung tích 3,8 lít cho gà lớn 

b) Dung tích 1 (ít cho gà con 


Làm máng uống bàng ống bương, tre... treo trước 
chuồng lồng cũng tiện và lâu hỏng, nếu đặt ở nến 
chuồng, sân vườn thì phải có chụp không cho gà dẫm 
vào máng. Có thể dùng chây, nồi cho gà uống nhưng 
đều phải có chụp che chấn. 

Độ cao máng ăn, máng uống không cố dịnh mà phải 
điều chỉnh theo tuổi lớn của gà tuân theo nguyên tắc 
mép máng ngang tầm cao của lưng gà lúc dứng binh 
thường. Riêng máng ăn cho gà trống treo trong 
chuồng gà đẻ phải ở độ cao chỉ có gà trồng mổ ản 
được, gà mái không với tới và máng ăn gà mái thì 
phải có chụp để gà trống không thò đầu vào ăn dược. 
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Hình 13. Máng uống bàng chai 


3.3. Máng sỏi, khoáng 

Dạ dày gà cần có sỏi sạn giúp cho việc nghiền thức 
ăn và có lúc gà vẫn thiếu thức ãn khoáng nhất là gà 
dẻ. Chuồng, sân nuõi gà thường đặt các máng đựng sỏi 
sạn, và các chất khoáng sò, hến, đá vôi, cua ốc có kích 
cỡ phù hợp cho các loại gà để gà ăn thêm. Máng đựng 
sỏi sạn dài 40 - 50 cm, rộng 15 - 20 cm, sâu 10 - 15 cm, 
đặt cao hơn nền chuồng, nền sân 15-20 cm, tính mỗi 
máng cho 200 gà giò, 100 - 150 gà đẻ. Máng làm bằng 
gỗ, nhựa hoặc xây gạch láng xi măng, không làm bằng 
tôn dễ bị ăn mòn. Nếu sân vườn nhiều sỏi cát thì có 
thể không có máng sải cho gà chăn thả nhưng phải vệ 
sinh sân vườn tốt. 

3.4. Hố tắm cát 

Trước khu chuồng trại gà chán thả nên xây hố tắm 
cát cho gà có chiều dài 1 - 1,2 m, rộng 0,70 - 0,80 m, 
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cao 15 - 20 cm. Hô" chứa gần đầy cát khô có trộn pha 
ít lưu huỳnh để gà tắm trừ bọ mạt. Hô" cát có máỉ che 
tránh mưa nắng. 

3.5. Giản đậu cho gà dẻ 

Gà là loại chim thích dậu, nhất là gà giống trứng. 
Giàn đậu cho gà làm bằng gỗ bào tròn, tre vót nhẵn 
rộng 3 - 4cm, ghép cách nhau 25 - 30 cm, cao hơn mặt 
nền chuồng 40 - 50 cm, tính cho mỗi gà lớn 15 - 20 cm, 
có thể ghép lưới mắt cáo lên trên khung tre gỗ trên cho 
gà đậu được nhiều hơn. Trong mỗi ô chuồng, giàn gà 
đậu chí chiếm 1/4 * 1/3 diện tích. Giàn gà đậu có thê 
tháo gỡ dễ để lau chùi vệ sinh chuồng và giàn đậu. 

3.6. Ổ đẻ 

Nuôi gà đẻ có qui mô lớn nhất thiết phải đóng ổ đẻ 
bằng gỗ, lót tôn, mỗi ổ đẻ có 2 - 3 tầng, mỗi tầng 3 - 
4 ngăn. Mỗi ngăn rộng 30 - 35 cm, sâu 30 - 40 cm, cao 
35 - 40 cm vừa đủ 1 ổ cho 4 - 5 gà mái đẻ. Khi cần 
theo dõi từng cá thể gà đẻ thì phải đeo số cho gà mái 
và làm Ổ đẻ cửa sập tự động. Cánh cửa được làm 2 
mãnh nối vđi nhau bằng một bản lề và treo bên trong 
(cửa) bằng một bản lề thứ 2. Mở cửa bàng cách gấp đôi 
cánh cửa về phía trên, khi chui vào ổ đẻ gà sẽ đẩy 
cánh cửa gập vào theo và phần gập lên của cánh cửa 
sẽ tự động sập xuống đóng kín ổ. 

Chủ ý là kích thước cánh cửa phải làm rộng hơn 
khoang cửa để khi gấp lên hoặc sập xuống cánh cửa 
chỉ dẩy được vào phía trong. Khoang cửa phải vừa cho 
khớp với cơ thể gà mái không rộng quá, hẹp quá có 
khi cửa không sập được. 
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Ố đẻ lót rơm, trấu, dăm bào cho gà đẻ và lúc bẩn 
là phải thay luôn. Nuôi gà ở gia đình số mái ít thì làm 
ổ đơn giản bằng sọt, thúng, rổ lót rơm đệm ở góc 
chuồng thành dãy, hoặc gác kê lên thành chuồng, o 
đẻ đặt nơi tổi ít ánh sáng, kín đáo trong ô chuồng, 
hoặc có thể để ngoài hiên được che chắn lại. 

3.7. Chụp sưởi úm gà con 

Chụp sưởi làm bàng tôn hình nón, phía dưới gắn 
bóng điện sưởi mờ, bòng hồng ngoại loại 250 w, hoặc 
bóng điện sáng 75 - 100W, hoặc dây may xo. Có thể sưởi 
bằng bếp gas, bếp than, bếp dầu có tấm tôn thu tỏa 
nhiệt. Ớ gia đình có lúc phải đốt củi sưởi úm gà con cần 
có tấm chắn bằng tre, nứa, lưới thép cho gà con không 
áp sát bếp, có thể làm chụp tôn trùm lên bếp nhưng cần 
có lỗ thoát khói và bụi, chú ý là trong khói có khí độc 
C0 2 và CO. Ô chuồng úm có quây hoặc chuồng cũi úm 
cần che để giữ nhiệt nhưng phải đảm bảo độ thoáng. 

IV. CHUẨN BỊ CHUỒNG TRẠI TRƯỚC KHI NHẬP 
GÀ NUÔI 

4.1. Vệ sinh chuồng trại 

- Chuồng mới làm nuôi gà lần đầu thì quét dọn sạch sẽ, 
phun thuốc sát trung tường vách, trần, nhất là nền chuồng, 
phải rửa sạch trước khi phun dung dịch diệt trùng. 

- Chuồng dă nuôi gà phải nạo quét sạch phân, quét sạch 
mạng nhện, bụi bẩn ờ mọi nơi, rồi dung vòi phun áp lực 
mạnh hoặc dôi mạnh rửa sạch nền, trần, lưới quanh chuồng. 
Nền chuồng sát trung bằng xút nóng hoặc dốt chềm lửa. 

- Để vài ngày cho khô ráo, rải chất độn trấu, dăm 
bào khô... có độ dày 15 - 20 cm. 
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- Đóng kín bạt, rèm che, phun thuổc sát trùng dung 
dịch íocmon 2% khấp trần, tường, Iưđi bạt rèm, phun 
íocmon dung dịch 2 % và dung dịch sunfat nồng độ 0,5% 
lên chất độn nền chuồng để diệt khuẩn, diệt nấm mốc. 

- Cho dung dịch sát trùng fibrotan 0,2% hoặc crezyl 
3%, hoặc vôi bột vào hố sát trùng ồ cổng trại, trước 
cửa ô chuồng nuôi. Tường, vỉa hè chuồng đă nuôi gà 
phải quét vôi lại. 

• Sân vườn dọn vệ sinh sạch sẽ phun thuốc sát 
trùng những nơi cần thiết. 

Vệ sình xong, đóng cửa chuồng, niêm phong không 
cho người và súc vật qua lại vào chuồng. Đến ngày sấp 
nhận gà về nuôi, chuẩn bị quây, chụp sưởi, máng ăn, 
máng uống v.v... tùy theo loại gà con, gà giò, gà lên đẻ 
cho mỗi ô chuồng nuôi. 

4.2. Sát trùng tẩy uế dụng cụ chăn nuôi 

- Máng ăn, máng uống rửa sạch, ngâm vào dung 
dịch sát trùng íbcmon 1% trong 15 - 20 phút, phơi khô, 
cất vào khô sạch. 

- Quây gà được quét rửa sạch, để khô, phun sát 
trùng focmon 2%, hoặc ĩibrotan 0,2%, cất cho sạch. 

- Chụp sưởi được quét, lau giẻ ẩm cho sạch bụi, rồi dùng 
giẻ thấm dung dịch íbcmon 2%, để khô, cất vào kho sạch. 

- Các phương tiện vận chuyển gà, thức ăn, dụng cụ 
cũng phải rửa sạch, sát trùng cẩn thận. 

* Đồ bảo hộ lao động phải giặt, rửa, phơi khô, xông 
sát trùng, gói lại để vào kho. 

- Kho thức ăn, kho dụng cụ đều phải vệ sinh sạch 
sè, phun thuốc sát trùng theo định kỳ. 
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ẤP TRỨNG 

I. TRỨNG GIỐNG 

1.1. Thu nhặt trứng 

Hàng ngày, gà thường đẻ từ 8 gìờ đến 14 giờ nhưng 
đé rộ vào 10 giờ sáng trớ đi. Gà đé xong thu trứng 
ngay, không để cho gà vừa đẻ hoặc gà mái khác vào 
nằm ủ lên trứng làm tăng nhiệt ở ổ đẻ, hỏng trứng và 
cũng tránh khỏi bẩn trứng và có thể tiêm nhiễm bệnh. 
Thu lượm trứng nhẹ nhàng, xếp vào khay trứng nhựa, 
khay trứng giấy, hoặc rổ rá cho dầu to có buồng khí 
lên trên, đầu nhỏ xuống, không để trứng giống chất 
đống vào thùng mủng mà phải rải đều thành lớp. Gà 
mái ta có thói quen đẻ xong là kêu M cục tác 11 , biết được 
là nhặt trứng. Gà vườn nhập nội gần như không có 
động tác này nẻn phải theo dõi để thu trứng. 

1.2. Chọn trứng giông 

Trứng giống là trứng của đàn máì có gà trôhg khỏe 
mạnh, dủ tỉ lệ trống mái để trứng không thiếu trống. 
Trứng giống có ngoại hình đầu tù to hơn đầu nhọn (đầu 
tù có buồng khí), hình quả trứng dáng elip (ô van, quả 
xoan), chỉ số hình dạng trứng gà 1,3 - 1,4; khối lượng 
theo chuẩn của giống như gà Ri 42 - 48g, gà Tàu vàng 
45 - 50g, gà Mía 55 - 60g, gà Đòng Tảo 52 - 62g, gà 



108 


PềuU Sd* ❖ ÂP TRỨNG 


Tam Hoàng 45 - 47g, gà Tre 20 - 22g v.v... vỏ trứng 
nhẵn, bóng mịn, không sần sùi, rạn nứt, sạch. Trứng 
không được rửa, lau chùi làm lớp mất lớp mỡ bảo vệ ở 
phía ngoài vỏ. Trứng soi qua dèn có lòng đỏ đặc gọn, 
đỏ sẫm. Trứng mới vỏ sáng, để lâu tối, xỉn. Trạng thái 
buồng khí nguyên vẹn, không di động. Lòng đỏ nguyên 
vẹn, tròn, nằm giữa trứng. Khi kiểm tra xoay trứng nếu 
lòng đỏ bị xê dịch chậm và ít, lòng trắng sánh đặc, 
trong suốt, không có máu và dị vật lẫn vào, đĩa phôi 
không nhìn thấy. Những trứng không dạt chất lượng 
đó đều loại bỏ vì có thể ấp vẫn có trứng nở nhưng gà 
con sè còi cọc, chậm lớn, đa phần không nỏ mà chi phí 
ấp tốn kém, ảnh hưởng đến những trứng tốt. 

1.3* Bảo quản trứng giống 

Kho bảo quản trứng đảm bảo tối đa các yêu cầu sau: 

- Cao ráo, thoáng mát, không ẩm thấp. 

- Không có gió lùa, không dùng quạt máy làm mất 
hơi nước trong trứng. 

- Nhiệt độ mùa hè không quá 28°c, mùa đông 
không quá 20°c. Có cây bóng mát quanh kho. Quá 
28°c làm phôi bắt đầu phát triển và chết phôi sớm 
vào 2 - 3 ngày ấp. Nhiệt độ lạnh dưới 5°c thì sức sổng 
của phồi bị giảm. Có được phòng mát điều hòa nhiệt 
độ ở 18 - 20°c là thích, hợp nhất cho bảo quản trứng. 

- Độ ẩm thích hợp 70 - 80%. Ầm độ caojquá 80% là 
trứng bị ẩm dễ sinh nấm mốc gây bệnh. Am độ thấp 
dưới 60% thì trứng bị bốc hơi qua các lỗ khí gây thiếu 
nước để phát triển phôi, gà nở sát vỏ, xù lông. Trời 
nóng khô cần phun nước lên nền kho, xung quanh và 
bên ngoài kho làm mát và tảng dộ ẩm. 




Với chế độ bảo quản ở kho phòng tự nhiên như trên 
thì mùa hè có thể bảo quản 3-4 ngày, mùa đông 6 - 7 
ngày, chất lượng trứng giữ dược tốt. 

I. 4. Vận chuyển trứng 

Chuyển trứng xa hay gần dều phải làm theo qui 
trình kỹ thuật, vì trứng dễ dập vỡ, chao dảo lòng 
trắng, lòng đỏ, đứt giây chằng, gây nên tỉ lệ nở thấp. 

- Đường xấu nên chuyển trứng bằng gánh quang thúng, 
thùng, xách tay, chở thuyền nhưng cần có khay xếp trứng, 
hoặc lót trấu, dăm bào mềm vào thúng, rổ đáy bàng. 

- Chuyển ô tô, tàu hỏa, máy bay với lượng nhiều, 
nhất thiết phải xếp trứng vào khay, đóng vào thùng 
buộc chật. Có thể lót giấy mềm, lót trấu lúc thiếu khay 
nhưng phải rất cẩn thận. 

- Chuyển trứng vào lấc trời mát, mùa hè vào chiều 
tối, ban đêm, sáng sớm. Tránh mưa ướt trứng. 

- Trứng chuyển đến trạm ấp, dờ ngay ra, dể yên 12 
- 24 giờ cho Ổn định lòng đỏ, lòng trắng, mầm phôi rồi 
mđi cho vào ổ ấp, máy ấp. 

II. ÂP trứng 

Cần thực hiện tốt các biện pháp tổ chức quản lý, 
khoa học kỹ thuật tốt khi ấp trứng để đạt tỉ lệ ấp nở 
cao, bao gồm: 

- Nhiệt dộ ếp từ 37,5 - 37,8°c (xem bảng 21). Khi 
nhiệt độ cao quá gà sẽ khai mỏ sớm, gà con nở ra 
thường bị khoèo chản, hở rốn, có thề quái thai. Nhiệt 
độ cao đến 41 - 42°c kéo dài 1-2 giờ gây chết phôi. 
Thiếu nhiệt phôi chậm phát triển, ngày nở kéo dài. 
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- Ẩm độ từ 1 - 18 ngày ấp 55 - 65%, những ngày nỏ 
vào 19 - 21: 80 - 85% là thích hợp (xem bảng 21). Độ 
ẩm quá cao gà con nở ra nặng bụng, bên trong vỏ dính 
chặt dầy nhớt. Độ ẩm thiếu, gà con có khôi lượng 
thấp, lông không bóng. Thường đủ ẩm khối lượng gà 
con nở ra chiếm 60 - 61% khối lượng trứng vào ấp. 

- Độ thông thoáng rất cần cho phôi gà đủ ốxy để 
thở, thải thán khí (C0 2 ) và hơí nước ra ngoài. Phôi 
phát triển vào thời gian cuối ấp đòi hỏi cường độ trao 
đổi không khí tăng lên vì yêu cầu dưỡng khí của phôi 
tầng lên. Điều này chứng minh rõ lúc ấp đến 16 ngày 
yêu cầu không khí, thời kỳ nờ tâng lên đến 4m 3 . Các 
máy ấp, máy nở đều có lỗ thông hơi, tùy từng giai 
đoạn ấp mà mức độ mở dóng theo yêu cầu ghi trong 
hướng dẫn sử dụng máy. 

2.1. Ảp tự nhiên 

Gà mái Ri ham ấp và nuôi con khéo, có gà mái ấp 
không chịu rời ổ, người nuôi phải bắt ra cho ăn uống, 
vệ sinh. 'Ngan, ngỗng, gà tây đều ấp trứng gà tốt, 
nhiều vùng đã dùng các gia cầm này vào ấp thay cho 
gà mái. Gia cầm mái ấp có tỉ lệ trứng nở cao, gà con 
khỏe mạnh, và thường vừa đủ cho gia đình nuôi. Khi 
ấp nhiều Ổ cùng gần thời gian với nhau có sô" lượng gà 
con đông hơn có thể bán giống. 

Tuy nhiên, ấp tự nhiên không thể một lúc ấp nhiều 
dược, còn phụ thuộc thời tiết, tính ấp, sức khỏe của gà 
mẹ. Không ít gà mái ấp tùy tiện, bỏ ổ di kiếm àn lâu, 
nhiều lần trong ngày làm mất nhiệt, lười đảo trứng 
dẫn đến trứng nở thấp. Hơn nữa, ấp nở xong, gà mẹ 
phải nuôi con, phải phục hồi sức khỏe hao đi trong quá 
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trình ấp cho nên vài tháng sau mđi đẻ lại dẵn đến sản 
lượng trứng trong nảm đẻ rất thâp. 

2.1.1. Thời vụ ấp 

Nuôi gà chăn thả ở các nông hộ thường cho ấp vào 
vụ xuân tháng 2, 3, 4 và vụ thu tháng 8, 9. Trứng ấp 
vụ xuản có chất lượng tốt bởi gà mái tìm được mồi 
trong ruộng vườn nhiều nên tỉ lệ âp nở cao, gà con 
khỏe mạnh mau lớn lại gặp vụ thu hoạch chiêm xuân, 
gà kiếm được nhiều thóc rơi vãi. Nhưng mùa xuán thời 
tiết ẩm dễ sinh bệnh nhất là bệnh đậu, rất cần phải 
có biện pháp vệ sình phòng bệnh. 

Âp vụ thu lấy trứng của gà mái đã thay lông xong, 
sức khỏe phục hồi đẻ tốt, thòi tiết khô ráo, mát. Gà 
nố ra lớn lên gặp vụ thu hoạch nhiều thóc rụng rơi, vụ 
này gà ít bệnh tật hơn. Vì vậy có thể tập trung cho ấp 
vào vụ này, gặp khí hậu mát lạnh lúc gà đã lớn và 
chuẩn bị thịt trứng cho những tháng giáp Tết và Tết. 

2.1.2. Chọn gà mải ấp 

Chọn gà mái đã đẻ hết đợt (trật đẻ) vẫn'sung túc, 
có bộ lông tốt, chân cao vừa phải, khống có lông chân, 
khoe mạnh, nhanh nhẹn, không bé quá ấp được ít 
trứng, không nặng nề quá dễ làm vờ trứng. Gà ấp 
khéo vào mùa nóng, thỉnh thoảng vài lần trong ngày 
bắt gà rời ổ thời gian ngắn để kiếm ăn, uống nước, 
thải phân và cũng là làm mát trứng. Mùa đông lạnh 
gà ấp liên tục, người nuôi phải bắt rời ổ hai lần/ngày 
trong 10-15 phút mỗi lần cho gà rủ lông, thải phân. 
Thức ăn nước uống để cạnh ổ cho gà mái ăn uống luôn. 
Gà ấp khéo biết dùng mỏ đảo trứng trong ra ngoài 
vào, dưối lên trên xuỗhg đế trứng nở đều, nở hết, gà 
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mái lên xuống ổ nhẹ nhàng. Gà mái ham ấp tỏ ra 
hung dừ, xòe cánh xù lông, mổ cấn khi có người hoặc 
con vật lạ đến gần ổ và cũng bảo vệ gà con tốt khi 
nuôi con. 

Gà Tây mái ham ấp, kể cẩ nghỉ đẻ, nghỉ nuôi con 
để ấp liên tục. ơ các nơi có nuôi gà Tây thường dùng 
mái cho ấp trứng gà ta, trứng vịt, trứng ngong. Một 
mái gà Tây ấp đến 30 trứng gà Ri, gấp đến 2,5 lần so 
với gà Ri ấp. 

Gà vườn lông màu nhập nội, gà công nghiệp đều 
được chọn tạo giống gần như hoàn toàn không còn 
tính ấp, chỉ có một sô con còn nhđ nhờ di truyền lại. 
Trứng giống được ấp công nghiệp nhân tạo. Gà mái ta 
thì nhiều con ham ấp quá, phải dùng biện pháp caí ấp 
dể cho gà đẻ lại lấy trứng (như đã nêu ở trên). 

2.1.3. Ổ ấp 

0 ấp cho gà mái đẻ đóng bằng gỗ, dùng rổ, sọt tre 
đều được và phải có đệm lót hình lòng chảo, đáy bằng. 
Lớp đệm dày 8 - 10 cm bằng rơm, phôi^ bào, cỏ khô 
mềm, mùa hè lót mỏng hơn mùa đông. 0 đẻ đặt trên 
giá cao 0,5 - 1 m để gà mái nhảy lên xuông dễ dàng, có 
gia đình làm giá treo cũng tiện. Giá, giàn dặt ổ làm 
bằng tre, gổ, săí và phải buộc chặt ổ vào giá để gà nhảy 
không bị đổ, có thể làm 2-3 tầng, chia ra nhiều ổ. Cho 
gà mái Tây, ngỗng, ngan ấp thì đặt ở sát nền nhà. Giữa 
các ổ phải che ngăn cách bằng phên, vải den, giấy đen 
cho gà ấp không nhìn thấy nhau. Đáy ổ nên lót lớp lá 
xoan khô, lá mần tưới để tránh sinh mò mạt. 

Mỗi ổ gà Ri ấp 15 - 17 quả, gà Mía, gà Hồ 13 - 15 
quả, gà Tây có thể 25 - 30 trứng. 0 ấp đặt nơi mát, 
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thoáng, sạch sẽ, xa bếp, yên tĩnh, tránh gió lùa, giá 
rét. Khu đật ổ ấp nên rào che, chỉ để cửa mở đóng ra 
vào cho mái ấp, để tránh mèo, chuột, rắn cắn mái ấp, 
ãn trứng làm cho gà mái hoảng sợ bỏ ấp, và để cho 
người chăn nuôi qua lại trông nom. 

0 ấp thường xuyên khô ráo sạch sẽ, nhặt hết lông, 
bẩn là phải thay đệm lót. Phải nhẹ nhàng khi làm vệ 
sinh ổ ấp kẻo vỡ trứng, nhớ vị trí trứng trong ổ để khi 
thay xong đệm lót dặt lại trứng như cũ. o ấp không 
được chuyển đổi vị trí xa vì gà mái quen chỗ cũ. Nếu 
cần dịch chỗ phải làm vào đêm. 

2.1 A, Soi trứng ấp 

Ap trứng tự nhiên cùng nên kiểm tra soi trứng vào 
6 - 7 và 18 ngày ấp để loại những trứng không phồi, 
chết phôi. Nếu số trứng nhiều ổ cùng thòi gian ấp mà 
bi loại bỏ bớt thì có thể dồn lại đủ số trứng ấp/gà mái 
15 - 17 quả/ổ để giải phóng bớt mái ấp cho sớm đẻ lại. 

Gà nở: Thdi gian ấp trứng gà 21 ngày. Ngày ấp thứ 
19 gà con bắt đầu nở, ngày thứ 20 nở rộ, ngày thứ 21 
kết thúc. Những con nở sớm ngày thứ 18 hay nở 
muộn sau ngày thứ 21 là gà khó nuôi, tỉ lệ chết cao. 

2.ĩ.5. Chăm sóc gà mái ấp 

Mỗi lần gà mái xuống ổ là phải cho ãn riêng, uống 
riêng để cho gà trở lại ổ ấp càng nhanh càng tốt. 
Những gà ham ấp, người chăn nuôi bát thả ra vườn 1 

2 lần/ngày. Cho gà ấp ần thêm thức ãn giàu protein 
như tép, cá con, khô lạc nhân, khô đỗ tương, cám nấu 
lẫn rau xanh, nhất là gà Tây, ngỗng thích ăn rau. Con 
mái ấp béo khỏe thì đủ nhiệt cho trứng ấp. 
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2.2. Âp trứng nhân tạo bằng tủ ấp nước nóng 

Những nơi chưa có điện, hoặc nuôi ít gà mái đẻ, ít 
vịt đẻ có thể dùng loại tủ ấp nước nóng để ấp trứng 
gỈQng. Tủ ấp này dùng sức nóng của nưóc được đun 
nóng trong két nước tỏa ra cung cấp nhiệt cho trứng. 
Lúc đầu dùng bếp dầu hoặc bếp ga, bếp than đun cho 
nước đạt độ nóng để ấp, sau đó dùng đèn dầu thắp 
sáng như đèn tọa đăng đô't giữ nhiệt. Áp bằng nước 
nóng tỉ lệ ấp đạt 75 - 78% trên tổng số trứng vào ấp, 
cao hơn gà mái ấp tự nhiên. 

2.2.1. Cấu tạo tủ ấp nước nóng 

- Két nước bằng thép mạ kền, dày 0,7 - 0,8 mm, 
gồm 2 khối hộp chừ nhật dẹt đặt trên và dưới tủ, 
thõng với nhau bàng các ống dẫn 2,5 cm. Két nước có 
dưng tích 45 lít, có lỗ cho nước vào, cắm nhiệt kế đo 
nhiệt dộ nước và vòí tháo nước. 

- Tủ cách nhiệt bằng gỗ hai lớp, ở giữa chứa mùn 
cưa, trếu dể cách nhiệt. Xưng quanh tủ có nhiều lỗ 
tròn đường kính 2 cm làm hệ thống thông hơi. Hai cửa 
phía trước có phần kính nhìn vào bên trong cửa 2 lớp 
cách nhiệt. Bên trong tủ đặt 2 dãy khay, mỗi bên đật 
3 khay trứng, kích cờ tủ to hơn đặt dược nhiều khay 
trứng hơn. 

2.2.2. Điều khiển tù ấp nước nóng 

- về nhiệt độ: Cho tủ hoạt động trước khoảng 6 giờ, 
kiểm tra các bộ phận tốt mới cho trứng vào ấp. Để 
thuận lợi hơn có thể đun nước nóng ở ngoài đạt 50°c, 
đổ vào két nước, nhiệt của nước nóng làm tủ ấm lên nên 
nước nguội bđt còn khoảng 43 - 44 ỏ c và tiếp tục nguội 



115 


ạs. ns'K'%. uíè 

dần, lúc đó cho đốt đèn dầu để ổn định nhiệt độ ấp 37 
- 38°c. Cho các khay trứng ấp vào tủ, trứng hút nhiệt, 
nhờ đèn dầu dốt nóng vẫn giữ dược nhiệt cần thiết, điều 
chỉnh vặn bấc cao thấp đảm bảo nhiệt dộ ấp. 

Nhiệt độ nưđc trong két khoảng 42 - 43 Ũ C từ đầu 
ngày ấp đến ngày thứ 11 lúc soi trứng lần 2. Sau ngày 
soi trứng trên, phôi đã tự phát nhiệt nên nước trong 
két chỉ cần 40 - 41°c. Những ngày ấp cuối, phôi phát 
nhiệt nhiều, nước trong két không cần nóng nhiều. 
Lúc thừa nhiệt phải mở cửa tủ ấp cho giảm nhiệt 
nhanh chóng. Nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ trong máy 
dặt ở khay trứng phía ngoài giàn cửa kính cùa tủ ấp 
cho dễ xem. 

- về độ ẩm: Đặt đĩa hay khay đựng nước ở đáy tủ 
ấp cho bay hơi ẩm. Khi nhiệt độ trứng ấp tăng vào 
những ngày ấp cuối thì độ ẩm cũng cần tăng bằng 
cách tẩm khăn ướt để thêm dươi đáy tủ, hoặc dùng 
bơm phun bụi nước trực tiếp vào trứng ấp. Chế dộ 
nhiệt và ẩm như ấp máy ở bảng 21. 

- Hệ thống thông thoáng của tủ ấp nước nóng theo 
các lỗ thông hơi xung quanh tủ khi nhiệt độ trứng cao 
vào những ngày ấp cuối có thể mở hé cửa tủ, hoặc 
thông thoáng kết hợp làm lạnh trứng chốc lát cho 
trứng ra ngoài tủ ấp (bê nguyên khay). 

- Ngày gà nở chú ý nhặt những con nở trước đã khô 
lông ra ngoài, hoặc dồn vào khay nỗ có lưới che để gà 
con không nhảy ra sàn máy. 

- Sau mỗi đợt ấp tổng vệ sinh tủ ấp sạch sẽ, xông 
sát trùng bằng íocmon, thuốc tím trong 20 phút, sau 
đó mở tủ, dùng quạt cho bay hết hơi dộc. 
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Dùng tù ấp, một lao động có thể điều khiển 8-10 
cái, giảm được nhân công. Có thể ấp trứng cho thôn 
xóm bằng cách thu gom trứng của các nông hộ nuôi gà 
mái giống rất tiện lợi. 

2*3, Âp máy hiện dại 

Hiện nay nước ta nhập nhiều loại máy ấp, máy nở 
hiện đại của Hà Lan, Bĩ, Mỹ, Nhật, v.v... có tỉ lệ ấp nơ 
cao trên 80% so với số trứng vào ấp. Có loại máy chỉ 
ấp ít, vài trăm quả cho gia đình nuôi ít, cho phòng thí 
nghiệm, có loại máy ấp hàng nghìn, hàng vạn trứng 
cho các trạm ấp lớn, hầu hết tự động hóa. ơ nưóc ta 
cũng đã tự đóng loại máy ếp nhỏ và mua thêm chi tiết 
máy của nước ngoài, hoạt động tốt, rẻ hơn. Máy ấp có 
loại đơn kỳ, có loại da kỳ, có loại chung cả máy nở, có 
loại máy ấp, máy nở riêng. 

- Cấu tạo máy ấp có vỏ máy, bảng diều khiển tín hiệu 
tự động, giá dỡ khay, khay xếp trứng trong đó có giá cố 
dinh khớp cứng, giá đỡ khơp mềm, hệ thống đảo, hệ 
thống làm thông khí, cấp nhiệt, tạo ẩm, bảo vệ. 

- Cấu tạo máy nở tương tự máy ấp, nhưng giá đỡ 
khay trứng nở được cố dịnh và đặt trên bộ bánh xe 
đẩy vào, kéo ra dễ dàng. Các khay nở không có những 
thanh ngăn dọc để cố định quả trứng, mà đơn giản là 
một cái khay xung quanh có gờ cao 8-9 cm, đáy khay 
nhiều lỗ nhỏ 2 mm, đế và thành khay có các thanh dọc 
xếp cho thoáng khí. 

- Quy trình ấp chủ yếu là điều khiển máy, đảm bảo 
chế độ nhiệt và dộ ẩm thông thoáng, đảo trứng... trong 
suốt quá trình ấp trứng gà 21 ngày. 
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Bảng 20. Chẽ' dộ nhiệt và ẩm cho máy ấp dơn kỹ 

* Mùa lạnh 


ở máy ấp, 
máy nử 

Ngày 

ấp 

Nhiệt độ 

-■ 7 -^ 

Am độ 



°c 

°F 

°c 

Ú F 

% 


0 

38 

100,4 

32 

89,6 



1 

38 

100,4 

32 

89,6 



2 

38 

100,4 

32 

89,6 

65 


3 

38 

100,4 

32 

89,6 



4 

38 

100,4 

32 

896 



5 

37,8 

100 

31 

87,8 

60 

ở máy ấp 

6 

37,8 

100 

31 

87,8 



7 

37,8 

100 

30 

86 



8 

37,8 

100 

30 

86 



9 

37,8 

100 

29 

84,2 

55 


10 

37,8 

100 

29 

84,2 



11 

37,8 

100 

27 

84,2 



12 

37*8 

100 

27 

80,6 



13 

37,8 

100 

27 

80,6 

50 


14 

37,8 

100 

27 

80,6 



15 

37,8 

100 

27 

80,6 



16 

37,5 

99,5 

27 

80,6 



17 

37,5 

99,5 

27 

80,6 

50 

Chuyển sang 

18 

37,5 

995 

27 

80,6 


máy nở 

19 

37 

98,6 

30 

86 

59 


20 

37 

986 

32 

89,6 

64 


21 

37 

986 

32 

89,6 

70 


-22 

_ 

Ra gà 
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* Mùa nóng: Nhiệt độ 38°c chỉ cho 72 giờ ấp đầu, 
sau dó 37,8°c cho đến hết ngày ấp thứ 11 hoậc 12 thì 
hạ xuống 37,5’C. 

Đối với máy ấp đa kỳ: Mùa nóng: nhiệt độ 37,5°c 
(99,50F) và ẩm đọ 29 - 29,5°c (84 - 85°F). 

Mùa lạnh: Chế độ ấp cũng như trên nhưng mỗi lần 
đưa lô trứng mới vào máy phải tăng nhiệt độ lên 37,8°c 
(100°F) trong 24 giờ đầu, sau đó lại hạ xuống 37,5°c. 

- Sau khi ấp dược 18 đến 18 ngày rưỡi, trứng được 
chuyển từ máy ấp sang máy nơ (áp dụng ở máy đa kỳ). 

- Các loại máy phải có số theo dõi hoạt động của 
máy. Mỗi giờ một lần người trực ấp phải đảo trứng và 
ghi nhiệt độ, độ ắm vào sổ theo dõi. 

- Khi chuyển trứng từ máy ấp sang máy nả phải bỏ 
hết trứng không phôi, chết phôi, thối, dập, vờ. 

2.4. Biện pháp nâng cao tỉ lệ ấp nỏ trứng gà 

- Phân loại khối lượng trứng để ấp: Trong nghiên 
cứu theo dõi trứng có khôi lượng khác nhau cho kết quả 
là trứng quá bé hoặc quá lớn đều có tỉ lệ ấp nở thấp 
hơn trứng có khối lượng trung bình 4 - 6% (bảng 22). 

Bảng 21. Ằnh hưửng của khôi lượng trứng đến thời gian nở của gà 
con (giờ), (giông gà vườn lông màu) 


Khối 
lượng 
trứng (g) 

Bắt đầu 
mổ vỏ 

Bắt đầu 
nở 

Nở đại trà 

Kết thúc 
nở 

50 - 55 

464 

474 

486 

504 

56-61 

468 

478 

490 

508 

62 - 67 

471 

482 

494 

512 
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Rõ ràng là trứng to, phôi to cần nhiệt nhiều hơn để 
sưởi nóng làm phôi phát triển chậm lại. 

Do vậy, phản loại trứng đưa vào máy ấp sớm nhất 
là trứng loại to, đến trứng trung bình, rồi sau cùng 
trứng bé với thời gian chênh lệch 4-5 giờ và có thể 
hiệu chỉnh nhiệt độ, độ ẩm của máy ấp phù hợp với sự 
phát triển của phôi. Giải pháp này đã làm tăng tỉ lệ 
ấp nở 5 - 6% so với ấp đại trà không phân loại. 

Đối với gà mái, gà Tây ấp thì điều chỉnh trứng ấp 
trong ổ cho trứng to vào giữa ổ, đến trứng trung bình, 
phía ngoài là trứng bé. cần chu ý hỗ trợ gà mái dảo 
trứng trên xuống dưới, còn trong ra ngoài thì phải tùy 
trứng to nhỏ đến mức độ nào mà đảo. 

2.5. Xử lý nhiệt quá nòng, quá lạnh ở phòng ấp 

- Khi nhiệt độ quá cao ở phòng ấp phải che phía 
ánh nắng chiếu vào, mở rộng cửa phía râm mát, phun 
nước mát lên trần, lên mái nhà, cho quạt chạy, cần 
thiết phải mở hé cửa máy ấp. Ớ nơi đật ổ ấp có đặt 
quạt máy, gà mái tự diều chỉnh bằng cách đứng lên 
cho trứng mát, có con mái xuống ổ tìm nước uống, vẫy 
vùng. Trạm ấp hiện đại có hệ thông hút đẩy gió không 
khí, có điều hòa nhiệt độ. Nhiều phòng ấp của gia đình 
đã lắp điều hòa, tính ra kết quả ấp nở tốt đã vượt trội 
phần chi phí ấp và đàn gà con khỏe mạnh bán giống 
được giá, có tín nhiệm lâu dài. 

- Khi trời rét nhiệt độ xung quanh máy ấp dưới 
20°c thì loại máy có vỏ cách nhiệt kém nhiệt độ 
trong máy bi giảm thâp. Nơi đặt các ổ ấp bị lạnh thì 
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nhiệt độ ấp của gà mái bị ảnh hưởng. Cần che chấn 
chỗ âp không bị gió lùa, thắp thêm đèn mờ, đèn 
hồng ngoại vào trong máy hoặc vùng kê dặt ổ ấp. 
Phủ chăn bông, chán len lên máy ấp, giá để ổ ấp, 
cần chừa lỗ thông hơi. 

Người làm công tác ấp trứng cần được học tập, thực 
tập trực tiếp tại trạm ấp, có sự hướng dẫn kèm cặp 
của các chuyên gia có kinh nghiệm, có trình độ. Người 
ấp trứng có thành thạo, có trách nhiệm mới có thể 
thực hiện tốt qui trình ấp nở, xử lý các sự cố" có thể 
xảy ra và biết cách khắc phục. 
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Phẩn bảy 

CHẪM SÓC VÀ PHÒNG VỆ DÀN GÀ 
Nlỉòl THẢ VIỈỜN 

1. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG CHĂM SÓC ĐÀN GÀ 

1.1. Chông nóng cho gà 

Gà chia nóng kém hơn chịu rét, thường bị stress 
nhiệt. Những ngay oi bức của mùa hè, nắng, dứng gió 
hay gầy chết cho các loại gà, nhất là gà con tỉ lệ chết 
khá cao với chuồng không thích hợp, chuồng tận dụng 
nhà kho, chuồng trâu bò bí gió, bí không khí dể nuôi gà. 

Biện pháp chống nóng trước hết là chuồng làm nơi 
cao ráo, thoáng, hưóng nam hoậc đông nam, mái cao, 
chồng diêm càng tốt, che chắn lưđi xung quanh có rèm 
bạt che mưa nắng. Mái nên có lóp phên nứa chồng lên 
phun nước mát vào những ngày nóng, lúc trưa, nhất là 
vào 14 - 15 giờ, có ống phun nước chạy trên nóc 
chuồng phun nước ra 2 mái, lúc trời nóng thì mở van 
vòi. Trồng cây dây leo như sắn dây, mưđp leo phủ lên 
máì (thực tế một số xí nghiệp gà đã làm như Trại gà 
Hòa Bình). Chuồng có quạt ngang đẩy hút gió ở mỗi ô 
chuồng. Ngày nắng nóng cho gà uống dủ nước mát, 
pha thêm vitamin c giải nhiệt. Cho gà ăn vào giờ mát 
mẻ như sáng sớm, chiều tối đêm và phải tăng chất 
lượng thức ăn vì gà ăn ít hơn. 
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1.2. Chông rét cho gà 

Gà con nhất thiết phải được sưởi ấm bằng chụp sưởi 
bóng điện, đèn mờ, đèn hồng ngoại, may so, bếp sưởi 
điện, than, củi v.v... như phân úm gà đã nêu trên. 
Chuồng kín, có rèm che, tránh gió lùa nhưng phải 
thoáng, nếu chuồng xây phải có quạt hút dẩy ả trên cao 
đầu hồi hay cạnh chuồng. Có thể đặt nhiệt kế theo dõi 
nhiệt độ, đặt cao cách nền 10-15 cm. Tuyệt dối tránh 
cho gà bị gió lùa lạnh đột ngột có thể gây chết gà. 

Thức ăn ngày rét phải tảng cường chất lượng, cần 
thiết thì phải cho ăn tăng hơn, cho ăn hạt có dầu như 
lạc, cho năng lượng cao hơn một ít. 

1.3. Có đủ ánh sáng 

Qui trình chiếu sáng cho các loại gà như đả ghi, cần 
điều chỉnh cho đủ, vừa phải không sáng, không tối, 
không kéo dài, không tắt sớm. Thị giác của gà nếu bị tối 
là không thấy đường mổ ăn, uống. Một nguyên nhân 
quan trọng khi gà cắn mổ nhau là do cường độ ánh sáng 
quá mạnh. Gà con chậm lớn, gà mái đẻ ít có nguyên nhân 
thiếu ánh sáng. Người chăm sóc đàn gà không thể để 
quên không bật dèn, tắt đèn, kéo rèm lến, thả rèm xuống 
theo giờ giấc qui trình đảm bảo chế độ chiếu sáng cho gà. 

1.4. Phòng chống ẩm ướt cho gà 

Chuồng, sân vườn nuôi thả gà luôn luôn phải khô ráo, 
vi ẩm ướt là mối nguy hại sinh ra nấm mốc, vi khuẩn 
gây bệnh. Không khí ẩm khiến gà khó thở. Chuồng phải 
che mưa tạt vào, máng uống đặt vào chỗ có rãnh thoát 
nước, không để nước bắn té ra ngoài nền, chất dệm bị 
ẩm ướt phải thay ngay. Nền chuồng phải phẳng cố dộ 
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dốc vừa phải, theo nền to nhỏ về hướng rãnh thoát nước 
để mồi lần rửa chuồng không bị đọng nước. 

Chuồng nên xây dựng xa ao hồ, xa nơi ấm thấp để 
không khí không quá nhiều hơi nước. Những ngày 
mưa ẩm dùng quạt hút đẩy cho đờ bớt hơi nước trong 
chuồng nuôi. Sau mỗi đợt mưa gió đến những ngày 
nắng ráo, cần đem phơi cho khô ráo các dụng cụ chăn 
nuôi, đồ bảo hộ lao dộng v.v... 

1.5. Phòng chông ngộ độc mặn 

Gia cầm rất mẫn cảm với thức ản mận nhất là gà 
con. Đã có nhừng vụ ngộ độc mặn, gà chết hàng loạt mà 
nguyên nhân nhầm quá liều muối trong thức ăn. Không 
dùng bột cá mặn cho vào thức ăn, phụ phẩm nhà bếp 
của gia đình phải loại bỏ những thức mặn không cho gà 
ăn (có thể nấu cho lợn ăn). Mua thức ãn nuôi gà phải 
nếm, nếu mặn là không phải thức ãn của gà. Khi thức 
ăn mặn thì pha trộn thêm thức ăn chưa trộn muối dể 
giảm độ mặn thành thức ăn nhạt cho gà ản. 

1.6. Phòng chống ngộ dộc hóa chất 

Nguyên liệu, thức ãn bị giây thuốc sát trùng, thuốc 
trừ sâu, xăng dầu... đều gây độc cho gà. Hễ có mùi lạ ở 
thức ăn là không dùng. Thức ăn, nguyên liệu không dể 
gần các loại hóa chât, có lúc cần kiểm tra nguyên liệu 
còn tổn dư chất độc trong quá trình chăm bón cây 
trồng hoặc khử trùng trong kho bảo quản đảm bảo an 
toàn mới nghiền trộn cho gà ăn. 

Xe, phương tiện vận chuyển nguyên liệu thức àn 
phải sát trùng kỹ, không dùng xe chở thuốc sâu dể chở 
thức ăn gia súc, gia cầm. 
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I. 7. Phòng chống ngộ độc thức ân mốc 

Thời tiết ẩm, thức ản dễ mốc sinh độc tố aílatoxin 
nhất là ở ngô, khô lạc, cám... Thu hoạch xong phải phơi 
khô, sấy để các loại nguyên liệu thức ăn còn độ ẩm 9 - 
10% mđi cất giừ bảo quản ở kho thoáng mát, khô ráo. 
Thức ăn chế biến không nên dề lâu dễ hút ẩm gây mốc, 
phải có bao bì tốt. Thức ăn đã bị mốc không cho gà ăn. 

II. VỆ SINH CHUỒNG TRẠI 

2.1. Vệ sinh chuồng trại 

- Khu chân nuôi phái cao ráo, không gần nơi qua 
lại, trang trại lớn phải xa thôn xóm, chợ, trường học, 
các cơ sớ chăn nuôi khác. Chuồng thoáng mát, cạnh 
chuồng không trồng cây cao. 

- Xung quanh chuồng rẫy cỏ cây sạch cách lm từ hè 
chuồng trở ra, thường xuyên quét dọn sạch sẽ, cứ 2 - 
3 tuần phun thuốc sát trùng crezyl 3% hay focmon 2%, 
hoặc cbènm lửa, rắc vôi bột. 

- Ti ại hay khu chuồng nuối phải rào có cổng đóng mở 
riêng. Trước cổng, trưỏc chuồng hoặc đầu chuồng, ô chuồng 
có hố sát trùng thường xuyên có vôi bột, hay dung dịch sát 
trùng (có thể thấm bao tải) crezyl 3%, íồcmon 2%. 

- Chuồng nhốt gà trên 30 ngày tuổi thì 2 - 3 tuần phun 
sát trùng focmon 2%, hoặc dipterex 6,5 g/lít nước vào trần, 
lưới, rèm che, chất độn, bệ máng ăn, uống, sào đậu v.v... 

- Nhốt gà theo mật độ qui định cho các loại gà để 
đảm bảo vệ sinh không khí chuồng nuôi không ô 
nhiễm các loại khí độc. 
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2.2. Thực hiện nghiêm ngặt nội quỉ ra vào khu chãn nuôi 

- Người chàn nuối và khách được phép vào khu nuôi 
gà phải thực hiện đầy đủ vệ sinh sát trùng giày dép, 
tay, thay quần áo, nón, mũ... ra vào đúng cửa qui dính, 
ơ trang trại lớn mọi người phải tắm, sát trùng, thay 
quần áo của trại khi vào trại. 

- Cấm người lạ, người không phận sự ra vào. Ngăn 
chặn không cho các loại súc vật vào trại. Không đưa 
các loại xe, vật dụng của bất cứ ai vào. Xe chở thức ăn, 
vật tư vào cong qui định, qua hố sát trừng, phun sát 
trùng xe bằng crezyl 3$, íocmon 2%. 

- Đuổi các loại chim chóc đến khu chuồng để đề 
phòng mang mầm bệnh nơi khác đến. Gà ốm phải 
cách ly, gà chết nhanh chóng đưa ra khỏi khu chăn 
nuôi và xử lý khử trùng. 

2.3. Thực hiện nghiêm túc qui trình vệ sinh ờ chuồng gà 

- Hàng ngày: 

+ Phát hiện gà ốm, nhốt riêng nơi cách ly, theo dõi 
chữa trị. 

+ Cọ rửa hố sát trùng, thay dung dịch hoặc vòi bột 
sát trùng. 

+ Cọ rửa, sát trùng máng uống. 

+ Quét dọn, thông rãnh thoát nước. 

+ Lau chùi máng ăn, ổ đẻ. 

+ Thay chất dộn bị ướt, nhặt lông gà, đảo phân chỗ 
cần thiết. 

+ Quét tường vách, lưới chuồng và kho. 

+ Dọn rác, cỏ quanh chuồng. 
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- Hàng tuần: 

+ Cọ, lau chùi, sát trùng máng ăn. 

+ Thông cống rãnh trong khu chăn nuôi. 

+ Quét vôi sào đậu, tường lửng... 

+ Phun sát trùng chất độn, máng ăn máng uống, 
cửa, tường, rèm, phên. 

- Hàng thảng: 

+ Quét vôi hiên, cống rãnh, kho chỗ cần thiết. 

+ Cọ rửa bể nước. 

+ Tu sửa vệ sinh hố phân, hô' giải. 

2.4. Khử trùng và xừ lý chất độn 

- Các chất độn chuồng như trấu, dăm bào, rơm khô, 
cỏ khô... trước khi sử dụng phải phun focmon 2% và 
sunlfat dồng 5%, đánh đống ủ rồi phơi thật khô. 

- Chuồng nền rải lớp độn dày 7-10 cm, khi bị ẩm chỗ 
nào phải thay luôn và rải thêm chất độn khô vào đó. 

- Hết đợt gà thì phân và chất độn đem ủ ở hô" phân 
rắc vôi bột dể diệt khuẩn có hại, phân mục đem bón 
ruộng vườn. Hố ủ phân không dề gần chuồng gà. Có 
thể ủ chung phân gà, lợn, trâu bò và rơm rạ. 

2.5. Thời gian trống chuồng 

Một biện pháp phòng bệnh tốt nhất trong chản 
nuôi gà là nuôi gà cùng lứa nhập vào - xuâT ra cùng 
dợt để tổng vệ sinh sát trùng. VI thế, dù ở quy mô gia 
đình nuôi nhiều, ít gà đều nên cố gắng thực hiện hoậc 
ít ra cung "cùng vào cùng ra" cho từng chuồng hoậc 
từng ô chuồng, không để tồn tại lại dãm vài con mà 
không làm vệ sinh triệt để dược. 
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Sau khi xuất gà hoặc chuyển đàn đến chuồng khác 
là phải thu dọn phân, tống tẩy uế, để trống chuồng 2 
- 4 tuần mới nhập gà mới. 

Bảng 22. Lịch dùng thuốc phòng chữ gà nuối thịt (broiler) 

(chữ gà giông nô ì mế thịt 4 - 5 tháng ỉuối và gà lâng màu nhập nội 
giết thịt lúc 12 - 14 tuần tuốì) 


Ngày 

tuối 

Thuôc dùng 

1 

Nhỏ vacxin, Guuboro lấn 1 ( vacxin IB lẩn 1 

1 -4 

- Vítamín pha vào nước cho gà uống (B-complex, 
phylasol, soỉminviL) 

- Thuốc phòng bệnh dường ruột vã hô hấp, dùng 
một trong 2 loại sau: 

1/ Tetracyclin 200 g/tấn thức ãn. 

2/ Synavìa 1 g/lít nước. 

6 

Phòng bệnh CRD bằng tylosin, pharmazin hoặc 
erythromycin. 

7 

Chủng vacxìn đậu (chủng ờ cánh) 

- Nhỏ Lasota lẩn 1 

7 - 35 

Phòng bệnh cẩu -trùng, dùng loại thuốc: 

- Coccistop - 2000: 0,5 - 1 g lit/nước 

10 

Nhỏ vacxin Gumboro lẩn 1 

20 

Nhỏ vacxin Gumboro lẩn 2 

22 

Nhỏ vacxìn IB lần 2 

24 

Phòng bệnh CRD bằng tylosin hoặc suanovil 

25 

Nhỏ vacxin Lasota lần 2 

40-43 

Tiêm vacxin phòng bệnh Newcastle hệ 1 
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Bảng 23. Lịch dùng thuốc phòng bệnh cho gà thà vườn 
nuôi giông sinh sản 

Ngày tuổi 

Thuốc dùng 

(1) 

(2) 

1 - 4 

- Tiêm vacxin Marek và nhỏ vacxin IB lần 1 khi gà nà 

- Cho uổng vitamín pha nước (B-complex, phyiasol, 
solminvit...) 

- Cho thuốc phòng bệnh dưbhg ruột và hô hẩp 1 trong 2 loại 

1/ Synavia 0,5 g/lít nước 

2/ Tetracyclin 200 g/tấn thức ăn. 

5 

Nhỏ vacxỉn Gumboro lần 1 

6 

Phòng bệnh viêm đường hô hấp mãn tính (CRD) 
bằng: Tylosìn 0,5 g/lít nước hoặc neotesol 60-120 
mg/kg thể trọng gà. 

7 

Chủng vacxin dậu (chủng cánh). 

Nhỏ vacxìn Lasota lần 1 phòng bệnh rù. 

7 - 35 

Phòng bệnh cẩu trùng dùng loại thuốc: 

- Cocistop - 2000: 0,5 - 1 g/lít nước trong 3 - 5 ngày 

15 

- Nhỏ vacxin Gumboro lán 2 

- Tiêm vacxin phòng Cúm gia cẩm (lẩn 1) 

16 

Nhỏ vacxin Gumboro lần 3 

28 

Nhò vacxin Lasota lần 2 

30 

Nhỏ vacxin IB lần 2 

30 - 32 

Phòng bệnh CRD bằng Tylosin hoặc neotesol (liều như 
trên lúc 6 ngày tuổi) 

42 

Phòng bệnh CRD bằng iyiosìn 

45 

Tiêm vacxin phòng Cúm gia cầm (lần 2) 

54 

Nhỏ vacxin Lasota lần 3 

63 

Phòng vacxin Newcastle (gà rù) hệ 1 ỉẩn 1 
- Chọn giống (gà vườn, gà trứng) 
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Ngày tuếi 

Thuô'c dùng 

(1) 

(2) 

64 - 67 

Tăng sức đẽ kháng cho gà, dùng 1 trong 2 loại: 

1/ Synavìa 1 g/1 lít nưởc uống 

Solminvit 1 g/lít nước uống hoặc phylasol, B-complex 

2/ Tetracycin 200 ga/tấn thức ãn 

Soỉmĩnvit 1 g/lít nước uống hoặc phylasol, B-complex 

75 

Nhò vacxin 1B lấn 3 

78 

Cho uồng tylosìn hoặc pharmaỉin, suanovil phòng bênh CRD 
- Chủng vacxin đậu lắn 2 

112 

- Phòng bệnh CRD bằng tylosỉn hoặc suanovil 

- Kiểm tra ký sinh trùng nếu có giun sán cho tẩy 
bằng pipera 2 in và phenoỉthiazín hoặc mebenvet. Nhắc 
lại lán sau cách 25 ngày. Sau đó tiếp tục kiểm tra 
-€họn giống 

133 - 140 

- Tiêm vacxin l\lewcastle hệ 1 lẩn 2 

- Kiểm tra bệnh bạch lỵ và CRD 10% đàn gà 

145 - 150 

Tăng sức đề kháng cho gà như lẩn 64 - 67 ngày tuổi 

165 

Tiêm vacxín phòng Cúm gia cầm (lẩn) 3 

223 - 225 

- Cho phòng bệnh CRD, dùng tylosìn, suanoviì, 
pharmazin hoặc erytromycin 

266 - 272 

* Chọn giống 

- Tiêm vacxỉn Newcastle hệ 1 lẩn 3 

- Thức ăn tăng sức dề kháng như ờ 45 - 50 ngày tuổi 
và bổ sung vitamin cho gà để thu trứng ấp 
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Phần tám 

PHÒNG TRỊ MỘT số BỆNH 
GÀ THẢ VƯỜN HAY MẮC 

Nuôi gà chăn thả, bán chăn thả trong diều kiện 
thời tiết khí hậu nhiệt đđi, mưa gió, vi khuẩn gây 
bệnh phát triển cho nên gặp phải khá nhiều hộnh 
thông thường, bệnh truyền nhiêm. Mức độ nhiễm 
bệnh tùy vào điều kiện vệ sinh phòng bệnh, tiêm 
phòng, nuôi dưỡng và môi trường có khác nhau. Gà 
vườn chân thả dễ nhiễm bệnh, giun sán, cầu trùng 
v.v>., khi có bệnh truyền nhiễm thì lầy lan rất nhanh, 
cho nên biện pháp phòng vệ sinh thú y là chủ yếu cần 
luôn luôn được coi trọng. 

1. BỆNH GIUN SẤN 

Gim sán sống ký sinh trong ruột gà ăn nhờ chất 
bổ dưỡng của gà. Gà bị giun sán thì gầy yếu, xanh xao, 
suy nhược, có lúc giun sán nhiều gây tắc ruột, tắc ông 
mật, gà chậm lớn, đẻ giảm. 

Khi gà có biểu hiện trên lấy mẫu phân gửi phòng 
thú y gần nhất xét nghiệm để tìm trứng giun đũa. 
Giun kim, sán dây nhìn mắt thấy được con giun hoặc 
đốt sán lẫn trong phân. Nhanh nhất là bắt con gà gầy 
yếu mổ khám xem, sẽ thấy các loại giun trong ruột. 

- Phòng bệnh: Làm tôt vệ sinh ăn uống sạch, chuồng 
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khô ráo, phun thuốc sát trùng, diệt mối, kiến mạt, côn 
trùng mang ấu trùng sán, giun v.v... Chất độn chuồng 
phun Suníat đồng 0,5%, Dipterex... Sau mỗi đợt nuôi gà 
tổng vệ sinh chuồng trại. 

■ Trị bệnh : Tẩy giun đũa bàng piperazin 200 - 400 
mg/kg thể trọng gà, hoặc trộn 0,2 - 0,4% vào thức ăn, 
hoặc pha nước uống 0,1 - 0,2%. Có thể dùng Tetramisol 
hoậc Mevenbet với liều 40 - 60 g/tấn thức ăn, liên tục 
trong 7 ngày. 

+ Tẩy giun kim bang Phenolthiazin với liều 0,5 g/gà/ngày. 

+ Tẩy sán đặc hiệu là thuốc Arecolỉn hoặc 
Eromosalacilamit (liều lượng theo hướng dản). Hoặc có 
thể dùng loại Butynorate kết hợp với piperazin và 
Phenolthiazin. 

2. BỆNH Mổ CẮN (Canihalism) 

Mổ cắn là bệnh thói quen có hại của gà. Các dạng mổ cắn: 

- Mổ cắn đứt lông (Feather pulỉing) thường xảy ra 
ở gà thiếu dinh dưỡng, thiếu khoáng, gà ít vận động, 
nhất là nuôi nhốt chật, ánh sáng quá mạnh gây cho 
gà mổ lòng, có khi ăn lông, xung quanh chân lông bị 
mổ có sắc tố tập trung nên tạo hlnh màu nâu sẫm. 

- Mổ cắn hậu môn (Vent picking) thường xảy ra â 
gà đẻ nhiều quá dạ con dản ra hoặc gà mới đẻ trứng 
to làm cho dom lòi ra có màu hồng, kích thích gà mổ 
cắn vào làm chảy máu, có màu đỏ càng quyến rũ gà 
xúm lại mổ lòi ruột làm gà chết. 

- MỔ cắn đầu (Head picking). Gà nuôi nhốt lồng 
thường hay bị mổ cắn ở đầu, mào, tích. Khi đã có vết 
thương thi tiếp tục bị gà khác mổ cắn tiếp. 
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- MỔ cắn ngón chân (Toe picking). Gà con bị đói vì 
máng dể xa, thành máng quá cao, máng thiếu, làm 
những con yếu bị con to chèn. Không được ãn, gà tự 
mổ ngón chân mình hoặc chân gà khác. 

Nguyên nhản gây bệnh mổ cắnĩ Gà đói lâu, thiêu 
máng ãn, máng uống, nhốt chật quá, thiếu chất dinh 
dưỡng, thiếu khoáng, lượng ngô quá nhiều trong thức 
ăn, bị mạt rận cắn, ản thức àn viên, khi có gà bị mổ 
cắn, nhanh chóng cả đàn lan truyền thành thói quen. 

Phòng bệnh mổ cắn: Cho ăn thức ãn đủ dinh dưỡng, 
không để gà đói lâu, dủ máng ăn, máng uống, mật độ 
chuồng vừa phải, chuồng thông thoáng, ánh sáng vừa 
đủ, nuối nhiều cần cắt mỏ. vết thương gà bị cắn bôi 
xanh methylen, tuyệt đối không bòi thuốc đỏ vì màu 
dỏ càng kích thích mổ cắn. 

3. NGỘ ĐỘC MẬN, HÓA CHâVnẤM Mốc 

- Ăn mặn gà bị ngộ dộc, uống nước nhiều, tích nước, 
bại liệt, khớp có thể sưng. 

- Ăn phải hóa chất độc gà cung uống nhiều nước, có 
khi chưa thấy triệu chứng gì đã chết, mổ gà xem diều 
mề, có thể cả thịt có mùi hóa chất. Gà bị bệnh đồng 
loạt, con nào ăn khỏe bi ngộ độc nhanh hơn. 

- Ản ngô mốc có hạt đầu đen, ăn khô lạc mốc, thức àn 
vón cục mốc... là gà bị ĩỶgọ dộc bởi chất dộc aílatoxin. Gà 
ngộ độc mốc, kém ãn, lông xù, dẻ giảm mạnh, trứng 
ấp nở kém. Ngộ độc nặng gà chết rất nhanh, có bệnh 
tích gan xuất huyết, màu đất thó, vàng xám. Thận 
cũng sừng, xuất huyết. 

Phòng ngộ độc : Theo dõi hàng ngày thấy có hiện 
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tượng khác thường là phải kiếm tra ngay nước uống, 
thức ăn. Nếm nếu thấy thức ăn mặn cho thêm ngô, 
cám trộn đều, loại bỏ thức àn mốc, có mùi hóa chất. 
Thức ăn nước uống tuyệt đối không để cạnh hóa chất, 
thuốc chuột, thuốc sâu v.v„. Nước uống phải kiểm tra 
độ bẩn, tiêu chuẩn cho phép tạp khuẩn... quá mức là 
phải lọc, sát trùng thay nước khác. 

4. BỆNH CẦU TRÙNG (Coccidiosis avium) 

Khí hậu nóng ẩm của nước ta là điều kiện cho cầu 
trùng phát triển, gà chăn thả, bán chãn thả tiếp xúc 
mỏi trường rộng rất dẻ bị nhiễm. Bệnh do ký sinh 
trùng đơn bào thuộc Genus Eimeria gây ra làm cho 
nhừng tế bào niêm mạc ruột bị thương. Cầu trùng gây 
viêm ruột từ nhẹ viêm Cata (viêm xuất dịch) tới viêm 
xuất huyết làm cho niêm mạc và hạ niêm mạc và 
những lớp cơ ruột bị thương. Gà bị cầu trùng phân 
thường lẫn máu. 

Có 9 loại cầu trùng, sau đây là vài loài quan trọng 
thường gặp phải: 

- Cầu trùng ruột non cấp tính do Eimeria necatrix 
gây bệnh, nhiều nhất trong các loại cầu trùng ở ruột 
non, bệnh cấp tính nặng ở gà 6 - 8 tuần. Gà bệnh bỏ 
ãn, xù lông, tiêu chảy ra nhiều nước lẫn lượng lớn dịch 
mucí và dịch hoại tử, lẫn máu (ở cầu trùng manh tràng 
nhiều hơn). Bệnh lây lan chậm, thời gian mang bệnh 
dài do gà thải ra ít noăn nang yếu. Thành ruột dày 
lên, có màu đỏ sẫm, dễ vỡ có dịch lẫn máu chảy ra. 

- Cầu trùng manh tràng do Eimeria tenella ở niêm 
mạc manh tràng gây viêm xuất huyết cấp tính. Bệnh 
xảy ra ở gà 3 - 4 tuần tuổi, suy nhược nhanh, phân có 
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máu kèm dịch nhầy, gà xù lông, thiếu máu, chết đến 
20 - 30%, có thể hơn. Niêm mạc manh tràng tổn 
thương nặng xuất huyết từng đám, có các đám mủ, có 
bã đậu kèm máu. 

- Cầu trùng mản tính do cầu trùng ký sinh ở gà, 
quan trọng nhất có loài Eimeria acervulína. Gà bệnh 
ăn ít, chậm lớn bệnh tiến triển từ từ, tiêu chảy nhiều, 
gầy, giảm đẻ, ruột viêm có những vệt xuất huyết. 

Phòng trị: Vệ sinh chuồng trại, máng àn, máng 
uống sạch sẽ, sát trùng. Đệm lót chuồng luôn khô, mỗi 
khi bị ẩm ướt thay ngay. 

- Sau mỗi đợt xuất gà phải tổng vệ sinh nền chuồng 
sạch, chèm lửa, sát trùng xút (NaOH) 2% đun nóng. 

- Mỗi ô chuồng nuôi gà 1 lứa để ''cùng vào cùng ra". 
Mật độ chuồng nuôi không quá chật. 

- Thực hiện tốt nội qui ra vào chuồng trại. Uống 
thuốc phòng cầu trùng theo lịch. 

- Khi gà bị bệnh, cho uống các loại thuốc Coccistop 
- 2000, EsB3, Rigecoccin, Avicoc... theo hưđng dẫn sử 
dụng của công ty sản xuất. 

Thường dùng loại Rigecoccín trộn vào thức ăn 35 - 
40 g/tạ. ơ gia đình trộn thuốc với cơm đút cho gà ăn 
ít lần cho khỏi bệnh. 

5. BỆNH ĐẬU GÀ (Trái gà ■ Fowl pox) 

Đậu gà là bệnh truyền nhiễm do một loại virus 
thuộc nhóm Pox víruses có thể sổng lảu trong điều 
kiện thời tiết mỏi trường khác nhau, chịu ẩm ướt, khô 
hanh và ánh sáng kể cả trong mùa giá rét. Vật trung 
gian truyền bệnh nguy hiểm là côn trùng, muỗi ruồi. 
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Trong cơ thể muỗi virus sống được đến 56 ngày và cắn 
dốt gà truyền bệnh. Gà khỏe tiếp xúc gà bệnh bị lây 
virus bởi các chất thải dính vào vết XƯỚC ơ da, hoặc gà 
bệnh mổ vào vùng quanh mắt gà khỏe. Bệnh đậu gà ủ 
bệnh 4 - 10 ngày, có 2 dạng đậu khô và đậu ướt: 

- Đậu gà dạng khô (đậu ở da, thể mụn đậu). Mụn 
vảy mọc trên da những chỗ không có lông, ỏ hậu mồn, 
mào, tích, mi mắt, khóe mỏ, lổ tai, mặt trong cánh, 
đùi, chân... Mụn sưng tấy hồng nhạt hoặc trắng rồi 
chuyển tím dần. Mụn đậu to, nhỏ, trong có nước rồi 
đặc, đóng vảy dễ bong. Gà bệnh hay vẩy mỏ, lác đầu 
do các mụn vảy. Gà vẫn ân uống, có chút kém hơn, khi 
chữa khỏi gà phát triển bình thường. Bệnh nhẹ chỉ 1 
tuần có thể khỏi. 

- Đậu gà dạng ướt (thể màng giả, thể yết hầu). Thể 
này bắt dầu viêm Cata ở miệng, họng, thanh quản làm 
cho gà ho, vẩy mỏ. Sau dó các vết viêm loang dằn thành 
các nốt phồng, niêm mạc màu hồng chuyển sang đỏ 
sẫm, rồi dày lên tạo thành các lớp màng giả bám vào 
niêm mạc cho nên gà thở khó, ăn uống cung khó khản, 
gầy sút nhanh. Gà sưng mặt, sưng tích, phù thùng, mắt 
viêm có ghèn, nhớt, rồi mắt bị lòi dần do các chất đó 
tích tụ trong hốc mắt. Mũi cũng viêm, chảy nước mủ 
lỏng rồi đặc quánh, mặc gà sưng to, ở dạng này tỉ lệ gà 
chết cao. Thể này gà con mắt nhiều hơn gà lớn, kéo dài 
2 - 4 tuần. Có gà bị đậu cả 2 dạng khô và ướt. 

Phòng trị: 

- Chung vacxin đậu vào 7 (hoặc 14) và 112 ngày tuổi. 

- Vệ sinh chuồng trại, khu chăn nuôi sạch sẽ, khô 
ráo, diệt ruồi, muỗi... Chăm sóc nuôi dường tốt dàn gà. 
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Khi chớm có bệnh phải chủng vacxin đậu ngay cho 
những gà khỏe. Gà bệnh, bắt từng con cạy sạch vảy 
mụn bôí cồn iôt, Glycerin, Nitrat bạc..., dùng thuốc tím 
1 %c rửa mụn đậu rồi dùng mỡ cloroxit bôi. Có thể 
dùng nước khế chua, chanh rửa nhẹ vào mụn (chât 
chua, axit tiêu diệt siêu vi trùng). 

ơ dạng ướt thì lấy bông lau sạch màng giả rồi nhỏ 
thuốc sát trùng nhẹ Lugol, Glycerin. Có thể bôi dầu 
hỏa vào mụn sau khi cạy vảy. Gà bị đậu nên cho uống 
kháng sinh liều nhẹ để phòng bệnh thứ phát, như 
Tetracyclỉn và vitamin A. 

Virus đậu dễ bị diệt khi phun hơi nóng ẩm, Focmon 
3% ở 20°c và hợp chất iôt 1/400, Phenol 5% sau 30 
phút làm mất hoạt tính của virus. Vì vậy, các cách 
chữa trên đây đều có thể chữa khỏi bệnh, nhưng phải 
kiên trì, tỷ mỷ. Bệnh đậu dạng khô cũng khỏi nhanh, 
ở dạng ưđt thì khó khăn hơn. 

6. BỆNH NẤM PHỔI (Aspergillosis) 

Bệnh do nấm Aspergillus íumigalus gây ra. Bào tử 
của nấm xâm nhập vào phổi và túi khí của gà từ bụi 
hít vào mũi, khí quản, khi gà yếu đề kháng giảm thì 
bệnh tâng lên. Bệnh dễ tan từ trong máy ấp do trứng 
nhiễm nấm, bởi ổ đẻ bẩn, chất độn chuồng bẩn. 

- Triệu chứng: Gà bệnh kém ăn, ủ rũ, thở nặng nề, 
thâ gấp, nhịp thơ nhanh, nhiều con phải ngồi để thở. 
Gà ho, chảy nước mũi như một số bệnh đường hô hấp 
khác (LT1, CRD, IB,...) nhưng ở bệnh này là khi thở 
không nghe tiếng ran khò khè. Gà sốt, lờ dờ, gầy, 
chân khô. Bệnh cấp tính thường xảy ra ở gà con đến 
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2 tuần tuổi, phát bệnh đồng loạt, chết nhanh sau 1 - 
2 ngày. Khi gà bệnh măn tính thì triệu chứng khòng 
điển hình. 

• Bệnh tích: Màng phổi, phổi, túi khí có các ổ nấm 
gồm những hạt lấm tấm vàng, xám nhờ nhờ bằng đầu 
dinh ghim, cứng, daí, các ổ nấm này có thể phát triển 
sang thanh quản, gan, ruột, cả não, có khi cả mắt. ơ 
túi khí và màng phúc mạc có dịch dục flbrin mủ tạo 
thành từng dám màu ghi vàng. 

- Phòng hênh : Chat độn chuồng phải khô, sạch, ẩm 
phải thay ngay, được phun sát trùng, Sunfat đồng, sát 
trùng dựng cụ chăn nuôi. Thường xuyên sát trùng kho 
bảo quản trứng, máy ấp bằng dung dịch Focmon 2%, 
Sufat đồng 1%, Fibrotan 2%. Thức ăn tốt, không mốc. 

- Trị bệnh : Chọn gà khô chân, gầy, khó thở cho loại. 
Có những dàn bệnh nặng phải loại bỏ hết, sát trùng 
chuồng trại. Gà bệnh cho uống sunfat đồng 0,1% và 
íìbrotan 0,2% pha vào nước uống có bổ sung vitamin A. 

7. s BỆNH VIÊM THANH KHÍ QUẢN TRUYỀN 
NHIÊM (Infectious Laringo Tracheitis - ILT) 

Bệnh do một herpes virus gây ra, truyền nhiễm cấp 
tính đặc trưng ở gà có triệu chứng và bệnh tích ở 
đường hô hấp. Virus này sống trong khí quản gà chết 
tới 22 - 24 giờ ở 37 rt c, và 60 ngày ở 4 - 10°c, nhưng 
trên xác gà chết thối thì virus không sông dược. Bệnh 
lây lan rất nhanh qua dường hô hấp do hít vírus trong 
không khí... nhiễm virus từ thanh dịch và chất thải từ 
gà bệnh, dụng cụ chăn nuôi... Bệnh không lây truyền 
qua trứng. 
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- Triệu chứng: Thời gian ủ bệnh 4-10 ngày. Gà bệnh 
cấp tính mắt bị viêm kết mạc (đỏ lừ), rất khó thở, rướn 
cổ dài, há mỏ rộng để thở, có tiếng ran khò khè, ho, 
hắt hơi. Khi gà ho lác đầu, vẩy mỏ nước miếng văng ra 
với những dám thanh dịch nhầy lẫn máu. 

Gà ốm suy nhược, tím mào, bệnh nặng nằm phủ 
phục trên nền, đầu ti lên nền, chết nhanh, có lúc đến 
60% đàn, những con sống có thể bị mù. Gà có thể ốm 
nhẹ chỉ viêm kết mạc, thanh dịch hoặc xuất huyết, 
đường hô hấp không bị. 

- Bệnh tích: Bệnh eâ"p tính gà chết do tắc đầy dịch 
nhầy lẫn máu ở thanh khí quản thực quản, phổi bị tụ 
huyết, phù thũng, ơ thể nhẹ chỉ xung huyết nhẹ, lấm 
tấm xuất huyết ở thanh quản và 1/3 trên của khí quản. 

- Phòng bệnh: Nhỏ vacxin Laringo (của hãng 
Intervét - Hà Lan hoặc hãng Rhone Merieux) cho gà 
con sau 4 ngày tuổi (4-6 tuần và 14 - 16 tuần tuổi). 
Vệ sinh và chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn gà. 

■ Trị bệnh: Dùng một trong các loại kháng sinh sau: 

+ Tylosin: tiêm dưới da, 25mg/kg thể trọng hoặc cho 
uống 0,5 g pha 1 lít nước trong 4-6 ngày. 

+ Genta - Tylodex tiêm dưới da lml/kg thể trọng 
cho gà dẻ, gà hậu bị. 

+ Tiamulỉn cho uống lg/1 lít nước hoặc trộn thức ăn 
lg/2kg thể trọng, dùng cho gà 3 - 5 ngày. Tiamulin 
tiêm dưới da 0,lml dung dịch 10% với 0,4 ml nước 
cất/con, trong 3 - 4 ngày. 

Bổ dưỡng cho gà ốm, bổ sung B-complex với liều 1 
g/3 lít nước cho uống hoặc 1 g trộn với 1 kg thức àn 
cho gà ăn. 
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8. BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN TRUYEN nhiêm 
(ĩnfectious hronchitis - IB) 

Bệnh hay bị ở gà do một Coranavírus gây nên (virus 
này có 20 loại serotype). Khi có stress lạnh và nuôi dưỡng 
kém. Bệnh lây truyền do gà hít thở không khí nhiễm 
bệnh từ chuồng bệnh và các trại bi bệnh sang, nhất là 
khi tiếp xúc gà khỏe và gà bệnh, ú bệnh 18 - 36 giờ. 

- Triệu chứng: Đối với gà con khi bị bệnh: ho, hắt 
hơi, rạn khí quản phải há mồm ra thở, mũi chảy dịch, 
mắt sưng, ướt. Gà con tụm lại dưới chụp sưởi ấm, gà xù 
lông, phân loãng, kcm àn, uống nước nhiều, chậm lớn. 
Gà đẻ có các bệnh lý hô hấp, nhất là đẻ giảm rò rệt, 
trứng giống giảm, nở thấp, trứng vỏ mềm, dị dạng, xù 
xì tăng. Bệnh lây nhanh, nhiễm cao 100% gà, chết trên 
25% ở gà dưới 6 tuần tuổi. Gà lớn chết không đáng kể. 

- Bệnh tích: Khí quản, phế quản đầy bọt khí, có khi 
có bả đậu. Thận sưng to, ống dẫn ra hậu môn chứa đầy 
chất urat màu trắng. Gà đẻ bệnh thì buồng trứng teo. 

- Phòng trị : Chưa có thuốc chữa đặc trị, phải làm tốt 
vệ sinh phòng bệnh, cách ly nghiêm ngặt gà bệnh. 

- Đề phòng các bệnh thứ phát thì dùng các loại 
kháng sinh: 

+ Sunovil - 5, tiêm lml/2 kg thể trọng. 

+ Tylosin - 50, tiêm lml/2 kg thể trọng. 

+ CRD-stop pha 2g/lít nước uống, 3 - 5 ngày. 

+ Tiamulin 10%, tiêm lml/4 kg thể trọng. 

+ Bổ trơ: B-complex lg/2 lít nước uống. Multivi tiêm 
hoặc loại bột hòa nước cho uống. 

+ Phòng bệnh dùng vacxin Biorat H120. 
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9. BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÓ HAP mãn tính 
(M ycoplasmosis - Chronic Respìratory disease - CRD) 

Bệnh do vìrus Mycoplasma gallisepticum gây ra. Gà 
2-12 tuần tuổi và sắp đẻ dễ nhiễm bệnh, thường hay 
bị bệnh vào đông xuân gió rét, hay quá nóng, cho nên 
có thể gọi là bệnh thời tiết. Đậc trưng của bệnh này 
là lan truyền dọc từ gà mẹ sang gà con qua trứng. 

- Triệu chứng: Gà con, gà giò thở khó, hẩt hơi, viêm 
kết mạc, chảy nước mắt, nhiều con mí mắt sưng tấy 
và dính vớì nhau. Đặc trưng triệu chứng thở khò khè 
có tiếng ran khí quản, đêm yên tĩnh dễ nghe thấy. Gà 
bệnh xù lông, bỏ ăn, gầy nhanh, chết. 

Đôi với gà đẻ, khi bi bệnh thở khò khè do dịch 
nhầy nhiều đọng ở đường hô hấp trên, hắt hơi, ho, vẩy 
mỏ, nước mắt nước mũi chảy. Tỉ lệ chết ở gà bệnh 20 
- 50% tùy điều kiện chăm sóc, tuổi gà. Gà dẻ ít chết, 
nhưng thiệt hại là đẻ sút nhiều. 

- Bệnh tích: Viêm toàn bộ dường hô hấp, có dọng 
những đám dày lên màu trắng vàng bã đậu như casein 
nhất là ở gà con. ơ gà đẻ, buồng trứng viêm màn tính, 
thoái hóa nang trứng trước khi chín. 

■ Phòng bệnh: 

+ Trước hết là phải chọn mua gà giống ở cơ sở, ở 
gia đình chăn nuôi tốt tỉ lệ CRD thấp. 

+ Thực hiện vệ sinh chuồng trại tốt, thông thoáng 
mát trong mùa hè, che chắn ấm áp mùa đông, đặc biệt 
sưởi ấm gà con mới nở, mật độ chuồng nuôi vừa phải. 

+ Ở trang trại nuôi gà giống sinh sản cần kiểm tra 
bằng phản ứng huyết thanh học và kiểm tra vi khuẩn 
theo định kỳ để có biện pháp phòng trị. 



ạs. 7 S7&. JÍI wụ« 


141 


+ Cần ngàn chặn bệnh CRD truyền theo trứng, có thể 
dùng kháng sinh liều cao cho gà mẹ trước khi thu trứng 
ấp không cho mầm bệnh theo trứng. Lúc cần thiết phải 
nhúng trứng giống vào dung dịch kháng sinh sát trùng, 
tiêm kháng sinh vào buồng khí, vào lòng đỏ cho trứng ấp. 

+ Thuốc phòng đặc hiệu là tylosin tiêm dưới da cho gà 
con khi mới nở hoặc pha nước cho uống 3-5 ngày liên tục. 

- Trị bệnh: 

+ Không có thuô'c nào diệt hoàn toàn mầm bệnh 
CRD. Khi có bệnh cần tâng cường vệ sinh phòng bệnh, 
chãm sóc nuỏi dưỡng tốt. 

+ Chữa bằng các loại kháng sinh sau: 

* Tiêm tylosin dưới da 20 - 25 mg/kg thể trọng (gà 
1 kg, gà to bé phải điều chỉnh). 

* Cho uống tylosin 0,5 g/1 lít nước 3 - 5 ngày. 

* Tetracyclin 500 - 600 g/tấn thức ăn. 

* Tiêm streptomycin 50 mg/kg thể trọng, 3 - 4 ngày. 

* Thường dùng Tylosin 4- Streptomycin phối hợp 
tiêm sẽ chóng khỏi bệnh hơn. 

Nuôi gà chần thả ruộng vưòn rộng rãi, thoáng, mật 
độ thưa nên có thể ít xảy ra bệnh này và một sói bệnh 
đường hô hấp khác, nhưng phải rất chú ý theo dõi thời 
tiết khi gập mưa gió, giá rét là giừ gà ở chuồng, cho 
ãn uống nuôi dưỡng chăm sóc tốt. 

10. BỆNH NIU-CẤT-XƠN (Nevvcastle) 

Do virus Paramixovirus gây ra (virus chỉ có 1 serotyp), 
có thể tồn tại trong chuồng 13 - 30 ngày. Bệnh nguy hiểm 
lây rất nhanh, qua dường hô hấp (thở không khí), dường 
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tiêu hóa (ản uống), dụng cụ, người, độhg vật nhiễm virus, 
gây tổn thất lớn cho nghề nuôi gà, tí lệ chết cao. 

Bệnh còn gọi là tân thành gà, dịch tả gà, gà rù, có 
3 nhóm gây bệnh: độc lực mạnh - bệnh nặng, độc lực 
vừa - gây bệnh vừa, độc lực yếu - ít chết gà. 

* Triệu chứng: Gà ủ bệnh 2 - 14 ngày. Gà bệnh ủ rũ, 
xù như "mang áo tơi", kém ăn, hắt hơi, ho, chảy nưóc 
mũi, thở khò khè, dứt quàng. Gà tiêu chảy, phân có 
nước loảng trắng như vôi "cứt cò", cơ run, liệt, co giật 
từng lúc, bước đi không phối hợp giữa đầu và cổ, có gà 
dầu ngoẹo ra sau (torticolis), thân mình lệch sang một 
bên, nhừng con sống được vần còn di chứng đằư vẹo, 
đi vòng quanh. Gà các lứa tuổi đều có thể nhiễm bệnh. 
Tỉ lệ chết ổ dịch 40 - 80%, nặng chết hết. Nhiều thôn, 
xóm mùa đông gà Ri chết sạch không còn gà ãn Tết. 

- Bệnh tích: Xoang mũi, khí quản, phổi có đọng dịch 
nhầy lẫn máu. Dạ dày tuyến (mề tuyến) xuất huyết ở 
các ổng tiết dịch làm thành vệt. Niêm mạc ruột, van 
hồì manh tràng xuất huyết có gờ nổi lên. Trực tràng, 
hậ ’1 môn, nội tạng khác đều xuất huyết, ơ gà đẻ, 
trứng non rụng, vỡ ra trong khoang bụng gây viêm 
phúc mạc có thể làm cho gà chết. 

- Phòng bệnh: 

+ Thực hiện tốt chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sình thú 
y cho đàn gà từng chuồng, cả trại. 

4 - Phòng vacxin Lasota cho gà con và vacxin 
Nevvcastle thế hệ I cho gà lớn theo lịch (tr.127) và cho 
gà nuôi thịt (tr.Í28). 

+ Đối với đàn gà đẻ có điều kiện cứ 3 tháng kiểm 
tra hàm lượng kháng thể (HI) một lần, nếu độ miễn 
dịch thấp thì tiêm tiếp vacxin Newcast!e hệ I. 
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Đối với gà nuôi thịt nuôi nhốt xuất bán sốm 8 - 9 
tuần tuổi có thể dùng kháng thế Gumboro tiêm 0,5 ml 
vào 5 ngày tuổi để phòng bệnh và vacxin Lasota nhỏ 
vào 10 ngày tuổi. 

- Biện pháp xử lý khi có dịch Neivcastỉe 

+ Bao vây ổ dịch để phòng lây lan, "nội bất xuất, 
ngoại bất nhập", khòng cho tiếp xúc với người, động vật. 

+ Chọn loại thải gà bệnh, nghi ốm. Xử lý mọi vật phẩm 
trong khư gà bệnh theo chỉ đạo của cán bô thú y. Gà ốm 
chết chôn sâu rắc vôi bột, đốt chèm lửa nền chuồng... 

+ Tiêm ngay vacxin cho gà khỏe, sau 1 tuần gà 
không chết là đã có kháng thể chông bệnh. 

+ Tiêm chữa gà ốm bằng kháng thể Gumboro (của 
Công ty Hanvet) có hàm lượng kháng thể Newcastle 
cao, bình quân cho phản ứng với hiệu giá 4 log\ có 
hiệu quả. Liều tiêm 1 - 2 ml cho gà 0,5 - 1 kg, sau khi 
gà khỏi bệnh 5 ngày tiêm lặp lại. Cho uống bổ trợ 
nước pha Multivit, B-complex. 

+ Kết hợp sử dụng các loại thuốc kháng sinh phổ rộng 
như Neotesol, Tylo-50, Genta-costrin, Colidox-plưs... 

Nếu diều gà căng phồng do độ axit cao, uống nhiều 
nước thì cho gà uống nước vôi trong. 

Gà chãn thả, bán chãn thả hễ thấy gà lù rù, mang áo 
tơi là phải nhốt cách ly và chú ý các biện pháp phòng bệnh. 

11. BỆNH MAREK 

Bệnh lây truyền cấp tinh hay mân tính thuộc loại 
bệnh tạo khối u do virus thuộc Họ Herpes vỉrus nhóm 
B liên kết tế bào bát buộc, biểu hiện sự tăng sinh tế 
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bào tiến đến tạo thành các ' khối li" gây viêm thần 
kinh. Virus Herpes tồn tại lâu trong các túi chân lông 
và ở lớp đạn chuồng, có cả ở vỏ trứng để thâm nhập 
ngay vào cơ thể gà mới nở. Virus thải ra với phân, dăi 
dớt... Gà mẩn cảm vào tuổi 4-20 tuần. Bệnh không 
truyền dọc qua trứng mà lây bệnh qua tiếp xúc gà ốm, 
hoậc qua đường hô hấp, vật thải gà bệnh... 

Có 2 dạng bệnh: 

- Dạng Marek nội tạng (cấp tính). Ớ gà 6 - 16 tuần 
tuổi, khôi u phát triển khắp hầu hết các cơ quan nội 
tạng, đặc biệt là gan, lách to gấp 2 - 3 lần, nhiều người 
quen gọi là bệnh ' gan to". Gà bệnh kiệt sức, tiêu chảy, 
chết nhanh. 

- Dạng Marek cổ điển (mãn tính) gây bệnh ở gà 3 
- 4 tháng tuổi. Gà om di không vững rồi què 1-2 chân 
và cánh, nặng hơn liệt cả 2 chân, một chân choãi ra 
sau, 1 chân choãi ra trước (hình compa). Trường hợp 
thần kinh cổ bị nhiễm thì đầu gục xuống hoặc cổ vẹo 
ra sau. Có gà thần kinh mắt viêm (Iridociclitis) ở gà 
9-10 tháng tuổi trở lên, đục thủy tinh thể, không 
tròn mà méo, có con bị biến dạng ra hình răng cưa, 
không nhìn thấy nên không ăn được, gầy ốm, kiệt sức 
rồi chết. Tỉ lệ chết của gà bệnh Marek từ 5 - 60%. 

- Phòng bệnh : Marek chưa có thuôc chừa. Phòng 
bệnh bằng vệ sinh thú y, phải thu nhặt hết lông 
gà rơi ra hàng ngày và đô't hết vì virus sông lâu 
trong chân lông. Không nuôi gà các lứa tuổi lẫn 
lộn. Tiêm phòng vacxin Marek cho gà con mđi nở 
ở trạm ấp, nuồi ỏ gia đình các ổ gà mới nỏ cũng 
phải tiêm ngay. 


PHÒNG TRỊ MỘT số BỆNH... 
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12. BỆNH GUMBORO (Infectious Brusal Disease - 1BD) 

Bệnh còn gọi là bệnh vièm túi bạch huyết (túi fabriciưs 
ở phía trên của phao câu gà). Bệnh gây ra do Birua virus. 
Bệnh thường xảy ra d gà 2 đến 15 tuần tuổi, phổ biến ở 
gà con 3 - 6 tuần tuổi. Loại virus này rất bền vững và 
khó bị tiêu diệt ở những trại bị nhiễm bệnh. Virus chịu 
nhiệt dộ 56°c trong 30 phút. Kháng được Phenol 5%, 
Formalin 0,5%, Themerosal 0,125% trong 6 giờ. Dung 
dịch Halamid 2% trong 10 phút diệt dược virus. 

Trong điều kiện tự nhiên, trong phân, nước, thức 
ăn virus sống đến 52 ngày, ở 25 n c sống 21 ngày, ơ 
âm 20°c sống được trong 3 nãm, trong huyễn dịch 
của túi bạch huyết âm 50°c virus giữ dộc lực trong 18 
tháng. Khoa học dã phân lập dược virus Gumboro ở 
con mọt thức ăn lấy ở trại gà bệnh cách một năm 
trước. Gà nhiễm virus 24 - 48 giờ phát bệnh 
Gumboro hàng loạt, đột ngột rất dề nhầm với ngộ 
độc thức ăn, nưđc uổng. 

Bệnh lan truyền phổ biến, dễ dàng do gà khỏe tiếp 
xúc gà ốm, qua thức ăn, nước uống, chất thải, dụng cụ, 
người chăn nuôi làm lây bệnh. Bệnh còn truyền qua 
vacxin chế từ trứng nhiễm virus. Virus cường độc và túi 
íabricius và các bộ phận chức nàng miễn dịch hủy hoại 
các tế bào lympho B và đại thực bào gây "hiện tượng 
giảm miễn dịch" ở gia cầm. Túi fabricius nhiễm bệnh, 
viêm sưng to, rồi teo nhỏ. Khi túi bạch huyết và hệ 
miễn dịch bị tổn thương, khả năng sản sinh kháng thể 
chống bệnh bị giảm hay mất hẳn kể cả khi dược tiêm 
phòng các bệnh khác. Vì vậy, gà bị bệnh Gumboro 
thường kèm theo nhiễm các bệnh thứ phát khác. 
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- Triệu chứng : Gà chđm bệnh trông đàn nhớn nhác, 
khó chịu bứt rứt, mổ cán nhau vào vùng hậu môn, cơ 
hậu môn co bóp mạnh hơn, nhiều lần hơn. Rồi gà mệt 
mỏi, ăn ít, ủ rủ, lông xù, run rẩy sau 1-2 ngày phát 
bệnh gà bắt đầu chết, ngày thứ 3, 4 chết cao, tỉ lệ chết 
đến 10 - 30%. Phân lúc đầu loãn trắng, sau loảng náu, 
dính xung quanh hậu môn. 

- Bệnh tích: Gà bệnh chết gầy khô vì mất nước. Đùi 
lườn, cánh, nội tạng bị xuất huyết, lấm tấm từng đám. 
Đặc biệt là túi íabricius sưng go gấp 2 - 3 lần, trong 
túi có dịch nhầy, sánh đục vàng lẫn máu, có bă đậu 
khi bi bệnh nặng. 

- Phòng trị : Chưa có thuốc đặc trị. Mua gà giông ở 
nơi an toàn dịch, nuôi dưỡng tốt. Dùng vacxin 
Gumboro nhược độc cho gà con theo lịch tiêm phòng, 
tiêm vacxin vô hoạt cho gà bo mẹ trước khi lên đẻ từ 
4 - € tuần tuổi (tr.127, 128). Kháng thể sê truyền dọc 
qua trứng cho gà con có miễn dịch thụ động cho đến 
sau 3 - 4 tuần tuổi. Vì thế, vacxin Gumboro dùng lần 
đầu cho gà con lúc 5 - 6 ngày tuổi, sẽ có kháng thể 
miễn dịch lúc gần hết miễn dịch thụ động. 

Khi có bệnh phải bao vây, cách ly khu vực chăn nuôi, 
loại gà yếu. Dùng kháng thể Gumboro của Công ty Hanvet 
tiêm bắp 1 - 2 ml/1 gà 0,5 - 1 kg, cho uống bổ trợ B-com- 
plex, nước diên giải. Dùng Anti-gumboro với bột điện giải 
làm tàng sức dề kháng cho gà. Cứ lml pha với 0,5 lít nước 
và 7g bột điện giải cho uống liên tục 3 - 5 ngày, hoặc bát 
gà nhả vào miệng 2 - 6 giọưlần trong 3 ngày. 

Cho cả đàn uổng kháng sinh phổ rộng như 
Lyncomycin, Genta-costrim... bổ sung vitamin K, c 
(lg/2 lít nước). 
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13. BỆNH LƠCÔ (LEUKOSIS) - Lymphoid leucosis 

Bệnh Leukosis có dạng còn gọi là bệnh máu trắng 
thuộc loại bệnh tạo khối u do virus nhóm cận họ 
Onecovirìdae thuộc họ Retroviridae gây ra. Virus phát 
triển trên môi trường tế bào, trên phôi gà. ơ 70°c 
virus tồn tại trong nhiều tháng. Lây bệnh từ vật phẩm 
gà bệnh sang gà khoe và đặc biệt là lan truyền dọc từ 
gà mẹ sang gà con qua trứng. Khác với bệnh Marek là 
bệnh Leukosis chỉ có gà lớn trên 4 tháng tuổi bị nhiễm. 

- Triệu chứng: ủ bệnh lâu 3 tuần đến 9 tháng. Gà 
bệnh mào quàn lại, thiếu máu nhợt nhạt, xanh xao, gà 
ủ rũ, ăn kém, nhiều con bụng xệ, đi lại như dáng đi 
của chim cánh cụt. 

' Bệnh tích: Ở gan, quả tối, thận phát triển các khối 
u to có thể nhìn thấy được. Phân ra các dạng: 

+ Dạng Lymphoid leucosis còn gọi là bệnh gan to, có 
khối u dặc trưng trắng như những cục mỡ bằng 2-3 hạt 
ngô, gan to lên 1,5-2 lần, đột ngột 4-5 lần, mặt gan xù 
xì. Các bộ phận nội tạng khác đều mọc khối u làm gà chết. 

+ Dạng Erithroblastosis, còn gọi là bệnh "máu 
trắng" gà trên 6 tháng tuổi hay bị. Các triệu chứng 
như trên, còn thấy rõ nhừng chỗ không lông thì da 
nhợt nhạt màu vàng bệch. Gà tiêu chảy. 

+ Dạng Mielocitomatosis hay Myeloid leucesmie 
leucosis, giống dạng thứ 2, chi khác là xuất hiện của các 
tế bào chất xám ở các cơ quan có táng sinh gan có các hạt. 

+ Còn có dạng rất ít xảy ra là Mielocitomatosis và 
Osteopetrosis biểu hiện bệnh chân to, 2 ống bàn chân 
gà sưng to, xù xì. 
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- Phòng bệnh: Chưa có vacxin cho bệnh Leucosis. 
Chọn mua giống ở đàn gà bố mẹ an toàn bệnh, nuôi 
dưỡng, chăm sóc vệ sinh thú y tốt. Khi phát hiện bệnh 
chọn loại gà bệnh, bồi dưỡng thuốc bổ B-complex, 
ADE, Multivit... cho dàn gà. 

14. BỆNH BẠCH LY (Samonellosis), BỆNH THƯƠNG 
HÀN (Typhus avium) 

Bệnh lây lan truyền nhiễm cấp tính và màn tính ở gia 
cầm do vi khuẩn thuộc Genus samonelỉa gây ra, phân ra: 

* Bệnh Bạch lỵ hay còn gọi bệnh ỉa cứt trắng ở gà 
con do vi khuẩn Samonella pallorum gây ra. 

* Bệnh Thương hàn ở gà lớn do vi khuẩn Samonelỉa 
gallinarum . Đến nay, tách ra như trên có quan điểm 
trên thế giới nhất trí, có quan điểm lại cho là chung. 
Thực tế là rất giống nhau nên mọi biện pháp phòng 
và trị là chung. Bệnh truyền lây qua 2 cách: 

+ Truyền dọc từ gà mẹ bệnh sang gà con qua trứng. 
Phôi nhiễm bệnh chết vào giai đoạn ấp cuối hoặc gà 
con nở ra chết ngay, con sống được cũng mang bệnh. 

+ Truyền ngang từ vật phẩm nhiễm bệnh ở gà ốm, 
dụng cụ, thức àn, nước uống lây cho gà khỏe. Vacxin 
sống chế từ trứng có mầm bệnh có thể lây bệnh cho 
gà được tiêm vacxin này. 

Gà con bị bệnh từ mới nở đến 2 tuần tuổi, cao nhất 
vào 24 - 48 giờ sau khi nỏ. Gà bỏ ăn, ủ rũ, mắt vừa nhắm 
vừa mở, uống nước nhiều, tiêu chảy, phân hôi khắm, có 
bọt trắng, đòi khi có máu, phân bết dính đít. Gan lách, 
sưng có màu đỏ tím. Có các ổ hoại tử ở phổi, lách, tim. 

Gà lớn bị Salmonella ở dạng mãn tính (ẩn) thường 
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chỉ thấy ỉa chảy, đít bết phân, mào rụt, đẻ ít, trứng 
biến dạng méo mó. Bệnh nặng thì gà sốt, nằm phủ 
phục, khát nước, ỉa chảy, phân loãng màu vàng xanh. 

Gan bị xơ có hoại tử, nhiều trứng bị teo, trứng non 
dị hình biến màu xanh xám. Trứng ấp chết phôi cao, 
gà con hở rốn nhiều, lòng đỏ tiêu hết. 

- Phòng bệnh: 

+ Biện pháp vệ sinh tổng hợp triệt để chuồng, kho, 
trạm ấp. Xông trứng ấp, máy ấp sát trùng. 

+ Kiểm tra định kỳ gà đẻ bằng phản ứng "ngưng 
kết" loại bó hết gà mái dương tính bị bệnh, ơ gia 
dinh, theo dõi con gà mái nào có triệu chứng bệnh thì 
loại thải. Tiêm vacxin vô hoạt keo phèn 1-2 ml/gà. 

- Trị bệnh: 

Dùng kháng sinh: 

+ Tetracyclin 150 - 200 mg/kg thể trọng, 7-10 ngày. 

+ Genta-costrim lg/10 kg gà, pha nước cho uống 
hoặc trộn thức ản, 3 - 5 ngày. 

+ Neotesol 100 mg/10 kg gà, pha nước hoặc trộn 
thức ăn 3 - 4 ngày. 

+ BỔ trợ B-complex, vitamin c. 

15. BỆNH TỤ HUYẾT TRỪNG (Pasteurellosis) 

Tụ huyết trùng là bệnh truyền nhiễm lây lan cấp tính 
hoặc mãn tính do vi khuẩn thuộc họ Pasteurella gây ra. 
Trong thiên nhiên, vi khuẩn này có khắp mọi nơi ao tù, 
sông lạch., cả trong cơ thể gà khỏe. Gà khỏe bị bệnh do 
lây từ gà ốm, vật phẩm có mầm bệnh, vi khuẩn nhập 
vào cơ thể qua các vết xước ở da. Có 3 thể bệnh: 
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Thể ác tính (quá cấp tính): chưa thấy triệu chứng 
gà đã chết, gà đang àn, đang ấp, dầy dẫy mấy cái và 
kêu ‘quác, quắc’ lăn ra chết. 

Thể cấp tính: Gà ốm ủ rũ, bỏ ăn, lông xù, mào tích 
xanh tím, chảy dâi nhớt, sùi bọt, thả khò khè, phân 
loãng nhạt, sau chuyển xanh sẫm có lẫn dịch nhầy... Sau 
24 - 72 giờ gà chết do kiệt sức, ngạt thở, chết trên 50%. 

Thể mản tính: Gà ỉa chảy kéo dài, có thể sưng 
khớp, què, đẻ kém, tích sưng to còn gọi là bệnh "tích 
sưng ,r ... Cũng có thể có tiếng ran ở khí quản. 

- Phòng bệnh: 

+ Đối với gà đẻ, gà giống cần tiêm vacxin tụ huyết 
trùng cùa Xí nghiệp Thú y Trung ương, nhất là gà chăn 
thả vườn ở những đàn không trộn kháng sinh liều phòng. 

+ Cho các thuốc liều phòng như Gentacostrim, 
Ampi-septol, Tetratara, Tetracycline, (bằng 1/2 liều 
trị bệnh). Dùng thuốc phòng đều theo lịch quy định có 
hiệu quả. 

- Trị bệnh gà ốm tiếm Streptomycin 120 - 150 
mg/kg thể trọng kết hợp liều Penicillin 150 mg/kg gà 
hoặc Clotetracyclin 40 mg/kg thể trọng gà. 

16. BỆNH CÚM GIA CAM (Avian influenza) 

Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm cấp tính do 
virus H 5 N] độc lực cao nhất gây ra ở tất cả các loài gia 
cầm (gà, gà tây, vịt, ngan, ngỗng, chim câu, chim 
cút,...) Các loài chim hoang dã và một số loài thú (hổ, 
báo, mèo,...) có thể bị cúm gia cầm và người cung bị 
lây bệnh và có thể tử vong. 


ạs ■ 7ggrg. 
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A^«yén nhăn gãy bệnh 

Nguyên nhân gây bệnh do một loại ortomyzovirus. 
Có nhiều serotype của virus cúm gà, có serotype độc 
lực cực mạnh, có serotype độc lực yếu. Nhiều loại gia 
cầm bị bệnh này: Gà, gà tây, vịt, ngỗng v.v... 

Sự nguy hiểm của cúm gia cầm 

Bệnh gảy thành dịch lày lan rất nhanh làm cho gia cầm 
chết hàng loạt vối tỷ lệ cao, gầy thiệt hại lớn về kinh tế. 

Bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao (H 5 N! )có thế lây 
sang người và gây tử vong. 

Lây truyền bệnh 

Lây nhiễm do không khí mang virus từ đường hô 
hấp gà bệnh phát tán ra mối trường xung quanh, từ 
gà bệnh tiếp xúc với gà khỏe, từ trứng gà mẹ nhiễm 
sang gà con, qua dụng cụ, quần áo người chăn nuôi bị 
nhiễm... từ chim hoang dã nhiễm bệnh mang virus 
cúm từ vùng này sang vùng khác. 

Triệu chứng , bệnh tích 

TỐC độ lây lan rất nhanh, hầu như toàn bộ chuồng 
đồng loạt mắc bệnh, tỷ lệ chết cùng khác nhau thường 
là tỷ lệ cao: 50 - 100%. Gà bệnh thường ủ rũ, kém ăn, 
gầy nhanh, đẻ giảm, ho, hắt hơi, lông xù hết. 

Gà thở khó, vươn cể ra để thở do thanh quản bị phù 
thũng nên đường hô hấp bị chèn ép hẹp lại làm cho 
gà nghẹt thở (giống bệnh CRD, IB, 1LT...) 

Dịch nhầy chảy từ mũi, đôi khi có máu dỏ hoặc do 
phổi xuất huyết. 

Sưng phù đầu, mào tích tím đậm, có khi sưng cả 
xuống vùng cổ và ngực, vùng không có long. 
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Gà ít khi đi ỉa chảy. 

Gà chết sau 2-3 ngày, khi bệnh kéo dài xuất hiện 
triệu chứng thần kinh như dầu ngoẹo, chuyển động đi 
vòng tròn hoặc liệt chân. 

Xác chết dỏ và có xung huyết rỉ ra ỗ các tổ chức 
dưới da, cơ quan nội tạng thường xuất huyết. Ở khoang 
mũi thể hiện từ viêm Cata, thanh dịch có bã đậu đến 
có mủ, niêm mạc khí quản, túi khí có dịch nhầy dục 
hoặc có bã đậu. 

Dạ dày tuyến và mề xuất huyết đỏ nhưng mức độ 
xuất huyết không nặng bằng bệnh Niucatxơn, đôi khi 
bệnh tích lan từ dạ dày tuyến xuông tới ruột non thể 
hiện bằng những điểm vàng xám trên niêm mạc. 

Mổ khám gà chết thấy béo nhưng thịt thâm, khô. 
Gan, lách, thận viêm, to, có những vạch vàng và đỏ 
sẫm theo chiều dọc. Thịt gà thâm xám, xuất huyết 
dưới da vùng chân là biểu hiện dặc trưng cho cúm gà. 
Túi Fibricius sưng và xuất huyết. 

Bệnh tích cúm gà rất giông bệnh Niucatxơn cho 
nên khi chẩn đoán bệnh cần chú ý: Xuất huyết dạ dày 
tuyến thường gặp nhưng không ở đỉnh ống tuyến như 
ở bệnh Niucatxơn mà ở nơi tiếp giáp với dạ dày cơ mề, 
xuất huyết mờ bụng, mỡ bao tim, mờ màng treo ruột 
là đặc trưng của cúm gà. 

Chẩn đoán bệnh 

Dựa vào triệu chứng lâm sàng và bệnh tích điển 
hình để chẩn đoán, phân biệt với một số triệu chứng, 
bệnh tích tương tự: 
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- Bệnh Niucatxơn: Cùng bị thần kinh khi bị bệnh 
mãn tính, có triệu chứng hô hấp nhưng nhẹ hơn bệnh 
cúm gà, xuất huyết dạ dày tuyến đậm hơn, nặng hơn, 
ưu thế biểu hiện trên triệu chứng bệnh tích đường tiêu 
hoá như ỉa phân xanh, vàng, trắng. 

- Bệnh CRD: Ưu thê đường hô hấp, ít biểu hiện 
đường tiêu hóa, dạ dày tuyến, mề không xuất huyết. 
Dùng kháng sinh Tiamulin, Tylosin, Sunovil có hiệu 
quả rõ rệt. 

- Bệnh IB, ILT: Rỏ nhất ở đường hô hấp nhưng 
bệnh ít chết hơn, bệnh tich thanh quản, khí quản 
trầm trọng hơn. 

- Bệnh Coryza: Cũng sưng phù đầu, chảy nước mắt, mũi 
nhưng ít chết hơn. Dùng kháng sinh Tiamulin, Tylosin, 
Sunovil, Trimetoxaxol, Costrim điều trị có kết quả tốt. 

Phòng bệnh 

a) Tiêm phòng ưẩcxin cúm gia cầm 

+ TỔ chức tiêm vacxin phòng chống bệnh Cúm cho 
gia cầm bằng vacxin chết theo chĩ đạo của cơ quan thú 
y. Khi có dịch, các khu vực bị dịch uy hiếp phải tiêm 
vacxin bổ sung (Tham khảo lịch tiêm phòng cho gà ở 
cuối sách). 

+ Dùng một số loại thuốc để phòng bệnh: 

- B complex: 1 g/3 lít nước uống hoặc 1 g/1 lít thức 
ăn. Dùng 3 - 5 ngày. 

- Complex: 1 g/3 lít nước uống hoặc trộn 1 kg thức 
ăn. Dùng 5 - 7 ngày. 

- Solminvit: gà thịt 1 g/1 lít nước uống trong 3 - 7 ngày. 

Gà đẻ: 0,5 g/1 lít nước uôhg trong 3 * 7 ngày. 
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- Multivit: 1 ml/2 kg TT, tiêm bắp hoặc tiêm dưới 
da 2 - 3 ngày. 

b) Cách phòng bệnh cúm gà: 

Trong vùng chưa có dịch: 

* Mua gia cầm giông tót, rõ nguồn gốc, được kiểm 
dịch ở các trang trại giống đảm bảo chất lượng, không 
bị bệnh dịch. 

* Giống gia cầm mới mua về nuôi riêng ít nhất 2 
tuần, không có triệu chứng bệnh mới cho nhập đàn. 

* Các loại gia cầm nuôi riêng, đặc biệt không nuôi 
chung gà, gà tẩy, gà sao với vịt, ngan, ngỗng. 

* Nuôi gia cầm trong khu vực có hàng rào, tường 
rào ngăn cách với bên ngoài. 

* Nuôi thủy cầm như vịt, ngan nên nuôi trong phạm 
vi ao, hồ, dầm, không thả tự do ngoài cánh dồng mà 
phải có lưới ni lông hoặc rào tre ngăn cách với khu vực 
xung quanh. Tìm mọi cách xua đuổi thủy cầm hoang 
dã không cho tiếp xức với gia cầm nuôi. 

- Cho gia cầm ăn uốhg đầy đủ, thức ăn sạch, ngon 
không mốc ểm, uống nước sạch. 

- Tiêm phòng vaccin cúm cho gia cầm đầy đủ theo 
chỉ dạo và hướng dẫn của cán bộ Thú y. 

- Vệ sinh chuồng trại hàng ngày và tiêu độc sát 
trùng theo dinh kỳ hàng tuần bằng các loại thuốc sát 
trùng như Iodin 0,5 - 1%, chloramin B, T 3%, nước vôi 
10%, vôi bột, v.v... 

- Vệ sinh và khử trừng dụng cụ, thiết bị chân nuôi 
thường xuyên theo dinh kỳ. Rửa máng ăn, máng uống 
hàng ngày, tuyệt đối không sử dụng máng ăn, máng 
uống chung cho các loại gia cầm. 
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' Có hố khử trùng dùng vôi bột hoặc dung dịch sát 
trùng ở cổng trại, cổng khu vực chản nuôi và các 
chuồng gia cầm. 

- Không đến vùng có dịch cúm và không cho người 
ở vùng dịch vào trại chăn nuôi. Nếu bắt buộc phải đến 
vùng có dịch thì phải vệ sinh sát trùng tắm xà phòng 
sạch sẽ, giặt thay quần áo trước khi về nhà. 

- Các hộ chăn nuôi cam kết “5 không”: 

* Không chăn nuôi gia cầm thả rông 

* Không mua bán gia cầm bệnh 

* Không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc không rõ 
nguồn gốc 

* Không dấu dịch 

* Không vứt xác gia cầm bừa bãi 

- Nếu nuôi vịt chạy đồng phải thực hiện: 

* Người chăn nuôi báo cáo dăng ký với chính quyền 
địa phương cấp sổ theo dõi, dặc biệt là tiêm văcxin 
cúm gia cầm. 

* Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh bắt 
buộc như tiêm phòng vaccin theo quy định, các biện 
pháp an toàn sinh học, các quy định khai báo dịch, 
kiểm dịch, vận chuyển, buôn bán v.v... 

Trong vùng có dịch: 

* Tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng bệnh: 
Quét dọn khu vực chăn nuôi, chuồng trạỉ sạch sẽ. Khử 
trừng chuồng trại, phương tiện vận chuyển cả khu vực 
sân vườn xung quanh bằng cách phun các hóa chất 
khử trùng như cloramin B, T 3%, nước vôi 10% V.V.. 
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* Rửa máng ăn, máng uống sạch sẽ, phun hoặc rửa 
dung dịch lodin 0,5%. 

* Cọ rửa, khử trùng dày dép, các dụng cụ, bánh xe qua 
hố sát trùng ở cổng trại khi vào và khi rời chuồng trại. 
Cần thay quần áo, dày dép, sát trùng khi ra vào trại. 

* Không cho phương tiện vận chuyển di lại, vào khu 
vực trại. 

* Rửa tay sạch bằng xà phòng trước và sau khi tiếp 
xúc với gia cầm. 

* Giặt quần áo sau khi tiếp xúc với gia cầm. 

* Cấm người không nhiệm vụ ra vào trại. 

* Không vận chuyển, mua bán gia cầm ôm, chết. 

* Không ăn sản phẩm gia cầm ốm chết. 

* Không mua thêm gia cầm giống trong thời gian 
trong khu vực có dịch. 

- Trong trại xảy ra dịch 

* Không chữa bệnh cúm gia cầm vì không có thuốc 
đặc trị, tốn kém, tảng nguy cơ lây lan dịch. 

* Báo ngay cho cán bộ thu y, hay trương thôn khi 
thấy gia cầm chết dột ngột, chết hàng loạt, hoặc gọi 
đường dây miễn phí 1-800-555-02 hoặc đường dây miễn 
phí của địa phương. Không vứt xác gia cằm ra ngoài. 

* Chỉ tiêu hủy gia cầm dưới sự hướng dẫn của cán 
bộ thú y. Gia cầm chết phải thu nhặt vào bao ni lông, 
khi tiêu hủy phải có đồ bảo hộ như đeo kính mắt, găng 
tay, khẩu trang, sau đó phải tắm rửa, thay giặt quần 
áo bằng xà phòng sạch sẽ. 
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* Hố chôn hủy có sự hướng dẫn của cán bộ thú y độ 
sâu rộng tuỳ lượng gia cầm tiêu hủy. Hố phải cách xa 
làng xóm, khu chăn nuôi 500m, không gần ao, hồ, 
sông, lạch. Đáy hố rắc lớp vôi bột 3 - 4 cm. Từng lóp 
xác gia cầm đều có rắc vôi bột và cả lớp trên cùng, rắc 
lấp lớp đất dày 1 - l,5m. 

* Cấm mọi người kể cả người nhà không có trách 
nhiệm đến khu vực tiêu hủy gia cầm chết. 

* Không bán hay ăn thịt gia cầm ốm chết. 

* Chất độn chuồng, rác, phân chôn hoặc ủ có rắc vôi 
bột như đối với chôn xác gia cầm chết. 

* Triệt để khử trùng chuồng trại ít nhất 2 lần/tuần, 
cả sân vườn. 

* Chuồng để trống ba tháng, phun khử trùng trước 
khi nuôi gia cầm trỏ lại, và phải được cán bộ Thú y 
kiểm tra trước khi nuôi lại. 

c) Điều trị bệnh 

Không có thuốc điều trị cúm gà. Tuy nhiên, có thể 
dùng các loại kháng sinh để điều trị các vi trùng kế 
phát. Có thể dùng một trong các loại sau: 

- Tetracyclin: 0,125 g/1 lít nước uống hoặc 0,01 - 
0,04g/l con. Dùng 3-5 ngày. 

- Oxytetracyclin: 0,125 g/1 lít nước uống. Dùng 3 - 5 
ngày liền. 

- Genta costrim: 1 gam pha 1 lít nưđc hoặc 1 kg thức 
ăn dùng 3-5 ngày. 

- Hantril 10%: 1 ml/2 kg TT, gà dùng liên tục 3 - 5 ngày. 

- Genta tylo: Gà đẻ, gà hậu bị dùng 1 mVl kg thể 
trọng, tiêm dưới da trong 3 - 5 ngày. 
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Phòng Phát hà nhĩ 04.22149040 
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CHĂN NUÔI GÀ THẢ VƯỜN 
NĂNG SUẤT CAO HIỆU QUẢ LỚN 


Chịu (rách nhiệm xuất bản 
GS. TSKH NGUYỄN KHOA SƠN 

Biên tập: Trần Thị Phương Đồng 

Trình bày bìa: Đỗ Tân 
Chế bản: Hoài Thu 


In 1.000 cuôn, khổ 13 X 19cm, tại Công ty in Đông Thiên, Giâ'p đảng 
ký KHXB sỗ: 770-2008/CXB/012-05/KHTNCN, do Cục XB cấp 
ngày 10/9/2008. In xong và nộp lưu chiểu Quý III năm 2009. 




Giá: 28.000 đ 



